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Lời Nhà xuất bản 


Kể từ khi ra đời đến nay, Công giáo đã tạo được ảnh hưởng đậm nét 
nơi tâm linh với các tín đồ của mình. Một trong những điều quan trọng 
làm nên ảnh hưởng ấy chính là nhà thờ - thành tố vật chất hữu hình, mà 
cho đến nay không thể tách rời khi nói đến Công giáo cùng với lịch sử 
hình thành của nó. 


Hơn thế nữa, vượt ra khỏi phạm vi tôn giáo, những nơi nhà thờ tọa 
lạc đã góp phần tạo cảnh sắc chung quần thể kiến trúc của một địa phương, 
vùng đất, quốc gia. 

Ở Việt Nam nhà thờ có đáng vẻ riêng khó trộn lẫn bên cạnh các kiến 
trúc khác. Đó là những nhà thờ được xây dựng theo phong cách kiến trúc 
châu Âu hoặc kết hợp Á-Âu, hay theo phong cách kiến trúc châu Á. Cùng 
với thời gian, cũng như cung điện, hoàng thành, đình, chùa, đền, miếu, 
lăng tẩm, tháp mộ... nhà thờ công giáo trở thành những kiến trúc cần được 
tôn trọng, giữ gìn. 


Bởi vì, bên cạnh giá trị tự thân phục vụ cho hành lễ của giáo dân, 
kiến trúc nhà thờ còn lưu lại bao nét tài hoa, công sức, ý tưởng của những 
người làm ra nó. Nhà thờ gắn liền với một địa danh, có khi gắn bó với đời 
người trong bao nỗi buồn vui, kỷ niệm từ thuở ấu thơ cho đến lúc nhắm 
mắt xuôi tay. Nhiều nhà thờ trở thành những công trình kiến trúc đẹp, 
vững bền thu hút khách thập phương thưởng ngoạn. Mặc nhiên, nó đã 
mang tầm vóc những công trình văn hóa. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam, những công trình như thế không nhiều. Một 
số nhà thờ bị hư nát, hủy hoại do thời gian và chiến tranh. Nhiều nhà thờ 
đã được trùng tu, xây mới. 

Việc xuất bản cuốn sách “NHÀ THỜ CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM, kiến 
trúc - lịch sử” nhằm để lưu giữ một phần bằng hình ảnh và tư liệu quá 
trình xây dựng, tôn tạo cùng chủ thể kiến trúc của nó. 

Đó cũng là mục đích mà những người thực hiện biên soạn cuốn sách 
hướng tới. Hy vọng với bấy nhiêu nhà thờ được hiện điện trong ấn phẩm 
này sẽ góp phần làm phong phú gia tài tư liệu của kiến trúc Việt Nam. Nó 
cũng sẽ giúp ích cho những ai có quan tâm đến các công trình kiến trúc 
Công giáo nói riêng và văn hóa Việt Nam nói chung. 

Nhân địp cuốn sách ra đời, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hỗ 
Chí Minh và tập thể những người biên soạn xin được cảm ơn tất cả các quí 
vị đã tận tình giúp đỡ nhóm biên soạn trong quá trình thực hiện bản thảo 
và trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HỖ CHÍ MINH 
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Foretuord 


Simce is coming into being, Catholicism has had strong inƒlucnces on 
the souls of its belieuers. And churches haoe been ammong the most inƒluenHal 
clements that haue to be reckoned toÌth as far as Catholicism and tts historu 
are concerned. 


Besides their relieiositu, churches and their surrounding haue contributed 
to create an 00erall architecHưal settine of_ a localitW, a regi0H or 4 coHHHr. 


In Vietnam, churches haue a disHnctF appearance, siandine out from 
the surrounding constricHons. Churches in Vielnam toere constructed in a 
European, in a mixed Eurasian stule or in a definitclự Asian stule. In time, 
the Cathokic churches haue become a form of architecture tuhịích, together 
t0ith palaces, tmperial cities, cottmaunal houses, Buddlhiist temples, tombs and 
totuers, necds to be oalued and preserued. 


Besides prooidine the faiilil toith spacc to perform ceremomtes, the 
churches keep in their structure the talents, the ideas and the labour oƒ the 
builders themselues. The church ¡is enerallụ related to a place name and 
tich connected toith the belieoer“s liƒc full of jous and sorroios from lis 
birth to his eraue. Man a church has become a beauHfUl and solid architecHirral 
tuork aHracHne admirers from cuerWtuhere. Thịs tmplies that churches haue 
alread eot the stattre öƒ cưlHưral tuorks. 


Neuertheless, in Vietnam there aren't tran such tuotks left. Some oƒ 
them tuere damaccd, cuen destroued bụ the ƒorce 0ƒ Hme and t0ars. Others 
haue been renouated or restored. 


The publicaHon of this book Catholic Churches in Vietnam, 
architecture - listorW is aimed ak safeeuardine, to a ccrtaiH cxtent, the 
picHtes 0ƒ mmost churches im Vietnam and some documcHis relatecd to the 
proccss 0ƒ their construcHon and renơoation as tuell as their builders. 


That ¡is the 0eru purpose oƒ the people tuho realized the book. We hope 
that the churches ƒeatured tr this book tutÌl help to cnrich our Vieltiamese 
architectural herilaee. II mau be a good seroice to those tpho are intereted in 
the Catholic architectural toorks in parHcHlar and tm Victnamese cuÌHưữe 1n 
qeneral. 

The HoChiMinh CiH, General Publishing House and the auhors are 
deeplu erateful to all tho haue kind-heartedlU assisted them in producine 
this book. We are honored to recommand tt to out? readers. 

HOCHIMINH CITYY GENERAL PUBLISHING HOUSE 
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Nhá thờ Đức Bà (Nam Định) (M.C. 1837) 
The Notre Dame church of Nam Dĩịnh (MC. 1837) 


Lời giới thiệu 


Tôi rất hân hạnh được giới thiệu tập sách Nhà thờ Công 
giáo ở Việt Nam, kiến trúc - lịch sử do Nhà xuất bản Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh ấn hành. 


Nhà thờ là một yếu tố quan trọng của đạo Công giáo 
trên thế giới cũng như tại Việt Nam. 


Một cách nào đó có thể nói được rằng trở thành tín đồ 
công giáo cũng có nghĩa là gia nhập một cộng đồng tín đồ tại 
một địa phương có ranh giới hành chánh rõ rệt được gọi là 
giáo xứ, được mời gọi và có bốn phận tham dự các nghỉ lễ, 
các sinh hoạt tôn giáo và cả văn hóa tại trung tâm của giáo 
xứ, tức nhà thờ. Lịch sử đạo Công giáo ở Việt Nam đã nói đến 
nhà thờ ngay ở những trang đầu. 


Và nhà thờ cũng đã biến chuyển theo những bước thăng 
trằm của lịch sử này, cụ thể hơn, của giáo xứ. Khởi đầu, khi 
giáo xứ mới được hình thành, nhà thờ có thể là một căn nhà 
lá, các tín đồ dựng nên cốt chỉ để làm nơi tập họp, cầu kinh và 
cử hành nghỉ lễ. Cùng với sự phát triển của giáo xứ, nhà thờ 
trở thành khang trang hơn, được xây cất không chỉ để làm nơi 
tập họp mà còn để trở thành một công trình kiến trúc đẹp, 
một biểu tượng của niềm tin nơi Thiên Chúa, nơi thế giới siêu 
nhiên, nơi gặp gỡ giữa con người và cõi linh thánh. Việc xây 
cất một loạt nhà thờ khang trang và đẹp đẽ tại Hà Nội và 
vùng phụ cận vào những năm cuối thế kỷ XIX đầu XX được 
các thừa sai coi như là dấu hiệu của sự ổn định của Công giáo 
tại đây. Giám mục Gendreau viết trong Compie rendu, năm 
1900: “Cho tới những năm 0a qua, Tâu Đàng Ngoài không có mấu 
nhà thờ xứng đáng tới tên gọi nầàu: ký tức 0oÊ những cuộc bách hại 
0ừa qua, nỗi lo sợ oễ một tương lai còn nhiều đe dọa, tình trạng 
thiếu thốn các nguồn kinh phí, tất cả đều cho thấu là cần phải khôn 
ngoan 0à đa số các cơ sở tôn giáo của chúng tôi chí là những căn 
nhà thường... Với bảo đẫm 0ê mội nên hòa bình oững chắc hơn, tình 


Catholic Churches in Vietnam 


bị drchitecture - hiztory 





https://tieulun.hopto.org 


hình mau thau đã được cải thiện. Các tín hữu của chúng tôi đã chấp 
nhận những ltụ sinh lớn lao để làm dẹp ngôi nhà của Đức Chúa Trời 
(nhà thờ). Các thiển sai, các linh trục bản vứ trử thành kiến trúc sư, 
thợ hỗ, thợ mộc, uà tại nhiều nơi đã mọc lên những ngôi nhà thờ, 
nhà nguuện đẹp đề. Dĩ nhiên, nhữmg công trình nàu, tại Pháp, xem 
ra chẳng theo kịp, nhưững tại Bắc kỳ, thì quả là những công trình 
kiến trúc thực sự.” 





+> 


-—  x`5Š1F“. F = 
_= =. Ẻ —, Hữu 


§F?7777210077180/7410/706828/7296720110n) Vào thời kỳ này, nhà thờ thường do các thừa sai đến từ 

The church of Laokai (M.C. 1802) châu Âu, nơi Công giáo đã có một lịch sử rất lâu đời, xây 
dựng, nên mang phong cách kiến trúc của nhà thờ phương 
Tây. Tuy nhiên, như ThS. KTS Vũ Anh Tuấn nhận xét trong 
bài viết Nhà thờ Thiên chúa giáo tại Hà Nội uà uùng phụ cận (Tạp 
chí Kiến trúc Việt Nam số 6/98, trợ 41), “Những nhà thờ Thiên 
Chúa giáo cũng khác lạ uới chùa chiên, đình làng. Vậu mà mới chỉ 
300 năm, nhà thờ Thiên chua giáo đã tham gia 0ào gương mặt nên 
kiến trúc Việt Nam đương đại. Đâu chính là những uấn đề thuộc 
lĩnh uực khoa học xã hội oà nhân oăn cần được nghiên cứu.” 





Đàng khác, người ta lại cũng không 
khỏi ngạc nhiên trước sự xuất hiện gần 
như cùng thời, của những ngôi nhà thờ có 
phong cách hoàn toàn Á Đông, bên cạnh 
những ngôi nhà thờ theo kiến trúc Roman, 
Gothique, hay Baroque, của phương Tây 
này. Trong số các nhà thờ này có nhà thờ 
đã trở thành một tuyệt tác kiến trúc, như 
nhà thờ Phát Diệm, được nhìn nhận là di 
sản văn hóa của Quốc gia... Thiết tưởng 
đây cũng là một sự kiện cần được nghiên 
cứu nhất là khi Hội nhập văn hóa đang là 
vấn để được Công giáo quan tâm nhiều 
hiện nay. 
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Nhá thờ Phú Kinh lúc tan lỗ (M.C. 1903) 
Tha chưtch of Phụ Kinh nNe@r mass (M C. 1803) 


Việc xuất bản tập sách Nhà thờ Công giáo ở Việt Nam, kiến 
trúc - lịch sử, do đó, là một việc làm rất hữu ích đếi với xã hội 
nói chung và nhất là đối với giới nghiên cứu. 


Một lần nữa, tôi xin trân trọng giới thiệu công trình do 
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh thực hiện với sự 
cộng tác của nhóm tác giả, theo chỗ tôi được biết, đã đầu tư 
khá nhiều công sức và nhất là nhiệt huyết cho công trình này. 


GS. TS. DỖ QUANG HƯNG 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo 
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Introdutction 


II is a qreat honour for me to imtroduce thís Album “Catholic 
Churches in Vietnam, architecture - history”, published bụ 
HoChiMinh Citự General Publishine House. 


Churches plaW a keu role in the lifc 0ƒ ChrisHans in VieHiam as 
tuell as in other parts oƒ the tuorld. A Christian is part 0fa communiH/ 
0ƒ faith, liotne in a clear-cut administraHiue boundaru called a parish. 
He is also tnưiled to parlicipate in the ceremonies, the relieious and 
cucH cultural acHoiHes in a central placc oƒ the parísh, tphích is the 
Church. In fact, churches tuere menHioncd in the first paees 0ƒ an 
book ơn the Catholic lristoru im Vietnam. 


Togcther tuith the chrisHan communitu, the chufch oƒ a parish 
had tls ot0n ps and dotns. In the beginning, the chutch toas simplu 
a thatched house, erected bụ the parislioners as a place for mectine, 
praUing and holding ceremomies. As parishes dcuelopcd, churches 
tuer©e better built and became true architecHhural cdifices, forming a 
0isible sựmbole of ChrisHan faith. Bụ the late 19" and carlụ 20" 
centurU, the construcHoH of a series 0ƒ beauHiul churches in Hanoi 
and the surroundiHe area t0as considcred bụ the tmissioHaries as a 
sien 0ƒ stabilit/. Meẹr Gendreau turote im hs Comte-rendu (Report) 
in 1900: “Until these past years, our Mission in western Tonkin 
numbered few churches worthy of the name : the memory of 
recent persecutions, the fear of a sHill threatening future, the 
slenderness of available ressources, all told us that we should 
be cautious so almost all our religious buildings were only 
simple shelters built in the shape of a pagoda, the only form to 
be known in this country. 


“With the promise of a steady peace, the situation has 
fortunately improved. Our parishioners generously put 
themselves to great sacrifice to embellish the house of God : 
missionaries as well as local priests became architects, masons, 
carpenters. New elegant churches and chapels appeared 
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everywhere. The buildings may look very modest in France, 
but in Tonkin, they are true edifices.” 


Durime this period, tnost churches tuere buiÏt bụ tissioHaries 
tpho came from Europe, tuhere Catholicistm had enJoWed a lonsstandine 
historu. The churches tuere thus buiÌt t0estern stựles. But as Mr Vũ 
Anh Tuấn, an architect, torote in his arHcle: “Catholic churches 
are different from Vietnamese pagodas and communal houses. 
Yet after only 300 years, they have joined ¡in the sphere of 
modern Vietnamese architecture. This is a topic that needs to 
be carefully studied ¡in its social as well as human aspects.”' 


AI the same time, tue cannot heÏp beine amazcd at some churches 
buill in enHrelu Asian sH/les, sitine side bụ side toith Romanesque, 
Gotlhic and Baroque chưrches. Atmong them are rmasterpicces oƒ 
architectural art, in particular, the Phát Diệm Cathedral complex, 
tphích has been considered as a naHonal herilaee. Ïn rmự 0pinion, 
this 1s also another aspect to be studied, parHcularlU in a time tphen 
acCulturaHon is becoming a ƒauorile theme ƒor modern Catholics. 


The Album ¡s therefore a 0aluable piece of tuork ƒor researchers, 
qs tuell as for qeneral readers. 


Omce more, I haue the honour to recomrmand to ou this toork 
bụ HoChiMinh Cit General Publishine House, tuith the contribution 
0ƒ a eroup 0ƒ deuoted authors tuho tried their best to carrự it out. 


Prof. Dr. ĐỖ QUANG HƯNG 
Directeur of Religious Studies Institute 


' “Catholic churches in Hanoi and the surrounding area” (Nhà thờ Thiên 
chúa giáo tại Hà Nội uà 0uùng phụ cận, in Tạp chỉ Kiến trúc Việt Nam no 6/ 
1998, pages 4]. 
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Tài liệu tham khảo 


Chúng tôi đã tham khảo nà sử dụng: 
Các kỷ yếu, niên giám của một số giáo xứ, giáo phận 


Giáo hội Công giáo Việt Nam Niên giám 2004, (2004 Catholic 
Church of Vietnam Almanac). Văn phòng Tổng thư ký Hội 
Đồng Giám mục Việt Nam, Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội 
- 2004 


Các tư liệu lịch sử các Giáo phận tại Việt Nam 
do linh mục Trân Phúc Nhân cung cấp 


Báo Nam Kỳ địa phận, xuất bản hàng tuần, 
289, rue Paul Blanchy, Sài Gòn - Tân Định, 
các năm từ 1908 đến 1944 


Báo Công giáo và Dân tộc, 
xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
370 Cách Mạng tháng Tám, Tp. HCM 


Công giáo Việt Nam sau quá trình 50 năm (1945-1995), 
Công giáo oà Dân tộc, Xuân 1996 


Les Missions Catholiques, tuân báo Truyền bá Đức tin, 
xg xuất bản tại Pháp, các năm từ 1892 đến 1939, 


Compte rendu, của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris (M.E.P.) 
các năm từ 1890 đến 1930 


Monographies des Chrétientés de la Mission de 
Cochinchine occidentale (Saigon) (Gửi chép, trong những năm 
1910 uà 1911, oÈ các họ đạo của Địa phận Tâu Đàng Trong) 





3 

= 

= 

R Các thông tin, số liệu do các linh mục và giáo xứ cung cấp. 
Nhà thở Đúc Mẹ Lộ Đức ð Long Kha (M,C. 1923) 

Š The Notre Dame of Lourdres chưrch at Long Kha 

~ (MC. 1823) 
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Ll me, li =/(na f§ p0 la Cang/ha 


Nhà thỏ Đức Bà Nam Dịnh 

(M.E. 1837) 

The Notre Dame chụnch o Nam Định 
[MẸC. 1837) 





Lời tự 


Tập Nhà thờ Công giáo ở Việt Nam, kiến trúc - lịch sử này 
không phải là một công trình nghiên cứu chuyên sâu về kiến 
trúc hay lịch sử của nhà thờ Công giáo Việt Nam. 


Với gần một ngàn tấm ảnh chụp ở những góc máy khác 
nhau về hai trăm nhà thờ nằm rải rác từ vùng biển Hà Tiên 
phía Nam tới Ải Chi Lăng hay ven duyên hải Hòn Gai biên 
giới phía Bắc, tập Album này muốn được là một chuyến tham 
quan và khám phá một loại hình kiến trúc, có thể là lạ, nhưng 
không xa lạ, đã có mặt trên mọi miền đất nước Việt Nam. 


Trong tập sách này, ngoài 25 nhà thờ chính toà có mặt 
như một tất yếu vì là nơi chủ trì của các giám mục phụ trách 
25 giáo phận trên cả nước, tất cả các nhà thờ khác được đưa 
vào đây không theo một tiêu chuẩn thời gian, địa phương hay 
kiến trúc nào nhất định... Độc giả có thể tìm thấy ở đây 
những ngôi nhà thờ cổ kính đầy ắp những âm vang của câu 
kinh, ca văn tích tụ từ nhiều thế hệ tín hữu, những ngôi nhà 
thờ nay chỉ còn là phế tích vì đã không chống trả nổi những 
tàn phá của thời gian, hay những nhà thờ còn đang được xây 
cất, rộn ràng như nóng lòng muốn trở thành chứng tích của 
buổi đâu một thế kỷ và thiên niên kỷ mới, những nhà thờ 
theo kiểu kiến trúc phương Tây, Gothique, Roman hay Ba- 
roque, những nhà thờ theo kiến trúc phương Đông, những 
nhà thờ đồ sộ có thể chứa hàng mấy ngàn người và cả những 
ngôi nhà nguyện chỉ đủ chỗ cho đăm bảy người âm thầm 
chiêm niệm lắng nghe tiếng nói của tịch lặng... Như vậy, nội 
dung của tập sách này không phải là những nhà thờ lớn nhất, 
đẹp nhất, cổ nhất mà chính là nhà thờ nói chung, vượt lên 
trên cái xấu, cái đẹp, cái nguy nga, lộng lẫy hay đơn giản, để 
là nơi cộng đồng tín hữu công giáo cử hành niềm tin tôn giáo 
của họ. 


Với những dòng cô đọng giới thiệu kiến trúc, lịch sử 
của từng nhà thờ kèm theo các bức ảnh, chúng tôi không có 
tham vọng mời độc giả đi vào chiều dài của lịch sử để chiêm 
ngưỡng cái đẹp vượt thời gian và không gian, hay sự bên bị, 
sức chịu đựng của công trình con người giữa những thử thách 
của năm tháng, bão táp của thời tiết và lịch sử, mà chỉ muốn 
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Hhà thở Cảng giáo ở Việt Mam 
.. kiến trúc - lịch sử 


+> 


Nhẻ thở Kẻ Sởi (Hà Nội (M.C. 1337) 
The chưtch of Kệ Sót (M.C. 1837) 


được cùng độc giả khám phá ra mối liên lạc thâm sâu hay 
hữu cơ giữa nhà thờ và cộng đồng tín hữu quen gọi là giáo xứ 
đã dựng nên ngôi nhà thờ của họ. Trong quá trình tìm hiểu 
lịch sử hay kiến trúc của từng nhà thờ, chúng tôi cảm nhận 
được rằng nhà thờ có thể là đẹp, thậm chí được công nhận là 
đi tích văn hóa, vẫn không phải là một công trình nghệ thuật 
vị nghệ thuật, được xây dựng để mọi người chiêm ngưỡng, 
mà, trước tiên, là ngôi nhà của một cộng đồng tại một địa 
phương có một lịch sử nhất định, và sự gắn bó giữa cộng 
đồng giáo xứ với ngôi nhà của mình chính là hồn của loại 
kiến trúc được gọi là nhà thờ, ngôi nhà đã từng chứng kiến, 
ghi nhận, - và còn hơn chứng kiến và ghi nhận, những buồn, 
vui, hy vọng, trông chờ kèm theo mỗi khoảnh khắc của cuộc 
sống, của cộng đồng và của từng tín hữu từ khi chào đời, lớn 
lên, trưởng thành và cả sau khi đã nhắm mắt xuôi tay... Nhà 
thờ là một phần không nhỏ của ký ức nơi mỗi tín hữu công 
giáo. Nhà thờ cũng còn là một phần của giáo xứ, phát triển 
cùng với sự phát triển của giáo xứ: khởi đầu có thể là một 
mái nhà tranh, vách đất, rồi được dỡ đi để xây một ngôi nhà 
thờ bằng vật liệu nặng, theo lối kiến trúc và với những trang 
trí để diễn tả cảm nhận về cái đẹp, ý thức tôn giáo của cộng 
đồng giáo xứ. 


Hiểu được một cách thấm thía tất cả giới hạn của mình 
trong việc diễn đạt ý nghĩa, ngôn ngữ của kiến trúc nhà thờ, 
chúng tôi chỉ đám mong muốn tập sách này là một sự dẫn 
nhập, bằng cách cung cấp hình ảnh từ nhiều góc độ khác 
nhau, vào một loại hình kiến trúc có thể có nhiều người muốn 
tìm hiểu nhưng chưa có dịp tiếp xúc. 


Trong Công giáo, nhà thờ thường được phân ra thành 
bốn loại với các tên gọi khác nhau: nhà thờ nói chung là một 
kiến trúc dành cho việc thờ phượng Thiên Chúa và cử hành 
nghỉ lễ tôn giáo tập thể; nhà nguyện là nhà thờ dành chủ yếu 
cho một cộng đồng có giới hạn nhất định; nhà thờ chính toà là 
nhà thờ mẹ của một giáo phận, nơi đặt “ghế” hay “ngai” của 
giám mục, tượng trưng cho uy quyển và nhiệm vụ của giám 
mục trong giáo phận; Vương cưng thánh đường, tước hiệu do 
Đức Giáo hoàng ban cho một số nhà thờ ngoài lãnh thổ Roma. 
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Nhà thô Sơn Tây (MC. 1898) 
The chưrch of Sơn Tây ( 1898) 





Nhá (hở Của Bắc (Hà Nội) (MC. 1832) 
The chưch of Của Bắc (MC. 181) 





Ở đây, chúng tôi không theo sát sự phân biệt có tính cách 
chuyên môn này mà sử dụng từ nhà thờ nói chung, khi không 
cần thiết phải có sự phân biệt. Theo chỗ chúng tôi được biết, 
hiện tại ở Việt Nam, Công giáo có khoảng trên 6.000 cơ sở thờ 
tự, trong số này, có 25 nhà thờ Chính toà, trên 2.000 nhà thờ 
xứ, số còn lại là nhà thờ của các họ nhánh, các khu hay xóm 
đạo và nhà nguyện. 


Trong tập sách này, chúng tôi cũng đã sử dụng một số 
từ chuyên môn chỉ một số loại kiến trúc khá phổ biến trong 
kiến trúc nhà thờ. Để khỏi lặp lại, chúng tôi xin nêu ở đây 
một số đặc điểm của các kiểu kiến trúc này. Kiến trúc Røơman 
thịnh hành tại châu Âu từ thế kỷ X, sử dụng hệ thống vòm 
bán nguyệt, trông như cái bát úp, với những trụ chống đứng 
tạo nên những hành lang hoặc ngăn phụ hai bên lòng nhà 
thờ, chạm trổ tại những điểm chính yếu (đầu cột, ô trán hay 
phần loe vào trong của cửa chính), mặt bằng hình chữ thập 
hay hình thánh giá, thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho việc di 
chuyển của tín hữu khi cử hành các nghỉ lễ (cánh và hành 
lang quanh chính điện), ưa chuộng hình vuông vắn, tường 
dầy, cửa sổ vuông và nhỏ, nhằm diễn tả sự thánh thiêng, tạo 
một bầu khí tịch lặng, trầm mặc bên trong nhà thờ. Kiến trúc 
Gothique ra đời để sửa lại những nhược điểm của kiến trúc 
Roman và trở nên thịnh hành tại châu Âu từ thế kỷ XII đến 
thời Phục Hưng. Không sử dụng cung nguyên như kiến trúc 
Roman mà dùng cung gãy, tạo cảm giác hướng lên cao. Tường 
thường được xây bằng đá, mỏng hơn, được chống đỡ bằng 
những trụ thấp phía ngoài hình bán nguyệt (arc-bowtants) và 
vòm trần nhà hình nhiều quả trám chụm lại (crơisées đ'oef0es), 
có chiều cao vút, thanh thoát, được trang trí với vô số tượng 
nhỏ đặt trong các hộc, cửa sổ rất lớn với các mảnh kính mầu 
(pitraux), hình tròn, lọc bớt ánh sáng nhưng đồng thời lại khoác 
lên ánh sáng vẻ rực rỡ của những “bông hồng tươi nở”, nên 
gọi là “rosaces”. Kiến trúc Tâu Ban Nha, chịu ảnh hưởng của ba 
loại kiến trúc Roman, Gothique (Công giáo) và Hồi giáo (Ả Rập 
từ Bắc Phi), thường gặp ở kiến trúc của các nhà thờ do các 
thừa sai dòng Đa Minh Tây Ban Nha phụ trách (nhà thờ Phương 
Chính hay Hạ Trại, giáo phận Bùi Chu). Kiến trúc mái cong 
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Nhà thờ Công giáo ở Việt Marmm 


=— liên trúc - Ìịch :ừ 


Việt Nam, nhẹ nhàng, thanh thoát, hay kiến trúc kết hợp hình 
vuông và hình tròn (hình vuông của bánh chưng, hình tròn 
của bánh đầy trong truyền thống Việt Nam), tượng trưng cho 
đất, trời, hay sự hòa hợp âm dương... 


Các nhà thờ trong tập sách này được sắp xếp theo tỉnh, 
thành phố, từ Bắc đi dẫn xuống phía Nam. Cách sắp xếp này, 
theo chúng tôi, cũng phù hợp với tổ chức của Giáo hội Công 
giáo Việt Nam: Giáo hội hiện gồm 25 giáo phận, mỗi giáo 
phận nằm trên địa bàn của một hay nhiều tỉnh, thành. Các 
giáo phận này lại được tập hợp làm thành ba Giáo tỉnh - giáo 
tỉnh Hà Nội, giáo tỉnh Huế và giáo tỉnh thành phố Hồ Chí 
Minh - tương đương với ba miền Bắc, Trung, Nam Việt Nam. 
Để bạn đọc tiện tra cứu, chúng tôi đã chia nội dung tập sách 
này thành ba phần: các nhà thờ tại miễn Bắc, các nhà thờ tại 
miền Trung và các nhà thờ tại miền Nam Việt Nam. Trong 
mỗi phần, các nhà thờ được sắp xếp theo tỉnh, thành, đồng 
thời theo giáo phận, tức sau tên tỉnh, chúng tôi có ghi thêm 
tên giáo phận. 





Để thực hiện tập sách này, chúng tôi đã trải qua gần 
mười ngàn km đường bộ. Nhưng đường dài đã trở thành 
đường vui, nhọc nhằn đã trở thành hy vọng với những cuộc 
gặp gỡ đây ân tình, sự giúp đỡ tận tình của những người phụ 
trách các giáo phận, các họ đạo, những người trông coi nhà 
thờ sẵn lòng giúp đỡ quá mức đòi hỏi, chở xe và dẫn đường 
từ nhà thờ này đến nhà thờ nọ cách nhau hàng mấy chục cây 
số, mở và đóng hàng chục cánh cửa mỗi nhà thờ để chúng tôi 
chụp ảnh, lục lọi từng trang của tập kỷ yếu cũ cần thiết cho 
việc viết lời giới thiệu... Những giới hạn, thiếu sót của chúng 
tôi có nguy cơ dẫn đến thất bại, đã may mắn được bù đắp 
một cách đổi dào và chúng tôi đã có thể khẳng định được 
rằng tập sách này chào đời từ chính những tình nghĩa trải dài 
gần mười ngàn km đường bộ từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào 
Nam. Khẳng định này chính là lời cám ơn của chúng tôi xin 
được gửi tới tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng tôi, đặc biệt: 





Toà Giám mục Lạng Sơn, linh mục Tổng đại diện giáo phận Bắc 
Ninh, linh mục Nguyễn Thái Hà và thấy Nguyễn Văn Yên (giio 
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phận Hương Hóa), lĩnh mục Trần Bình Trọng, (Trại Mới), thấy Nguyễn 
Huy Trình (giáo phận Hà Nội), quý linh mục Khổng Minh Số, Đoàn 
Thanh Vững (giáo phận Hải Phòng), Đức Giám mục Hoàng Văn Tiệm, 
linh mục Phạm Ngọc Đồng, thầy Trần Ngọc Đăng (giáo phận Bài 
Chu), linh mục Nguyễn Sơn Hải, thầy Nguyễn Cao Phi (giáo phận 
Thái Bình), linh mục Vũ Đại Đông, quý thẫy Trần Minh Thực, Nguyễn 
Văn An, Nguyễn Văn Hiện (giáo phận Phát Diệm), Đức Ông Lưu Văn 
Khuất (đã qua đời), linh mục Trịnh Đình Thiệu (giáo phận Thanh Hóa), 
Đức Giám mục Cao Đình Thuyên, quý linh mục Hồ Ngọc Bá, Lưu 
Văn Thành, Nguyễn Văn Đức (giáo phận Vinh), linh mục Trần Văn 
Trường (giáo phận Đà Nẵng), Đức Giám mục Hoàng Đức Oanh (giáo 
phận Konhim), quý lính mục Huỳnh Thanh Khương, Trương Đình 
Hiền, Nguyễn Huy Điệp (giáo phận Quụ Nhơn), Đức Giám mục Nguyễn 
Văn Nho (đã qua đời), linh mục Hồ Đắc Trung, anh Nguyễn Vui (Hộ 
Diêm) (giáo phận Nha Trang), Đức Giám mục Vũ Duy Thống, quý 
linh mục Mai Xuân Hậu, Huỳnh Công Minh, Nguyễn Đức Quang, 
Trần Văn Lưu, Vũ Hữu Hiển, Đỗ Hữu Chỉnh, Hồ Văn Xuân, Nguyễn 
Ngọc Sơn, Nguyễn Đình Tân, Định Tất Quý, Bùi Bằng Khấn, Nguyễn 
Khảm, Trân Phúc Nhân, Phạm Bá Lãm, ông Lê Văn Khuê, ông Trần 
Công Thạch, ông Lê Quang Tĩnh (giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh), 
Đức Giám mục Trần Đình Tứ, quý linh mục Nguyễn Văn Minh, Lê 
Văn Khâm, Phan Minh Chánh, Phạm Quốc Túy (giáo phận Phú Cường), 
quý linh mục Đỗ Văn Ngân, Đỗ Văn Tự, Nguyễn Thế Vinh, Bùi văn 
Án, Nguyễn Đức Thành, Khổng Năng Bao, Nguyễn Thới Minh, Lê 
Văn Năng, ông bà Lê Quý Thiêm (giáo phậm Xuân Lộc), linh mục 
Nguyễn Mạnh Tuyên (giáo phận Đà Lạt), Đức Giám mục Bùi Văn 
Đọc, quý linh mục Trương Quý Vinh, Kim Long (giáo phận Mỹ Tho), 
linh mục Khổng Đức Ý (giáo phận Vĩnh Long), Đức Giám mục Bùi 
Tuần, Đức Giám mục Trẳn Xuân Tiếu, quý linh mục Lê Thành Đạo, 
Trần Đức Tài, Nguyễn Tấn Khoa, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn 
Mễn, ông bà Vũ Văn Chức (giáo phận Long Xuyên) và quý nữ tu 
Đòng Nữ tì Thánh Thể Việt Nam. 


Những thiếu sót và sai sót nếu có trong tập sách này 
hoàn toàn là do những người thực hiện, chúng tôi mong được 
sự thông cảm và chỉ dẫn của bạn đọc. 


NGUYÊN NGHỊ 
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Preface 


This album, cntHHed “Catholic Churches in Vietnam, 
architecture - history”, đoes not claim to be an in-depth studu of 
the architecture and the historw of the Catholic churches in Vietnam. 
Bụ glancine at nearlu 1000 photos of some 200 churches scattered 
throughout the countrw, ou tuill make a journe oƒ the imaginaHon 
and enjou an opportunitW öƒ discơoering a form öƒ architecture tphích 
mau be tunƒamihiar but not ƒoreign to you. 


Besides 25 Cathedrals, necessarilự included, eiuen their staFus 
as the “seats“ oƒ the bishops presidine ouer Vietnam's 25 đỉioceses, 
the other churches tuere chosen randomlu tuithout respect to time, 
place and stule. In this album, uou tuil see time-honoured churches 
0F the ruins 0ƒ churches wnable to resist the destrucHe force of time. 
You tui also see churches tphích are sHỈI under construcHon, 
eaeer to become liuine siens 0ƒ a net0 centur. You tuÏlÏ see churches 
buiÏt 1n toestern stWles, like Gothic, Romanesque and Baroque, as 
tuell as those tuhose architecture ¡s inspired bụ oriental tradiHons. 
You tuiÌÏ see laree churches tuith a seatine capacitu oƒ tranu tÌiousands, 
qs t0€ll as a small solitarw chapel toith enoueh places for onlụ a dozen 
belieuers loneing to hear “the 0oices of. silence”. That is †0 saU, tue 
tUuould like to take wou to the chưtch tn general, the place tuhere 
p€0ple in the comtmumitU of ƒaith meelt. 


With a feểtu tuords about the historic and architectural backeround 
0ƒ cach church placed in captions umder the photos, this album has ro 
ambtiHon 0oƒ tnuiling ou to trace bạck the long historW öoƒ the Church 
and churches im Vielmam. We stmplự tuant ow to joi s as t0e take 
this Journeu to discooer the deep relaHonship beHueen a church and 
the comrnunit oƒ the faithfUll that buảit ít. 


In our studU oƒ the churches, tue realized that, despite its beaut 
0r iÍs recoeniHon as a cuÌHural heritaee, a church tuas neuer meanl 
to be a tuork 0ƒ art as such. A church, in its deepest rueanine, is 
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intended to be a house oƒ the comrnunit of faith. Witnessing the Jơ 
and sadness, the hopes and the expectations 0ƒ each person in a 
Contuunit/ from the cradle to the graue, a church has is place oƒ 
honouf in the soul 0ƒ each parishioner. 


Deeplu atuare 0ƒ our limits in expressing the full architectural 
meanine 0ƒ a church, tue onÌụ hope that this album toith the pho†os 
taken from tran aneles, traU serue as an tniroducHon to a form of 
architecHưre that, undoubledlụ, ow toould surelự tuant l0 expertenice. 


In collecHne the photos for this album, tuc had to traoucÏ nearlu 
ten thousand kiometers bụ road. Fortuinatel/ the long đistances 
became so nan paths oƒ JoW: tuc had 0eru tnteresHHe cncounters 
tuith so tran net and friendlụ people, aluaWs tollling to heÏp us 
tuith our tuork, to tphom tuc are deeplụ erateful. Thịs album tuould 
Hot haue been published had tt not been for their cordial assistance. 


The Enelish texts tm this book do not clatm to be the exạct 
translaHon; the are onlụ the sưmrmaru oƒ the Vietnamese. We tuould 
like to thank Mr Lâ Văn Khuê, Director of the English Center of the 
Open Liniuerstt tt HoChiMinh Cirtụ, Mr Andreto Hardv, E.F.E.O 
(Hanoi) and Mẹr Joseph A. Schumacher, Vic. Gen. oƒ Fort Worth 
Diocese TX, LISA, for spending trme proof reading the English 0ersion 
0ƒ this book and especiallụ Mer Schumacher for hs blessing on thís 
proJeci. 


We also thank Mr Đức Trỉnh Hoàng and Ms Đặng Minh 
Hoàng, LìniuersitW of Texas in Arlineton for their solicitous help ïn 
SuưpplVine us tran docutments on relieious arts, especiallụ on churches. 
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Ông giáo 


hha tho C 


Øœ miên Bác Việt Mau 
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Mười Giáo phận ở Miền Bắc Việt Nam 


Tống giáo phận Hà Nội (1659)°' nằm trên địa bàn của 
Thành phố Hà Nội (trừ một số huyện thuộc giáo phận Bắc 
Ninh), và của 4 tỉnh Hà Tây (trừ một số huyện thuộc giáo 
phận Hưng Hoá), Hà Nam (trừ 4 huyện thuộc Bùi Chu), Nam 
Định, Hòa Bình. 


Giáo phận Hải Phòng (1679) gồm lãnh thổ của các tỉnh và 
thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh và một phần 
Hưng Yên. 


Giáo phận Vinh (1846) nằm trên địa bàn ba tỉnh Nghệ An, 
Hà Tĩnh và Quảng Bình. 


Giáo phận Bùi Chu (1848) gỗm sáu huyện thuộc tỉnh Nam 
Định: Xuân Trường, Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nam Trực, Trực 
Ninh, Nghĩa Hưng và một phân đất thuộc thành phố Nam 
Định (giáo xứ Khoái Đồng) 

Giáo phận Bắc Ninh (1883) nằm trên địa bàn của 5 tỉnh 
Bắc Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc và 
một số huyện thuộc các tỉnh và thành phố khác 

Giáo phận Hưng Hoá (1895) trải rộng trên 10 tỉnh của 
trọn vùng Tây Bắc, bao gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào 
Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và một phần các tỉnh Hà 
Tây, Hà Giang, Tuyên Quang, Hoà Bình. 


Giáo phận Phát Diệm (1901) nằm trên địa bàn tỉnh Ninh 
Giáo phận Thanh Hoá (1932) nằm gọn trên địa bàn của 
tỉnh Thanh Hoá. 

Giáo phận Thái Bình (1936) gồm hai tỉnh Thái Bình và 
Hưng Yên, 

Giáo phận Lạng Sơn (1939), nằm trên địa bàn các tỉnh 
Lạng Sơn, Cao Bằng, và phần tả ngạn sông Lô của tỉnh Hà 
Giang. 


I. Năm thành lập giáo phân 


https://tieulun.hopto.org 


The Tert Dioceses 1 the NortherrI Vietna1n 


Archdiocese 0ƒ Hà Nội (1659), stretching on Hà Nội citự and 
ƒour prouinces 0ƒ Hà Tâu, Hà Nam, Hoà Bình. 


Hải Phòng diocese (1679), siretchimg on Hải Phòng city and 


the prouinces 0ƒ Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh and a part 0ƒ 


Hime YÊn. 


Vĩnh điocese (1846), stretching on three prouinces oƒ Nghệ An 
and Hà Tĩnh and Quảng Bình. 


Bùi Chu điocese (1848), stretching on 6 districts of Nam Định 
prouince and a part 0ƒ Nam Định citW 


Bắc Ninh diocese (1883), stretching on 5 proinces of Bắc Ninh, 
Bắc Giane, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc and some districts of 
0LH£T pT0UIHC6S. 


Hưng Hoá điocese (1895), stretching on 10 prouinces of North- 
West Việt Nam: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Củi, Yên Bái, 
Phú Thọ, Vĩnh Phúc and a part 0ƒ the proumces of Hà Tâu, Hà 
Giang, Tuyên Quang, Hoà Bình 

Phát Diệm diocese (1901), stretching on the Ninh Bình prouince 


Thanh Hoá diocese (1932), stretchime on the Thanh Hóa 
ĐT0UÏHCG. 


Thái Bình diocese (1936), stretching on Thái Bình and Hưng 
YÊn pr0UIHCeS 


Lạng Sơn điocese (1939), stretching on Lạng Sơn, Cao Bằng 
prouinces and the left bank region oƒ the Lô Riucr. 


1. Dnte 0ƒ the diocese 's faundnHan 
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HÀ NỘI Tổng giảo phận Hà Nội / Archdiocese of Hà Nội 
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Nhà fhö Hà Hỏi lúc tan lễ (M.C. 1824] 
The chưrch 0ƒ Hảủ NÓI nier mạng 
ME I8E4) 


Nhà thờ Chính toa Hỏ Nội 

40 Nhà Chung, Quận Hòan Kiếm 

Nhà thở Chinh toả Hả Nội hiện nay do Đức Giám mục Puginier-Phuốc xây tử năm: 
1882 và ngày 24.12.1886, nhà thở được khánh thành. Nhà thờ dài 55m, rộng khoảng 
20m, cao khoảng 20m, được xây dụng theo kiến trúc Gothique. Trân nhà thờ được 
làm bằng nan tre đan vào với nhau như thuyên nan. Nhà thở Chỉnh toà Hà Nội còn nổi 
tiếng về những bức tranh kính mầu. Năm 1886, nhà thờ được trang bị một chiếc đồng 
hổ lớn và một bộ chuông gồm bốn chuông nhỏ và một chuông lớn. 


The Calhedrdl of Ha Nội 
40 Nhà Chung st., Hoàn Kiếm distric† 


Built in Gothic style between 1882 and 1886 by Mr Puginier, the church measuires 
BBm by 20m. The 20m hịgh Interior (s lighted by stained giass windows. 
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1. Nhâ thô Chinh toà Hà Nội / The 
Caiedral ø! Hà Nội, 2004 
Photo ị Nguyễn Nghị 
2. Cung thánh J The chancal 
3. Vỏm nhà thổ / The dome 
4, Tranh kinh j The siained gl@ss 
wirrdows 
5, Nhà 1Ö nhìn từ phía sau / View 
lrom the rear 
Pholos by Đảo Hoa Nữ 








The Cathalic Churches 
n the Morthern Vietnam: 





tà, 


https://tieulun.hopto.org 


l# ị 
Vi 


thơ C 


"hihã 


xí EM 


iritểm Hài 


5 
œ~ 


HÀ N ỌI Tổng giảo phận Hà Nội / Archdiocese of Hà Nội 


1. Tung Nữ vương Hoà bình / The 6iatue of the Queen oÍ Peace 
2 Tranh kính j The stained giass windows 


3- 4- 5. Nhà thở Của Bắc, các góc độ khác nhau j The different views 
dí Của Bắc church 


Phốtos hy Đàn Hoa Nữ 
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Nhủ thở Cửa Böc 
56 Phan Định Phùng. Phường (Quản Thánh. Quần Ba Định 


Nhà thỏ được khỏi công xây dựng vào năm 1927 và được khánh 
thành ngày 12.1931. Người vẽ họa đỗ thiết kế là giáo sĩ kiến trúc 
sự Hébrard. Nhà thờ được xây dụng theo phong cách kiến trúc À 
Âu vả đuợc coi lá tiêu biểu cho loại nhá thỏ theo phong cách kiến 
trúc nây, trang nghiêm, cổ kính, Khách tham quan đặc biệt quan 
tâm tới “hệ thống” mái ngói của nhả thờ, nhiêu tâng, nhiều lớp, 
không đều nhau. Nhả thỏ Của Bắc vừa có thể hoả minh vảo với 
không gian kiến trúc xung quanh nhưng đồng thời lại cũng là 
điểm nổi bật của không gian này. 

The church oïÏ ‹ 


B6, Phan Định Phùng st., Quan Thánh vvard, Ba Định district 


Designed by Fathar Hábrard, an architect, the church Wwas bulÌ| 


between 1927 and. 1931, In a muxture of Äsian and European 


st/vles 
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HÀ NỘI Tầng giảo phận Hà Nội / Archdiocese of Hà Nội 
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1. Nhà thô Phùng Khoang / The church of Phúủng Khoang 
Phoio hy Đão Hoa Nũ 

#. Thắp chuông / The bell Iower 

3. Nhin tử một góc khắc J Frortt view 

4. Nội thất / The Interior 
Phoiog by Nguyễn Nghị 








Nhò thờ Phùng Khoơang 
Phường Trung Văn, Quận Tử Liêm 


Nhà thỏ được xây dựng vào những năm 1910, 
theo phong cách Roman. Hệ thống cửa kính qiữa 
hai tầng mái nhà thờ làm cho bên trong nhà thờ 
đây ảnh sáng. Trước đây, tưởng bên trong nhà 
thở được trang trí vôi nhiều hoa văn nổi, nhưng 
lẫn trùng tu gắn đây, người ta đã cho cạo hết các 
hoa văn nổi này để bụi khỏi bảm. Mặt tưởng trỏ 
nên tron tru như hiện thấy, 


The church of Phùng Khoang 
Trung Văn ward, Tử Liễm district 
Built in 1810 in Romanesnue stvie. 


Catholic Churcltes 


tltoc PHurtliermn Vietrram 


Tìt 
lít 
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HÀ NỘI|_ Tầng giáo nhận Hà Nội / Archdiocese öf Hà NÓ 
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1. Nhà thỏ Thịnh Liệt ƒ The chưïch ofí Thịnh Liêt 
3. Nhà thờ nhìn từ phía sau / View Írơn the roar 
; Đảo Hoa Hữ 


3. Cung thành / The chancel 
FT ¡2y Đình Vĩnh 


Nhá thô Kẻ Sói (Thịnh Liới) [MC.1857] 
hữ church of Ké Sái! (ML.C 1837) 


Nhè thờ Thịnh Liệt (Kẻ Sé?) 


Phường Giản Bát, Cuận Hai Bà Trung 


Nhà thờ được xây dụng xong năm 1811, theo phong cách Roman 
Mặt tiên nhả thở, lung chủng tháp, đặt tuộng mười hai thánh Tông 
đỏ và tuợng Chúa Giêsu. Phia truộc nhà thở, tượng Đức Mẹ bế 
Chúa Giêsu được đặt trên đế cao hơn một thước. Vòm trần nhà thờ, 
gian cung thành, có của số gắn kinh mẫu. Nhà thờ tổn tại tôi nay đã 
gân 100 năm nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp ngay cả giữa một không 
gian đang được đô thị hóa với những công trình kiến trúc hiện đại 


Inauqurated In 1911, ¡in Rormanesque stvie. 


3Ì 
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HÀ TÂY Tổnc qiảo nhận Hả Nội / Ärchưllocese oÍ Hà Nôi 





Nhà thủ Công giáo 
C3 ơœ miền Bắc Việt Mam 


3 


!. Nhà thờ nhìn từ phía sau / View lrom the back 
£. Nhà thở Thạch Bích / The church of Thạch Bích 
3- 4. Nội thất / The interior 
B - B. Các công trình phụ / The supplerenlary construclions 
Phoios by Định Vĩnh 





Nhờ thờ Thọch Bích 
Xã Bịch Hoà, Huyện Thanh Oai 


Nhà thò Thạch Bích, còn được gọi là nhà thở Kẻ Lõi, được 
hoàn thành vào năm 1911 và được cung hiến năm 1912. 
Nhà thờ được xây dụng theo phong cách Homan. Thánh 
giá đuợc đặt giữa hai tháp. Duốói thánh giá đặt tuộng Đức 
Mẹ. Phần sau nhả thở có hình vòng cung. Nhà thờ còn có 
một số công trình phụ như đài Đức Mẹ theo phong cách Á 
Đông đặt giữa một cái ao thả bông súng. Dúức Mẹ mang y 
phục cổ truyền Việt Nam. 


The church of Thạch Bích 


Bích Hoà village, Thanh Oai district 


Also called church of Kẻ Lõi, the church was built in 1811 
1 the Rornanesque stvle 
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HÀ TÂY Tầng giáo phản Hà Nội / Archdiocese oÍ Hà Nộ 





1. Nhà thở Hà Đông nhỉn tù phia sau 
j Tha chutch of Hà Đông. view Írom thứ rear 


£. Chính điện / The facade Nhỏ thờ Hè Đông 


3. Nội thất / The lnterior 
Phulas bự Định Vĩnh Phương La Lợi, Thị xã Hà Đông 


Nhà thỏ có kiến trúc Roman, được khánh thành vào năm 1812. Mặt 
tiền nhả thờ được trang trí khá tỈ mỉ, bên trên của chính có ghi tên 
thánh bổn mạng của nhả thở: Tháănh Phanxicö Xaviê. Nhả thô có chiêu 
dài khoảng 20m, chiều rộng 10m, tháp cao khoảng 20m. 


The church of Hà Đông 
L8 Lợi ward, Hà Đông town 


Built in Romanesque form, the church was inaugurated in 1812 
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1. Thâp chuông j The bell Iœwer 

Z. Tuởng thánh Giuse / The stalue df jJloseph 

3. Nhà thờ Sở Hạ / The church of Sở Hạ 

4. Nhà thở nhìn tỪ phía sau / View ram tha raar 
Phdos hy Đình Vinh 


Nhà thờ Sở Hợ 

Xã Ninh Sd, Huyện Thưởng Tin 

Nhà thỏ được xây dụng theo kiến trúc Roman, rộng 1m, dải 20m trong mội 
khuôn viên rộng rãi. Thắp chuông, được cất vào năm 1893, năm tách biệt 
khỏi nhà thở. Giữa quảng truởng trước mặt chính nhà thờ đặt tượng Đúc Mẹ 
Maria bế Chủa Giêsu trong trang phục cổ truyền Việt Nam, 


The church of Sở Họ 

Ninh Sở vilage, Thuông Tin distrrct 

Built ¡ni Romanesque style, the church measures 20m by 10m In a large 
area. The church was consecrated in 1919. The detached bell tower was 


built in 1993. In the middle of the square †ronting the facade stands the 
statue of the Virgin Mary with her Baby In a traditional Vietnarnese costume 
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Nhỏ thờ Hò Hỏi 
xã Hà Hải, Huyện Thuùòng Tim 


Nhả thờ đuợc khãnh thành vào năm 15303 (trên thượng lưỡng nhà thỏ có ghi 
ngảy tháng khánh thành bằng tiếng La tỉnh Anno Dommni die 3 .Januarli, - 
ngày 3 tháng Giêng năm của Chúa và trên rằm đồ kết cấu mái (quả giangl 
Ö gian thử hai có ghi Thánh Thái Nhâm Dân niên, quý đóng, (cuối đồng, 
năm Nhâm Dân, niên hiệu Thành Thái], sau bốn năm xây cất. Ngày 5.1.2003, 
giảo xú Hà Hỏi đã khỏi đầu năm mừng nhà thỏ được 100 tuổi. Nhà thờ Hả 
Hỏi, bên ngoải theo kiến trúc phương Tây, bên trong lại theo phong cách À 
Đông với bốn hàng cột lim. 11 cặp về đối được treo trên 22 cây cột trong 
lông nhả thở và trên cung thành 


The church of Ha Hồi 
Hà Hải vilaqe, Thuông Tìn districf 


Offieially dedicated to Qur Lady oí the Hosary, Hà Hồi church was buẲÍE ìn 
1803 by Cha Giả Thiện, an old priest of Hà Hỏi parish, in a mixed Àsian and 
Occidental stvle. Measurinn 25m by 12m, the rooÏs are is supported by 
four ranks oÍ IronwWwood colums with a perIimeter oÍ 1m43 pach: †wenty †wo 
0Í them are decorated bự elaven counlas pÍ lacquered pnlanks bearing paraliel 
sentences ¡n golden letters. 


1. Nhà thở Hà Hỏi / The church of Hà Hồ 
2. Lồi vào chính / The main entranee 
3. Đỉnh tháp nhà thờ / The tọp ol (he bell tower 
4. Cung Thành / The chancel 
5. Đân treo j The lamp 
Phớlus ny Đào Hoa Nữ 
6. Kiệu của giáo xứ / The sedan choir 
Phofo hự Nguyễn Nghị 
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HÀ lAY in đião phận Hà Nội / Ärch(locese of Hà Nó 





1. Nhà thở Sâm Dương / The chụich of Sâm Dương 
2 - 3. Nội thất / Tha Interior 
Pho0nos hy Đình Vinh 





Nhò thờ Sâm Dương 


thuộc giáo xủ Sở Hạ 


Nhà thỏ có kiến trúc khả độc đảo, bên ngoài được xãy dụng theo phong 
cách Baroque, nhưng tháp chuông lại đặt ở phía sau nhà thờ. Bên trong 
nhà thð có phong cách của những ngôi nhà cổ truyễn Việt Nam với cột 
kẻo bằng qỗ, chạm trổ đơn giản. Trên các cây cột ở hai hàng giữa nhả 
thỏ có treo các búc câu đối bằng chữ Nho mâu trắng trên nên đan, 
giống như tại một số nhả thở trong giáo phận Hà Nội nhu nhà thờ Tù 


Piha thơ Công giáo 


Ẹ Châu. 

: L = P 

Ÿ The church of Sâm Dương 

š Designed in an Baroque style, the church has a bell tower placed behind. 
E The Interiorˆs tưrtnberwork was simply carved In a Vietnamese tradItional 
[- style. Two middle ranks of columns are decorated with couples of parallel 
b Ssentences ¡n white characters on ä tark backqraund 
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1. Nhà thờ Bằng Sò / The Bằng Số church 
z Nội thất / The Interior 


Phoios by Đào Hoa Nữ 
ä. Bên thánh Lê Tuỹ / The shrine of 5L Lê Tuỷ 
Photo bị Nguyễn Nghị 
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Nhè thờ Bằng Sở 
Xã Ninh Sủ, Huyện Thường Tin 


Nhà thở được xây dựng theo phong cách Roman và được cung hiến 
vào nằm 18912. Tuy là nhà thờ của một họ lẻ thuộc giáo xứ Sở Hạ, 
nhưng nhà thở Bằng Sỏ lại được nhiều nguời biết đến vì tại đây có 
đèn kinh thánh Lê Viết Tùy. Hàng năm, đông đảo người dân trong 
vùng, công giáo và cả những người không phải là công giáo, về đây 
cầu xin vị thánh phù trợ, vào dịp lễ kính ngài (ngày 11 tháng 101. 


The church of Bằng Sở 
Ninh Sẻ village, Thường Tin district 


Built in a Romanesque style, the church was consecrated in 1812. 
Though belonging to a community annexed to Sỏ Hạ parish, the 
church of Bằng Sỏ is well khown for her shrine to Saint Lê Viết Tủy. 
There Is an annual pilgrimage to this shrine on the anniversary of 
the Saint, October 11”, 





The Cathnlic Clauirrliex 
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1 - 2. Nhả thỏ Đại Ôn J The church ơi Đại Ôn 
Photos bự Nguyên Nghị 
3. Nhin tử phía sau / View rơm the reäf 
Pho(o by Đình Vinh 
4 - 5. Nội thất / Tha Interlor 
6. Bia ð cửa vào nhà thờ / The chìinese inscrinlions 
Pholtos 0y Nguyễn Nghị 
§ 

Nhò thờ Đợi Ơn 
Xã Ngọc hioá, Huyện Chương Mỹ 
Nhà thở Dại Ôn trông thật đỗ số qiữa một vùng nóng thôn êm á, Hai hàng 
chữ nho viết trên hai cột của công chinh đưa vảo khuôn viên nhà thỏ tăng 
thêm vẻ cổ kinh, trang nghiêm của nhà thờ. Viên các vòm, đầu cột bên 
ngoài cũng như bên trong nhà thỏ đều đuợc trang trí môt cách tỉ mí. Mặt 
bằng nhà thở có hinh chữ thập, rất nhiều tượng thánh được đặt trong các 
hộc chim trong tướng, trên gian chỉnh cũng như tại các gian phụ E 
The church of Đai Ơn `5 
Ngọc Hoá village, Chuong Mỹ dstrict Ụ > 
The Đại Ôn church, imposingly dominates the whole serene cour:tr/side `: 
The entrance has two columns with chìnese inseriptions. The capitals oi ỗ " 
the columans in the intertor are rmeticulously decorated. There are many Hs: 
niches for the Saints In the Iinterlor`s Wwalls c=£ 
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Nhỏ thở Thượng Lao 


The church of Thượng Lao 


#ư mu l„ đ , P. = fPự . 
1⁄2} VỨC ưiiaiad ITUUTNT \lÿ distriri 


1-2. Nha thỏ Thuống Lao j Tha Thường Lao chụtch 


tin Hioa Mũ 
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Nhà thờ Bói Xuyên 
Xã Minh Tân, Huyện Phủ Xuyên 


Nhả thở được xây theo kiến trúc Gothique 
vả được khánh thành vảo năm 15838, Trên 
tháp giữa có hinh Đức Maria về trỏi, Bên 
trên của chỉnh nhà thờ có hàng chữ la tinh 
IN DOMUM DOMIMI IBIMUS, có nghĩa 
“Chúng ta đi về nhà Chúa”. 


The church oí Bói Xuyên 
Minh Tân village, Phủ Xuyên district 


Built in a Gothic style, the church was 
iIiaUgurated ¡n 1938. Ôn top of the middle 
tower there stands a statue of Qur Lady oÍ 
ssumption. The facade of the church 
bears the Inscrtiptilons IN DOMUM DOMINI 
IBIMUS (We shaill qo to the House of Godl). 


1. Nhà thỡ Bái Xuyên j The Bái Xuyên chưnch 

2. Nội thất / The irneerior 

3 Tượng Chúa Giêsu j The statue oÍ Josus 
Phuftos by Định Vinh 
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1. Phía sau và hông nhà thở J View lrom the rear 


2. Nhà thô Chằm Hạ / The Chằầm Hạ chưtch K1 4+ > Ta 
3. Nội thất / The Irterior Nhủ thở Chũm Hạ 


Photføs bự Đình Vinh X3 Bạch Hạ, Huyện Phủ Xuyên 


Nhà thô được hoản thành vào năm 1511. Nhà thỏ có 
kiến trúc Gothique chúa được khoảng 400 người. Mái 
ngói được chống đỗ bằng bốn hàng cột gỗ, 


uHỶỈu li ...h*1b „vŸ tt sTe mã. Li 
¡in CHUCH Of  hnãm Ha 


Bạch Hạ villaqs, Phú Xuyên districr 

Constructed ¡n 18911, the church was designed In a 
Gothic style with a seating for 400 people. The roofÍs 
afẽ 5upported bự four ranks oöÍÏ wood colurnns. 
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HÀ TÂY Tống giáo phận Hà Nội / Archdiocese of Hà Nội 


Nhỏ thờ Phú Mỹ 


Xã Phú Mỹ, Huyện Phú Xuyên 


















Kiến trúc nhả thở có phong cách Roman. Phía 
truốc nhà thỏ đặt tuộng thành Luca Vũ Bá Loan. 
Bên trong nhà thờ có khả nhiêu tượng thánh được 
đặt trong các hộc chỉm trong tưởng và trên các 
đầu cội. 


The church of Phú Mỹ 
Phú Mỹ village, Phú Xuyên dlistrict 


The church was built in a Romaanesque style with 
the statue of Saint Luke Vũ Bá Loan ¡n front of 
her. [he Interior has lots of niches for the Saints 
In the walls., 


Nhỏ thở Hò Thao 
The chutrch of Hỗ Tho 


1. Nhà thở Hà Thao j The Hà Thao 
i£hureh 

3. Phần sau nhà thỡ í View †rrm tha 
†Eaäaf 

3. Nội thất / The Interior 


Photos by Đã Hoa Nữ 
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1. Mặt tiên nhà thờ / Front view 

2. Tượng thánh Luca Vũ Bá Loan / The siatues of SL Vũ Bá Loan 
Phofos by Đình Vinh 

3. Nhả thờ Phủ Mỹ / The Phú Mỹ church 
Photo by Đào Hoa Nữ 

4. Nhìn tử phín sau / View ram tha raar 


5. Nội thất / The interior 
Pho†oe by Đình Vinh 
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HÀ NAM Tổng giáo phận Hà Nội / Archdiocese of Hà Nội 


Nhà thô Phủ Lý (phế lích) í The ruing of Phủ Lý church 
Phúc by Đảo Hoa Nũ 





1. Gông trình phụ ƒ À supplemerdary 
constructlon 

2. Mặt tiên nhà thờ / The lacade 

3. Toản cảnh nhà thở Trắc Bút ƒ The view 
qaneral œd Trắc Bút church 

4. Nhin tử phía sau / View lrom the rear 

8. Nội thất / The Interior 


P0atAos hy Định Vĩnh 


Nhỏ thờ Phủ Lý 


Thị MkØ PHu Cỳ 


Nhà thỏ đuọc khói công xây năm 1808 vá hoàn thành năm 1811, 
nhưng bị bọm phá hủy vào năm 18967. Nhả thỏ do linh mục 
30Uuvignet-T hi xây. Linh mục qua đời năm 1842 (thọ 100 tuổi). Mô 
của ông hiện vẫn cón tại khu vực nhà thờ Phủ Lý 


The church was buillt between 1808 and 1811 and was torn down 
by bombs ¡in 1967. Ít was erected by Father 5ouvignet Thi who 
diead In 1342 when ha was TÔ vears old. He was buried In the area 


ðÍf the church 


hihả thờ Công giáo 
r miên Hắc Việt Nạn 
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Nhỏ thờ Tróc Bút (8u? Đóng?) 

Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên 

Nhà thở Trác Bút, còn được gọi là nhả thờ Bút Đông, được xây dụng vào 
năm 1920. Nhà thỏ được xây theo phong cách Roman. Đầu cột và các 
vỏm đều có hoa văn nổi rất tỈ mỉ 


The church of Tróc Búi 
Châu Giang village, Duy Tiên diistrict 


The church, built in 1820, was in a Rormanesque stvle. The capitals ofÍ the 
colunns are meticulously sculpted. 
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I- 3. Nhà thỏ Kả Số ¡ The Kẻ Số church (?) 
Ẳ. `" .= thỏ / The side of tha chuch 
¿ Đảo Hoa Nữ 
?. Nội sói. F The lnterior 
Phơ!a by Dình Vinh 
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Nhò thờ Kẻ Sở 


Thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm 


Nhả thở của giáo xú Kẻ Sở, còn được gọi là giáo xú Sỏ 
Kiện (do hai làng Sở và Kiện hợp lại), đã từng là nhà thở 
Chinh toả của giáo phận Tây Đàng Ngoài cho tới khi Toà 
Giám mục được dời về Hà Nội (1933). Nhà thở do giám 
mục Puginier-Phước khỏi công xây năm 1877 theo phorig 
cách Gothique và hoàn tất năm 1882. Bốn hàng cột 
chia lòng nhà thở thành 5 gian dọc, dài 67m, rộng 31m, 
cao 23m, có thể chứa từ 4 đến 5 nghìn người, không có 
ghế. Của sổ lắp kính mầu. Bàn thở sơn son thếp vàng, 
vách cung thánh bằng gỗ chạm trổ tỉnh vi. Nhà thở được 
xây trên một nền bằng gỗ lim. Vì nhà thỏ và nên gỗ 
nằm trên một cái đằm, nên nhà thở lún dân, nhưng là 
lũn đều. 


The church of Kẻ Sở 


Kiện Khê town, Thanh Liêm districi 


The church of Kẻ Sở parish used to be the Cathedral of 
Wast Tunkinese Vicariate. lt was built by Mgr Puginier 
batwepen 1B77 and 1B82 on the foundation laid by 
IfonWwood. 
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The Cathalic Churches 
¡n the Northern Vietrarn 


hac2 


https://tieulun.hopto.org 





tádhá thỏ Công giáo 
ử miễn Bác Việt Hami 
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1-2 Nhá thô Phú Đa / Tha Phú Da church 
3. Tuợng Thánh J À statue in the yarri 
4. Nhìn từ phia sau / View lrom the rear 
5-8 Nội thất J Tha ntarior 
F“hqwMöa ly Đình Vĩnh 
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Nha thở Phu Đa 
Xã Công Ly, Huyện Ly Nhật 


Đước hoàn thành vào năm 1811 và do Đức Giám mục Ramond làm phép 
Đước hoàn thành vào nà : 


ihe ChUufrcn G[ Pn 
Cảng LW tĩ lưjae \ Nhã 1'SITICf 
The construction of the church was cornbleted ¡n 1811, the church Was 


cönsecrated by Mlar RHamond 
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Nha thỏ Mami Hịnh (CC 1837] 
Fha phụrch oí Nam nh (M.£Œ. ra17) 


1. Nhà thỡ Nam: Định / The Nam Dịnh 
church 
2. Tung Đức Mẹ trước nhà thỏ / The 
stalue of Virgin Mary 
Photos by Đảo Hoa Nữ 





Nhờ thờ Nam Định 


Thành phố Nam Định 


Đức Giám mục Gendreau-Dông đã làm lễ đặt viên đã đâu tiên xây dựng nhà thờ 
Nam Định, cũng được gọi là nhà thờ Đúc Bả, vào ngày 26.3.1895. Linh mục 
Máchet khỏi công, linh mục Bertaud hoàn tất. Nhả thỏ có diện tích đủ cho 
khoảng 7, 800 nguôời. Giáo xử đã mỏ đầu năm mùng nhà thờ 100 năm vào ngày 
25.3.1895 và kết thúc vào ngày 22.8.1996, 


The church of Nam Định 
Nam Đình city 
The construction of this chuch was started in 1895 by Father Méchet and 


completed by Father Bertaud. The church has a seating capacity of 700 or 800 
people 
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1,Nhà thỏ Trịnh Xuyên / The 
Trình Xuyên church 
2. Nội thất / The interior 
3. Nhỉn từ phía trước J The facade 
Txz#øs 2y Định Vinh 


Nhỏ thở Trình Xuyên (Kẻ Trình) 

Xã Liên Bắc, Huyện Vi Bản 

Nhà thở Trinh Xuyên, cũng được gọi là nhà thở Kẻ Trình, được 
cất theo phong cách Roman với hai tẳng mái ngỏi. Hệ thống cửa 
kinh ö phân giữa hai tầng mái khiến cho bên trong nhà thờ luôn 
có được ánh sáng trời. luong thánh được đặt trong các hộc chim 
trong tuởng. 


' ữ h L pRụ +, . h *ự _ sả : /k ` Fz ~.Í 
The church of trinh Xuyến (ke íf01nñn) 
Liên Bắc villaoe, Vụ Bản district 


The church was hullt in a Hamanesque style. The Interlor is well 
linhted by glass and stained gla§5 windows 


ïhœ Catholic Churclies 
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Nhè thờ Phú Ôc 
Xã Lộc Hoà, Thành phố Nam Dịnh 


Nhà thở Phú Ốc, được khánh thành ngày 
18.6.2000. Kiến trúc nhà thờ theo phong cách 
Âu-Á và gợi cho người ta nghĩ tới nhà thờ Của 
Bắc ở Hà Nội. Lòng nhà thờ được chiếu sáng 
bởi hệ thống của kính trong và kinh mẫu trên 
vỏm nhà thờ. 


The church of Phú Ốc 
Lộc Hoà village, Nam Định city 


Designed in a mixed Asian-European style, the 
church was consgcrated on .Jlune 18" 2000, 
looking like the church of Của Bắc, Hả Nội. The 
Interior ¡s well lighted by glass and stained gÌlass 
windows. 


1. Nhà thờ Phú Ốc / The chưch of Phú Ốc 
2z - 3 Nội thất ƒ The interior 
4 - 5. Nhìn từ phía sau j Views lrom the raaf 
Photos by Đào Hoa Nữ 


https://tieulun.hopto.org 


Chuirche+s 


Catheolt: 


The 


LG: ln the FPHdortherrm Vietriurn 





hi m) 


Nhà tha Công gì 


miên Bác Việt Hamn 


NAM ĐỊNH Tổng giáo phận Hà Nội / Arciadiocase of Hà Nội 








Nhỏ thờ Vĩnh Trị (Ké \⁄nñn) 
Xã Ngân Trị, Huyện Y Yên 


Giáo xử Vĩnh Trị là một trong những giáo xử kỹ cụu 
nhất của Dáng Ngoài và sẽ ký niệm 300 năm hình 
thành vào năm 2005. Nhà thờ của giáo xứ hiện nay 
được xây năm 1895, hỗn năm sau nhà thỏ Phát Diệm 
và hai năm sau nhà thỏ Ba Làng. thuộc giảo phận 
Thanh Hoä vốn cũng có kiểu dâng như nhà thờ Vĩnh 
Trị. Nhà thở dài khoảng 40m, rộng 10m. Lông nhà 
thờ có 52 cột lim, chu vị mỗi cột khoảng 1,50m. 


The church of Vĩnh Trị (Glas ke \V⁄10/ 
Ngân Trị village, Y Yên clstrict 


Vĩnh Trị was one the most ancient parishes ¡n the 
Northern Vietnam, which will celebrate I1(s 
tricentenar/ In 2005. The church was built in 1888, 
measuring 4m by 1m. Har 5tructure ¡5s supported 
by B2 Ironwood columns 


1. Nhà thờ Vĩnh Trị / The Vĩnh Trị chụrch 
3. Hông nhà thổ / Á view trom the sido 
31. Của vàn / The nrtrance 

Pholos by Định Vinh 
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¿. VuÔn và IUỢnNg / À siaiUe@ In Ứhø yard 


| 

| 

| 

1. Nhằ thô Lê Xả / The church gí Lê Xá 
f#0os tụy Khổng Thành Ngọc 





Nhà thờ Lê Xó 


Xã Lễ Xá, Huyễn Ny Lú£ 


Lã giảo họ của Trại Mới, nhà thở Lê Xá là một công trinh kiến trúc cỏ quy 
mô nhỏ, đáp úng nhu cầu tin nguồng cho một cộng doàn giảo dân khoảng 
200 người, Nhà thở dài †Bm, ngang Bm, cao Bñm, thắp cao 12m. Tuy vậy, 
nhà thỏ Lê Xá cũng xúng đâng là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc xinh 
xắn, gợi cảm giác ấm cúng, gắn gũi 


The church of Lẻ Xó 


Là Xá vwillaga, Mỹ Lộc district "..“ vớ - ` Tướng ..... 

„. F1} 
Lê Xả is a cormmunity annexed to Trại Môi parish. Lê Xã church ¡s smail 
with a seating capactty of 200 Thuật 'H+ THHEH Mr 


4 
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NAM ĐỊNH Tổng giáo phận Hà Nội / Arcfidiocese of Hà Nó: 
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1. Nhà thở Trại Mới / The Trại Môi church 
z. Nội thất / The interior 
3. Nhà thở nhìn tử phía sau / View Írom the rear 
4. Tượng Đức Mẹ trước nhà thổ J The sintue of 
Virgin Mary 
Pho!ae by Không Thành Ngọc 








Nhò thờ Trợi Mới 


Xã Mỹ Hung, Huyện Mỹ Lộc 


Nhà thở được xây dụng vào năm 1832, theo phong cách Roman, 
đài 30m, rộng 12m, cao 12m, tháp cao 20m. Viên quanh nhà 
thở là một đường kiệu rộng rải, kết hợp với không gian thoáng 
đăng ở mặt trước nhà thờ, đã góp phản tôn lên vẻ cổ kính và 
trằm mặc vốn có của phong cách Roman. 


The church of Trợi Mới 
Mỹ Hưng villaqe, Mỹ Lộc distric† 


This Romanesque church was bullt n 1932, measunng 30m 
by 12m with a 20m hìgh bell tower 


nã 


Fhaœ Cailiolic C ¡tí c (ì* 
In tđhc Murthe:rri Í rn. 


== 
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Nhà thở Cảng giáo 
Œ~x ở miền Bắc Việt Ham 
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NAM ĐỊNH Tổng giáo phận Hà Nội / Archdiocese of Hà Nội 
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Nhỏ thờ Bỏo Long 


%V R 4 .s- . 
Xã My PNNH. [TLIVEI 


Mỹ Lộc 


Nhà thỏ đuọc xây dựng năm 1908, thuộc loại cố kinh 
của tổng giáo phận Hà Nội trên phản đất Nam Định, 
theo kiến trúc Gothique, dải 30m, rộng 12m, cao 14m, 
tháp cao 16m. Bố cục hình thánh giả 


ihe church of Bo Long 
My Lộc disirrci 


WW Hiả vi liade 


[he Gothic shaped church was bulilt in 1908, measuring 
30m by 12m with a 16m hình bell towet 


rÐƒ #$- Í 














frr® 119111) 


1. Nhá thở Bảo Long / The Bảo Long church 
£. Nhà thở nhìn tử phia sau / View lrom the rear 
3. Tháp chuông / The bill Iower 
4. Nội thất / The Interior 
Pfụolos bự Không Thành Ngọc 
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The Catholic Churches 
in the Marthern Vietnam: 
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Hihả thở Công giáo 


>2 œ miền Bắc Việt Mam: 


1. Nhà thô Mỹ Tục / The Mỹ Tục church 
z. Nội thất / Thaạ interior 
ä. Hông phía bắc / Another view 

tas bự Không Thành Ngọc 





N h ạ thờ My ĩ _ C nha Ú lƠ ÏLi ỌC ) 
Xã luộc, È luôn Á\Mỹ Lộc 


- , 
rÌ 


Nhà thở Mỹ lục, thuông được gọi là nhà thỏ Tuộc, toạ lạc phia sau 
Bưu điện huyện. Từ Tuộc đi vệ huông Phủ Lý, sẽ gặp làng Yên Đổ, 
quê hương của Nguyễn Khuyến, cách Tuộc khoảng Bkm. Nhà thỏ 
Tuộc được xây Dụng năm 18936 theo phong CáCf Gothioue Vả đai trùng 


tu nặn ?0ũ2 





` 5 .Ì k> § 'Ix/ T 
“8 Ệ LG Ï Ì { ï : JIjI 
ử 
l= si y2 R .ä,° lo m mm r2 
lụa É VINEOð, [ViVW li ý BISTITIECT 


¡ hịs Church was DuÏÏT in Gothic style ¡n 1936 and renovated ¡n 2002, 


measurinq 15m by Bm with a 16m hịoh bell tower 
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1-2 Nhà thở Thủy Trủ J The Thủy Trù church 

3. Nội thất ƒ The Inierlor xoa 
Pholog 0y Dịnh Vinh Nha thở Thuy Trụ 

xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuvên 


Ẻ Đây là nhà thờ của một giảo họ. Nhà thở được xây theo phong cách 
Roman và được cung hiến năm 1824 


“ s LÍ, Í~<z PP LH is uyyya 
Bạch hà VWI-tU®Ð. Phụ Nuyễn II,» ff 


This is the church oÍ a small cornrmunity oÍ Catholics, destgned n a 


romanesque style and consecratIed ¡n 1924 
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Hhả thủ Công giáo 
ở miễn Bác Việt Nam 


—= 
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Nhà thờ Chính To Lạng Sơn 


¬ m 'T A ry "xin. ! 
Phương Chị Lăng, Thành phố Lạng Sữứn 


Văn tháng 6.2003, công cuộc xây dụng nhà thờ Chính toà chưa hoàn tất 
Töa lạc trên một khuôn viên rộng lön, nhà thở Lạng 0n với quy mô bê 


thế dài 4m, rộng 30m, cao 20m (chưa tỉnh tháp), diện tích sử dụng 
800m3, sẽ trỏ thành một điểm nhấn cho cảnh quan thành phố L ạng Sơn 


đang trên đường đô thị hoá 


TTF f“">ftftherirmal ví Ì se! Sim 
`"  .,(IIIIE(CITCII CA Í LIHC]I 3C" 

Ñ Là 

Cỉ jñi1⁄7 Wưäar, Lang >ữn CI( 


Ôn our coming ¡in .jJune 2003, the Cathedral was under construction 
Situated ¡n a grandiose lan dScAp) DE : forested hills and mountains, the 
Cathgdral was shaped In a traditional Vietrnarnese “. 8, 8xnectnd tö De 
an emblem of harmony oi difonail colours ũ†f †aith and culture. BHulilt on 
the †oundation öÍ the old church, destroyed In the war tỉme, the church 


mmeasures 4Dm by 3m with 20m In height 





1. Nhà thỏ Chính Itoá Lạng Sơn (6.2003, đang 
xây) / Tha Gathedral of Lạng Són (undar 
Conatructlon, June 2005) 


Pholo by Nguyễn Ngh 
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Nhà thờ lrong giáo phận Lạng Sơn 


Trong số 25 giáo phận của Công giáo Việt Nam, giáo phận Lạng Sơn 
là giảo phận cỏ Ít giáo xú nhất, và do đó cũng Ít nhà thô nhất. Trên 
toàn giáo phận, chỉ có 18 giáo xú. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn có 12 và 
Cao Bằng 6. Việc xây dụng nhà thờ chỉ mới bắt đầu tú đầu thế kỷ XX 
vả gần liên với tên tuổi của linh mục Brébion, phó giám tỉnh dòng 
Đaminh Lyon. VỊ linh mục này đã thiết kế vả điệu hành việc xây dựng 
các công trính: 


Nhà thờ chánh toà Lạng Sơn (năm 1924) (+| 2: 

Nhả thử giáo xứ Mỹ Sơn (năm 1818) (- 5' 

Tiểu chủng viện Têrêxa - Mỹ Sơn (năm 1925) (L1 5 
Nhả thở Bản Lim (H 6: 


Có thể dễ dàng nhận ra vị linh mục - kiến trúc sư này có khuynh 
hưỡng ưa chuộng phong cách Roman vững vàng, bé thế (Mỹ Sơn, 
Bản Lim) đồng thởi cũng rất tài hoa khi hạ bút vẽ đồ án Nhà thờ 
Chính toà (cú) vô: phong cách Gothique. Nhà thờ Cao Bằng 63 
được linh mục Prisset dỏng Daminh tự tay thiết kế (H.4] và các nhà 
thở khác được xây dụng bởỏi các giáo sĩ nhiệt thành với công việc và 
rất yêu mến con người và cảnh vật hoảnh tráng của mảnh đất sơn 
chê: Nhà thờ Na Sắm (1 936) (H 7! Nhà thờ Đồng Đăng (1934) 
IH.B) 


The Lạng Sơn diocese 


ln the sarly 20” century, Fathar Brebion, a Dominican missionarv 
Carried out rmmnany construction works for Lạng Sơn diocese. The 
Cathedral n0 1924 (oho!to 2), Mỹ Sơn church (photo 3|, the 
Teresian seminary ¡in Mỹ Sơn n¡ 1925 (photo 5), Bản Lim 
church In a Romanesque style (photo B). The Cao Bằng church 
was designed and bullt by Father Prisset, a Dominican missionary 
(photo 4). By others: church of Na Sắm (photo 7!, church of 
Đồng Đăng (pho: 8) 
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-. Nha thỏ chính toa Lạng Son (năm 1824) / The old chưrch (1824) 
3. Nhá thở giâo xữũ Mỹ Sơn (năm 1818) / The church of Mỹ Sơn (1818) 
4. Nhà thỏ Cao Bằng / The chuich of Cao Bằng 
5. Tiểu chủng viện Târêxa - Mỹ Sơn (năm 1825) / The seminary 
6. Nhà thở Bản Lìm / The church of Bản Lim 
7. Nhà thở Na Sắm [1838] / The church oÍ Na Sảm 
B. Nhà thở Dâng Dăng (1934) / The church of Đông Dãng 
[Ảnh sủ tụt rwJ ! ong Í 
Khiárh, Cannos [E 


ð: sử Ea nhân | ang Sứ" của tịnh rrwic Phạm: Phú; 


hñn} [ 1144 | 
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Nho thờ Sapo 


Nhà thỏ Sapa do linh mục ,Jean Pierre 
ldart Alhor, thưởng gọi là Cô Thịnh, 
xây dựng trong 10 năm (1929- 1939) 
CÓ vhyên dâi 20m, rộng 10m. Ngôi 
tháp cao 18m được trinh bày rất đơn 
giản Chân thâp được diễm tô bằng 
cấu trúc mmải-cổng lvủa là cổng vủa 
là Giãn t ôn sảnh|. Nlá: tháp rrỏi thật 
độc đảo. Hơi dốc, gọi dàng nhá ð của 





FT T ' = 


nguối H mông Đầu mái khôi Ig chia 
ra vã cong lên như kiểu nhà, định, 
đến, rniếu, chủa thưởng gặp của 
người Kinh, má bé nhẹ vào trong, 


ngập vãn thân thắp 


The CTIECN oí Sapa 


5 lũ 
xi (CV 


The church öÍ Sapa was built by 
Father Jean P¡erre ldart Alhor (cõ 
Thịnh in Vietnamese] In ten vears 
(1828-1838) for the H mông ethni( 
GfOUD Darrshioners. [he 18m hình bai 
towver oÍ the church, reqarded as the 
ma sterpiec B 0Ï the complex, 
becomes a ?amilliar suh|ect 
Si sa doed and painting artists. The 


8T CöPSISIS D[ threpg DBaâr!s: the 
loøi Is designed äas ä porch. The rooi 
IS par†IcUularly original In that ¡† slopes 
qgn1lự down. the wav the H mong 
_IW vn houses do | 
1. Nhà thờ Sana J The Sapa church 

Pho/o by Thanh Sản 
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YÊN BÀI Ga 


Nhỏ thờ Yên Bói 
Phường Hồng Hà, Thị xã Yên Bãi 


Ngôi nhà thở trong hình đuợc khỏi công 
xây vào thàng 11 năm 1888 và đuọc 
khánh thành vào năm 1989. Linh mục 
Nguyễn Dỉnh Dậu đã cùng với kiến trúc 
sư Nguyễn Văn Thải thiết kế vả bả con 
giào đãn trong giảo xú đã thị công xây 
dựng ngÖi nhà thỏ này thay thể ngủi 
nhả thỏ cũ đã đồ nát, Nhà thỏ có hình 
thánh miả với chiếu dải 40m, chiều 
ngang cảnh thành giá 18m, chiêu cao 


ö định vóm là 21m 


The church of Yên Bói 
HiÒng Ha ward, Yên Bài towni 


Ihg church was built ¡in 1988, and 
nauqurated :n 1889, by father Nnuyễn 
& 


I 
tình Lâu and the architeer l 


Nguyễn 
Văn lhải with the parishioners. The 
church measures 4Öm by 18m and 


`ẢốÔ ”* I heiqant. 


j 
sâm 


1. Nhà thỏ Yên Bài / The chufích oÍ Yên Bái 

¿. Nội thải / The Interior 

3. Phân sau nhà thổ J View ram lhe raar 
lo bự Đinh Vĩnh 








PHÙ THỌ 1ð nhận ti(,ng Fioa 






nã ñ3a li Ì SE ¡ HH HN ĐÁ: 


Nhờ thờ Hoòng Xó 


VN LẬa. ` 1 ƒ sÃ 5 " TT 
Xã Hoàng Xã, Huyện Thanh Th 


II Í 


Được xây dụng khoảng 1B985, Diễn tích 414m2 
š = 1, Nhá thô Hoáng Xá/ Thạ chưtch pí Hoằng Xú 
+. Nhá thÕ nhún tử phía sau, tháp chuông í View lrơm the 
TỊ “¬ | P-: : WVƑ' 'naar, tha boïl k BỊ] 
[he church of Hoỏng Xó =3, nxz00 Tà 
=i 3. Nhả thỏ nhịn tử chính diện / The faoade 


Toäng Xã village, lhanh Thuy distrir† 


tự: Dinh Vinh 


Built (n 188B 
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Nhỏ thờ Nỗ Lực 


ù Ựh ñ lặ vs # 4 + „ N 
xã Thụy Vận, Thánh phố Việt 


\. 


Tạ 
[ 


Nhà thở được xây dụng xong năm 1936 với chiều dài 2ám, chiều ngang Tần 
Phản nội thất mới được trùng tu năm 1895. Trong khuôn viên nhà thổ có đến 


thành Gioan Bạch Văn Vẫn đuọc xây năm 1891 


IIE C1) _.ÍỈ {11 | „ LUC 
Nhà thủ Nỗ LINR= Ỉ The ChUufE mÍ Mã Lực 
“xa: TT 


Dân thănh Văn / The St Văn shrine Thuy Vận villaoe, Việt Trì cứ y 
Nội thất / The Interior 


. t)m h VirŒ 


tủ R13 =— 


| 119.3h TWAELITtt "1 lma' ị 1 A =—— ¬x« “ “IẾ lu 
The church was inauqurated ¡n 1836, measuring 24m by 1áảm. The Interioi 
N8S renovated ¡n 1895. In the area of the church, there !s a shrine o† St. John 


¬ 


Hach Văn Vần, bullt m 1891 


.= 


" 





The Catholic Chuirches 
In the PBHarthern Vietriarn 


—— 
——I 





https://tieulun.hopto.org 





Pha thứ Công giáo 
Bác Việt Ham 


ữ rriễn 


¬ 
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Nhỏ thờ Chinh toà Hưng Hoú 


11 LỘc, Phuỏng Trung Sơn Trâm, Thị xã Sơn Tây 


Côn gọi là nhà thờ Tông. Năm 19885, nhà thở Tông của giáo xử Sơn Lộc được chọn 
an nhã thỏ chình toa tam: thối để lâm đa diển hảnh h ƯØng Chình trong nằm 
Toản xã mửng 100 năm thành lập giáo phận (1895-1995), Nhá thỏ Tông được xây 
dụng năm 1830, do linh mục Edmond Pierchon-Khãm, dựa trên mô hình nhà thỏ 
Lisleux (Pháp). Với chiều ngang 18m, cao 14m, lòng nhà thô Tông có sức chúa 
khá thoái mái đổi với một giáo xử hỏi đầu thế ký XX Diểm nổi bật của nhà thờ 
Tông là việc xủ lý ảnh sảng. Nhà thiết kế đã sử dụng hình thúc mái tròn với hàng 
rầm ô kính, nhìn xa như một tổ ong không lỏ. Phản tưởng ngoài nhả thỏ được 


= 


trang tri rất sinh động. Nhà thiết kế một mặt vẫn duy trị đường nét chủ đạo của 
10rnan với khuôn hình đặc thủ Roman của các của số, các gỏ tuông, 
hiện đại (khai thắc những đường nét hinf 


kiến trÚC 
khắc tiễp thu những nét trang tr 
(hinh thải tổ ong, Son lầy vốn là địa phương chuyên cùng đả tổ 
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học} và bản địa 


ĐBnä để xay nhã 
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In 1995, the vear of the Centenary of Hung Hoäả diocese [1895-1998) thịs church 
was chosen as pnro-cathedral tp be the dastination oö†Ï the milorimage ¡n the .Jubilee 
(=:=|| The church 0l Tông, bulÏt ¡n I330 hụ Fathet Erinond E gBrchon-Khâm. was 


stvled ön Lisieux Basllica In France 
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1 - 2. Mhả thô Chỉnh toá Hưng Hoá / The Calhedral of Hưng Hoá 
3 - 4. Nội thất / The irterior 
B8. Chóp thắp nhà thở / The top of the bell tower 
B. Vóm nhà thỏ / The dơne 
Photos by Nguyễn Nghị 





há thử Công giáo 


#œ rniên BặẶcy Việt Ban 


—. 
-ˆ6~ 


HÀ TÂY tan phận H In Huúũa L)'0Case Df HLưng Finá 





Nhà thô San Tây (M.C 1898) 
The church of Sơn Tây ([MC. 1RB9B] 


1. Nhà thô Sơn Tây / The church of Sơn Tây 
2. Nhà thở nhìn từ toà giám mục / View Irom 
the rear 


Photos by Nguyễn Nghị 
3. Nội thất / The Inlarior 
Photo by Khẳng Thành Ngọc 


Nhè thờ Sơn Têy 


5 La Lợi, Thị xã Sơn Tây 


Nhà thỏ thị xã Sơn Tây sẽ mùng 100 năm vào năm 
2005. Khi toà giám mục được chuyển về thị xã Sơn Tây 
tử những năm 47-48, nhà thờ Sơn Tây được sử dụng 
làm nhà thờ Chính toà. Nhưng từ năm 1995, để phục vụ 
hành huỡng năm thánh mừng giáo phận 100 năm, nhà 
thờ Tông đã được chọn làm nhà thờ Chính toà. Giáo xú 
Sơn Tây hiện do linh mục Giuse Nguyễn Trung Thoại 
phụ trách. 


The church of Sơn Têy 


B Là Lợi st., Sơn Tây town 


The Gothic shaped church was built in 1805 and chosen 
to be the Cathedral in 1947 when the øpiscopal palace 
was transferred in the Sơn Tây town. In 1995, the year 
0f the Centenary of Hung Hoá diocese, the church of 
Tông was chosen as pro-cathedral to be the destination 
of the pilgrimage. The Sơn Tây parish is now under the 
directton of Father Nguyễn Trung Thoại. 
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Pholos bự Không Thành Ngọc 


Nhỏ thờ Ba Vì 
(phế tịch! giữa vườn quốc gia 


Đuờng lên đỉnh Ba Vì, núi Tản Viên, ỏ độ cao 580m, có một ngã ba, rễ trái 
lên cao 1Ôm nữa so với mặt nước biển, người đến sẽ ngõ ngàng truộc một 
phế tích kiến trúc: nhả thở Ba Vĩ! Đó là một ngôi nhà thờ nhỏ, mặt nhìn về 
hướng chinh Nam, hướng nhà của người Việt, dải 18m, rộng 8m, cao 8m, 
tường dày đến 60cm. Ngay sát nhà thở, bên góc phia Tây, cạnh mái cổng 
xinh xắn là một thắp chuông nhỏ cao 11m, rộng 2,5m, cùng kiểu dáng với 
nhả thờ. 


The church of Ba Vì 


(how lost mì the forestl 


In traveling Northwest oÏ tha Country Into the mythic and poetic land of 
Ba Vi, we discovered the ruins of a church lost in the deep forest. It's the 
church of Ba Vi with a 11m hinh bell tower heside It. Thịs smaill church ¡s 
a real sleeping beauty awaiting some prince to come and wake her up. 


Churce lie+ 


Tưe Catlielti: 
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In thứ Bdiorth Vietnam 
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BẮC NINH Gas oị lận Hãc hình j L)'acese of Hắc Ninh 


1 - 3, Mã! liên nhà thỏ Chỉnh toá Bắc Ninh / Tha 
Calhadral o! Bắc Ninh 
z. Nha thỏ nhìn từ nha sau /ƒ View Írani [ha raar 


Photas by Nguyễn Nghị 


Nhà thờ Chính toò Bắc Ninh 
Thị xã Bắc Ninh 

Nhà thờ Chinh toà Bắc Ninh được xây dựng năm 1892, 
túc 9 năm sau khi giáo phận được thành lập. Mặt bằng 
nhà thỏ có hình thánh giá, dải 50m, rộng 12m, được 
chia thành 10 gian 











The Cdơlhedroi of Bắc Ninh 
Bắc Ninh fown 
The Bắc Ninh Cathedral was built In 1892, Cross 


shaped, the church measures Bữm by 12m with two 
bell towers. 
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1. Nhà thờ Hòn Gai / The chutch of Hỏn Gai - 920 hy Quang Ngọc 
2. Mặt tiên nhà thô J The facade - Phoío by Khổng Thành Ngọc 
3. Nhỉn tử phia sau / View lrom the rear - Phơio bự Khổng Thành Ngọc 


Nhỏ thờ Hòn Goơi † 


Phuởng Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long Á -. 
Nhà thỏ Hỏn Gai tọa lạc trên ngọn Nủi Đạo, nhìn F4 1 ` 

sang núi Bài Thơ. Ngôi nhá thờ đầu tiên được nh 

xây dụng vào năm 1833, nhưng đã bị mảy bay /5 I 

Mỹ đánh bom bình địa vào năm 1967. Mãi đến lớA TẢ... 

1998, gião xủ Hòn Gai mới có điều kiện xây một ^——— 


ngôi nhà thở mới, theo kiến trúc Roman, dài 42m, 
rộng 11m, cao 15m, thắp cao 33m 


The church of Hòn Goi 


Bạch Đăng ward, Hạ Long c"y 


Situated on tha Đạo mount facing the Mount of 
Poem, the first church of Hòn Gai built in 1933 
WwaS a casualty of war ¡n 1867. The present 
church, the new one, was built in Romanesque 
style in 1898, measuring 42m by 11m with a 
33m high bell tower 
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1. Nhà thỏ Chính toaá Hải Phòng / The Cathedral 
of Hải Phỏng 
2 Mãi tiên nhà thờ / The lacade 
: Không Thánh Ngọc 
4, Bên trong nhà thờ / The Ínterior 
b›: Nguyễn Như Quang 





Nhỏ thở Chính toẻ Hỏi Phòng 


Quận Hàng Bảng. Thánh phố Hải Phòng 
Nhà thỏ Chính toà Hải Phỏng được xây dụng năm 18980, đái 40m 


rộng 20m, cao 14m, theo kiến trúc Gothique. Nhá thở tọa lạc trên một 
thủa đất rộng, có sân ngoài nhà thở chữa được khoảng ba ngắn nguö 
Tháp ‹ chuông cao khoảng 20m 


- I.=<xÍ ¬ _ 
¬ — - 
| L -  ¡ II lif Ì Fĩï Ị si. 
mã 
Hỏng Bảng district, Hải Phòng cíty 


Built in 1880 in Gothic style, measurinp 40m by 20m, the Cathedral Is 
et on aä large area. The courtyard with aä seating capacity of 3000 
Dẽöñle6, IS ernbellished by the sialUaries 
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Nhỏ thờ An Toàn 


ưn 5 F ụ = 
Hy Í THỂ, ga gh r3 ". 
¡7 FIilver R7) la, 1 


“Lối | TU Í V/ ad 


J 1 Ñ . Ta Ề - “ Lm xiẾ r |... jp“ ơn mạ j 
Nhà thở An Toàn đuọc xây dụng vào năn 

E1 sấ rhụ 7ñ mx"s”ư ca tÃvế+ Ee đến F1 rÝ¿ Tử: /ñ mự „ị Ề- ựˆ 
sau gân 70 nãm tốn tại, đến nay đã xuống cấp 
N„m' SƯ £CUÊ lri x4 FWW _cl = - : !ä 1 la 

Nhà thở có kiến trúc Baroque, dài 24m, rột 

cao 9m. Thắp chuông biệt lập 

" p. “lu, lẫn = ... | F Ÿ 5 ` ï x. ¬ 

IhØ CHUCHh O[ À IOC I1 

Hoài Nghĩa villaqa, Kiân Thụy diistrict 

% s ÖÝ- ý“ xƯ.*“# Si. 6- IPH.<Ẽ = ⁄s ị sÍ. .". ` 

BuIÍ†tn 1937 m a Baroque style, thịs sma 


 \ /Õw ứEw É8 =s .á= 1l ma 1Xf1 . uy. “ F “ 
f1mgäa5ILTBS z sẻ HW In, WlIlth ã GEglaci 


F“L\ 5 5£ 
IDVWE 


1-3-3. Nhà thỏ Ăn Toàn j The church Í An Toán 
4. Thâp chuông J The bell tower 
\gioä bự Khổng Thành Ngọc 
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1. Nhâ thở Hải Dương j The chutch ðÏ Hải Dương 
z. Bận trong nhà thô / The lnierior 
tr Nguyễn Như Quang 


3. Mặt chính nhà thỏ / The facade 
bự Khổng Thành Ngọc 












Nhỏ thờ Hói Dương 


ihành phố Hải LhA1ng 


Nhả thỏ đuọc xây dụng vào năm 1942, mang dàng dẫn 
kiến trúc Baroque, rộng Tám, dài 20m, cao TŨm, hiện 
nay năm trong một không gian chặt hẹp, sắt với nhà dẫn 
Và công sở 

* —1.ss‹z=lbh Z4 LIÀI FXxi đi m=x.m= 

Ihe church of Hỏi Dương 

Hải Dương city 

Bullt in 1842 tn Barooue form, the church rneasures 20m 
by 14m and s!1s next to SUFrounding hau585 
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1. Nhà thỏ Tân Kim / Tha church dÍ Tân Kim 
z. Mội thất ƒ Thạ lnierlor 

Photos bự Nguyễn Nghị 
31. Mặt chính nhà thờ ¡ The lacade 

Photo by Nguyễn Nhu Quang 





Nhà thờ Tên Kim 


Phudng Thanh Bình, Thành phố Hải Dương 


Một ngôi nhà thờ nhỏ của một họ lẻ của giáo xứ Hải Dương, 
nhưng lại được xãy dựng truốc ngôi nhà thỏ hiện nay của giáo xú 
Bên trong, cột kéo bằng gỗ, chạm trổ khá đẹp, 


Tha mhirzrh=h mf TÂm Vũ 
Ihe church of Tân Kim 
Thanh Binh ward, Hải Dương city 


The church has a the statue of St. Michael on the bell tower, The 
Interior timber structure Is Iintricately carved. 
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1. Nhả thờ Kẻ Sát / The church of Kẻ Bãi 


2. Mội thái / Thế interior 


x2. 


4 y Đào Hoa Mũ 





Nhỏ thờ Kẻ Si 
Xã Tràng Liệt, Huyện Bình Giang 


Kẻ Sặt là một trong những giáo xử kỷ cựu của 
giảo nhận Hải Phàng. Nhà thỏ Ká Sặt lúc đầu 
ỏ khu Thuợøng sau đó được dõi về vị trì trung 
tâm của làng tử năm 1872 và đuọc xây dụng 
bằng vật liệu nặng theo kiến trúc Gothique 
Năm 1827, nhà thở được trùng tù 


the Kẻ Sú† church 

Tràng Luật village, Bìmmh Giang distrlct 

Kẻ Sãt was one of the most anclent narishes 
in Hải Phỏng diocese. The church of Kẻ Sắt 
was buillt ¡in 1872 ¡n Gothic style and was 
renovated in 1927 
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ÍNH Giáo phận Thái Bình / Diocese of Thái 
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Nhà thà Thái Hình (MC. 180BJ 
Tha chụrch of Thái Bính (MẶC. 1808) 








Nhỏ thờ Chính toà Thói Bình 


- - " 
¡hị xã thai Smi 


Nhà thỏ xu thị xã này do linh mục Andrea-Kiên (người Tây Ban Nha! xây 
vào nằm 1806, và năm 1837, trỏ thành nhả thô Chính toả., Linh mục 
Rengel-Lẻ, ngưới Tây Ban Nha, đã cho xây thêm phân †ử cảnh thánh giá 
trỏ lên, lập bản thô son son thếp vàng, Nhá thÕ kiến trúc theo lối Gothique 
Vụ không quân Mỹ oanh tạc thị xã Thái Bình nhất là trong hai ngày 18.8 
và 12.10 năm 1867, đã làm nhả thò hu hại nặng nề. Năm 1995, nhà thỏ 
chinh toả Thái Bình được đại tu, sơn son thếp vàng bản thổ cũ, đặt bản 
thở dâng lệ toàn bằng đá (3m50 x 2m), lắp các bộ của bằng gỗ lim, gắn 
các của sắt, làm lại đường dẫn vào nhà thở vá đường kiệu 


The Calhedirdl of Thói Binh 


¡ hãi Bình rawrm 


Renovated In 1895 on the occasion of the diarmond ;ubilee ofÍ the diocese 
the cathedral was built ¡n 1806 by Father Andres-Kiến, a Spanish 
Dominican missionary, anrÍ expandsd ín 1837 by Father Rengel-Lễ, pr\est 
of Thái Binh parish, having a Gothic shape with IWo square †owers 
dominating the skyline 


1. Nhá Ilhỗ Chỉnh toá Thái Bình j Thủ Calhedral Í 
Thải Hình 
YXư#0 bị Nguyễn Tấn Thanh 
2, Phia sau vá hông nhà IhÒ / Anothar view 
3. LÄ dải Phan Bình J The ceramony piatform 
Phoios 1y Dinh Vinh 
4- 5. Nội thầit / The Interiœ 
®oo< by Nguyễn Tấn Thanh 
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Nha thở Š§q Cóỏ† 


mi ƒ X T1 "8 Thủ F vn 
Fiöuänd Lhêu, J1 Xử [ham Hình 


Theo sủ sách cũ, Sa Cát là rnột giáo xứ được thành lập năm 1722. Nhà thỏ hiện nay, thay thế 
nhà thỏ cũ được hoản thành năm 1801, được khỏi công xây dựng vảo cuối năm 1983 vả hoàn 
thành cuối năm 1997, dài 54m, rộng 20m, cao 28m, với hai tháp chuông cao 45m, vuông 
canh 5m với ba quả chuông, quả nặng nhát 300kg Nhà thờ mới được xây ngƯỢC vôi hướng 
nhã thở cũ, mặt tiên quay ra quốc lộ 10 (Thái Binh-Hải Phỏng) 


_R 1. Nhà thờ Sa Cát / The The church of Sa Coil 

.. church of Sa Cái ín tha suburban arsa of Thãi Bình ciw 

vu # Nội thái / The interior 

s> 3 Bàn thỏ cổ của hả Sa Cát was nrobably one oÍ the most ancient parishes In the North of Việt Nam. Aïter having 
da cũ được bảo lôn/JThøe  celebrated its centenary ¡n 1983, the old church of Sa Cát gave place †o the present one, 
ọ Œ }Ä ion anclart Inauqgurated n 1897, more mmaqgniÌicent ndeecl wtth (ts two sauare bell toawers 45m hiqgh and 
: : Pholos Đy Its dome similar to thất of St. Peter s in Rorne. The pfeclous legaoy of the pbast to thịs modern 
: Nguyễn Tấn Thanh church is the red lacquered and giÌt retable of Qur Lady of Rosary 


c5 
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Nhỏ thờ Cao Mới 

Xã Quang Hung. Huyện Kiến Xương 

Cao Mại được kể là một trong nhũng họ đạo cổ xua nhất Đảng Ngoái. Nhà thở Cao 
Mại xây năm 1885, hoàn thành năm 1811, bị chày ngày 12 thăng Giêng Âm lịch 
năm 1850. Nhà thỏ hiện nay dài 50m, rộng 18m, cao 14m với hai cây thắp xây biệt 
lập, được khánh thành năm 1892. Kiến trúc mang dáng dấp Baroque. Vách cung 
thảnh sơn son thếp vàng theo truyền thống Việt Nam 


The church of Cao Mai 


Quang Hung village, Kiến Xương districf 
1- Ø. NMhả thỏ Cao Mại ¡j The 


church of Cao Mại Cao Mại is one of the most ancient partshes in Tunkin, The old Cao Mại chutch built 
3. Vách TH tri sơn son thếp ¡in 1BBB5, inauqgurated in 1911, was qrievously burned down in 19850. The present 

văng Í lacquered and gi 1Á4r . F VVBFS ïn 

_="G tt tư decal church (5m x 18m x 1ám) with two detached bell towers inaugurated In 13392 has 


S GIIC? ng v Baroque stvle. The red lacquered and Ít retable ¡s clericateci to the Sacredl Heart oÏ 
*o‡qog bự Nguyễn Tần Thanh y gI 
jJesus, the parish Patron 
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THÁI BÌNH Giáo phan Thai Bình / Diocese of Thái Bình 


Nhỏ thờ Thân Thượng 
Xã Quang Binh, Huyện Kiến Xuơng 


Năm 1779, họ đạo Bật, tiên thân của Thân 
Thượng, được thành lập và thuộc xứ Bắc Trạch. 
Năm 1882, họ Bật thuộc xứ Cổ Việt. Năm 1888, 
Đúc Giảm mục Onate-Thuận cho Thân Thuong 
tách biệt thành một giáo xú riêng với tâm họ lẻ 
thuộc tâm xã. Nhà thỏ Thân Thuong hiện nay 
khỏi công xây năm 1934 khành thành năm 
1844, xây theo lỗi kiến trúc Roman với những 
mái vòm rộng lớn. Ba tòa thở Ở vách cụng thánh 
băng gỗ sơn son thếp vàng theo phong cách 
truyễn thống 


The church of Thân Thượng 
Quang Bình vilaqgø, Kiến Xuơng dhstrrcf 


Thân Thượng (formerly Bật village) was 
established as a Catholic community In 1778 
and annexed to Bác Trạch parnsh untll !t was 
Creäted Into a parish in 1888 by Mgr Onate- 
Thuận. The Thân Thượng church, set to work 
0 construction In 1834, inaugurated in 1844, 
has a Romanesqnue shape with !†s barrel 
vaultings. The red lacquered and gilt retable Is 
ded:cated to Qur Lady of the Rosary. 


1. Nhà thô Thân Thượng / The church 
of Thân Thượng 
2 - 3. Nội thất / The interior 


Pholos by Nguyễn Tấn Thanh 





œø miễn Bác Việt Mam 


Mhả thỏ Công giáo 
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Nhỏ thờ Trò Vì 


rả Ví truộc kia là một họ lẻ thuộc xú Thân Thuợng. Trả Vì là quê huơng thân! 
LÍ= ÄX._.Fh.ố /b mm LẪU g mi. ÂơA lờ CÚ ` „ÉE À LJš í ñ may /lJ.ƒ.ự Sư. F 
I\Guybn Quy Kha \Q, thầy giảng, nên giáo đãt đã dâng b vị thành đồng hương 
niột ngaãi toả sơn son thếp vàng trên vách cung thành, bên cạnh thành Giuse, bồn 
.ứÝ““ n sở s ki¿ “hÀ mả rLÄÃ§ tlaàẩ‹$ rÊ-= Á h3» ¡ l4 L hư 1E ¬ 15h r1 hï Ã , : + .— kL > F 
mạng giáo xử. Nhá thờ có nội thất đẹp với những đướng nết Byzantine thanh nhã 1. Nhã thủ trả Vì j ¡ha church [ irả VÌ 


vä hoanh Tràng ¿. Của chính j Thủ ardranoo 
3. Nội thất vá bản thở cổ / The intarm+ 
and the anciert altar 


T kẻ. ¿ = l> =—.ÍÍẢÍ Tưư¿ï¿y \ lÍ : 
Ihe ChUufrch G[ĩ ÍfG VỊ PhöIos oy Nguyễn Tấn Thanh 
' IIM] b IlU£, KIỔNI “UũYTHD 0i5Ÿ11CI 
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Forrmerl annexed to Ihăn Ì hượng panish, lrã VÌ was created ¡nto a parIsh In 13437 
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/ũ0 Taithful. The church oỉ Trả Vì has lovely Byzantine decorative 
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THÁI BÌNH Giáo phận Thái Bình / Diocese of Thái Bình 





Nhà thờ Bồ Ngọc 


X ä lê; IV n h HDa, H LJ V &/n Qu V #h Ph tỉ 


Giáo xú Bỏ Ngọc hiện nay trước kia gọi là Kẻ Bái. Nhà thỏ Bỏ Ngọc được khỏi công xây dụng ngày 29-8-1916 thờ: linh 
mục Phêrð Cao Xuân Yến, do ông trùm Phêrô Hoàng Cảnh đúng ra trông nom việc xây cất. Nhà thở khánh thành 
năm 1917. Rộng 14m dài 24m với cây tháp vuông cao 21m, với 12 hàng cột gỗ lim hai ngưôi ôm kế trên những bệ 
đả bỗng. 

Một phản khả lớn tín hữu Bồ Ngọc đã vào miền Nam sinh sống, tập tr Ung đồng nhất tạ: giáo xứ Long Binh. 
phường Long Bình, quận 9, thành phố Hỏ Chỉ Minh. Tại đây, vào năm 1968, họ cũng đã xây dụng được một ngôi nhà 
thở nhỏ với những trang trí do chính cháu nội của ông trủm Hoàng Cảnh, người đã trông coi công việc xây cất của nhà 
thỏ Bỏ Ngọc, là Hoàng Đúc Trinh thiết kế 


The church of Bồ Ngọc pcrish 
Quỳnh Hoa villags, Quỳnh Phụ district 


The origins of the Bỏ Ngọc tformerly Kẻ Bái! parish could be traced back to 1638 when one of the first .Jesuit 
miSSIonaries carne to Tunkin Under the Trịnh feudal lords. Dedicated to our Lady o 0Ï dc OSâFY, the church was buiÌt (n 
818, mm colsultatlon with Father Cao Xuân Yến, the vicar, by Mr. Pater Hoảng Cảnh, the chief of the communtty, the 
church has a square tower 21m high and the imterior oÍ 14m x 24m with two ranks 0Ï II YrEtsbaleet thà rnersare táo 
bự fDbund SIOÖT"EB Dedstals. 
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Nhà thô Bồ Ngọc / The chụrch of Bồ Ngọc (7) 
2. Cổng làng Bồ Ngọc / The entrance door of Bộ 
Ngọc vilage (7?) 
Hoàng Minh Thúc cung cấp / orovidee 
ä. Nhá thỏ Long Bình j The chuich ơf Long Bình 
4. Cung thánh nhà thô Long Bình j Tha chancel 
Phoioas by Nguyễn Tấn Thanh 


Most of the Bò Ngọc parishioners settle 
now in Long Bình parlsh, Long Binh 
ward, district 8, Hỗ Chí Minh city. Long 
Hình church, built ¡n 1868 bự the 
parishioners thermmselves, has the typical 
characteristics of a smaill rural church 
The entrance door and the windows are 
designed with rellgtous motlfs like ears 
of wheat, bụnches ofÍ grapes and the 
degrs drinking from a spring. 
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HƯNG YÊN Giáo phận Thái Bình / Diocese of Thái Bình 





1. Nhà thờ Ngọc Châu j The chụirch of Ngọc 
Châu 
2-3 Thắp và phần sau nhà thở / The bail tower : gí <ễ 
4 - 5, Nội thất / The Interior Ỷ.. "" øg.. 
bANOasldseeo. EÌ 
Phölns bự Nguyễn Tấn Thanh 


* sJ 1] HHÌ HH HH l T THỊ mỉ 





Nha thở Công giáo 
lmị miễn Rả: Việt Mam 
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Nhỏ thờ Ngọc Chôu 


Xã Vinh Qui, Huyện Án Thị 


Ngọc Châu trước kia là một họ đạo thuộc xứ Lực Điền (Kẻ Ruống). Nhà thờ kiến trúc 
theo lối Gothique với một thâp chuông cao mái nhọn, thanh thoát. Nhà thô cao 1m, 
rộng 14,5m, dài 42m. Nội thất uy nghị hoành trắng với dưỡng nét Gothique hải hòa 
làm nổi bật bản thò cổ sơn son thếp vàng lộng lẫy, với những nét hoa văn tình tế sang 
trọng. Nhả thở mới được khánh thành ngày 21-11-2002 


The church of Ngọc Chu 
Vinh Qui vilang, Ấn Thi disirict 


Havina a gothic shape with an imposing bell tower, the church megasures 42m by 
14,5m with 1Böm In height. The Interlor (s impressive with Gothic harmonious detail5, 
highlighted by the red lacquered and giÌt retable declicated to our Lady o†Í the Hosary 
Ất firs† glance, the church appears to be a very ancient Church ,tt was In fac† inaugurated 
only on Novembser 21th 2002. The church ¡s a giÍt of a Vietnamese abroad to his co- 
villaqers 


ca The Catholic Churches 


https://tieulun.hopto.org 


In the Hortherm Vietnarn 


HƯNG YEN 6¿ öB phản Thái Bình / Dincase nÍ Thai Bình 





1. Nhà thỏ Vĩnh Phúc / The church of Vĩnh Phúc 
£. Nhã thỏ nhìn từ phía sau / View lrom the rear 
ä. Nội thất / The interlcr 

Pholoe bị Nguyễn Tần Thanh 





Nha thở Vĩnh Phúc 


Xã Đẳng Thanh, Huyện Kim Động 


Vĩnh Phúc trước kia là một trong số 21 họ đạo thuộc xử Ngọc Đông 
Nhà thở Vĩnh Phúc khánh thánh năm 1821, rộng Tả4m, dải 25m, cao 
I5m với tháp chuông cao 37m. Nhà thờ xây theo kiểu Roman. Đặc 
biệt, nhà thở có một giảng đàn theo kiểu các nhà thờ cổ của châu Âu 


The church of Vĩnh Phúc 


Đẳng Thanh willage, Kứm Động district 


Vĩnh Phúc was formerly one of the 21 communities belonging to Ngọc 
Đồng parish. lnaugurated ¡n 1921, measuring 25m by 14m with a 
3/m hinh baell tower, the Vĩnh Phúc church was designed in a 
Romanssque style. The chancel wall has a series of artfully decorated 
niches for the statues of saints and ¡s a real work of art 


'_ #2 66 ¬ - 
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Nhờ thờ Ngọc Đồng “ SH No ng 


Xã Ngọc Thanh, Huyện Kim Thị 2 - 3. Nội thất / The Interior 


š *ơioø bị Nguyễn Tần Thanh 
Ngọc Đông, còn qọi Ngọc Đuông, là một làng gắn Phố Hiến - thương cảng sắm guyẻ 


uất thỏi Vua Lê Chúa Trịnh - một thỏi là nơi đặt toả giảm mục của hai giáo phận 
Tây và Đông DĐàng Ngoài. Vì vậy, Ngọc Đông là một họ đạo vào loại cổ xua nhất 
Đàng Ngoài. Nhà thở Ngọc Dông hiện nay, khảnh thành năm 1941, được xây 
theo lối Roman với hai tháp chuông hai tầng. 


The church of Ngọc Đồng 


VÌ - T =, ì ”- % 7T} h “ # “ 
INdgọc ï hanh viiladge, Kim Thí điStricf 


Ngọc Đồng, allas Ngọc Duông, formerly situated near Phố Hiến, an ancient 


busy †ore:gn trade port under the Lễ dinasties in 16” century, was one oÍ the tử 

moös† anclent parishes ofÍ the Tunkinese Vicariate. l† was in Ngọc Đông that “ - 

Mar Mlartin-Gia (1845-1852) nlaced hịs episcopal palace. The present church 7à kia... 

of Ngọc Đông, inaugurated in 1841, has a Romanesque shape and was \ ð/ l2 mẲẮ " v C 
dedicated to Qur Lady of the Hosary. | ý œ w%®@”ˆ4 


" 


E| HÀ: AB NỒ 


cã: :. cả lá 


La | 


_=Ý 


— a1 





05 





https://tieulun.hopto.org 


HƯNG YÊN Giáo nhận Thái Bình / Diocese of Thái Bình 





†1- 2 Nhà thỏ Hung Yên ƒ The church ðf Hưng Yên 
1. Nội truất / The Irtericr 
bự Đình Vĩnh 


Nhỏ thờ Hưng Yên 
Thị xã Hưng Yên 


Họ Hung Yên được thành lập nằm 1898 là môi họ đao 
tudng đổi lầu đỏi. Mặt tiền nhà thỏ được trang trí với những 
nét hoa văn mềm mại hải hỏa. Nội thất có kèo cột theo lế 
kiễn trúc các ngôi nhả cố Việt Nam. Đây được kể là mới 


".“g zẾ rz “In (UÀI mm. đ—c 
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Bắc Việt Nai 


was dedicated 


Established as a parish in 1898, Hưng Yê 
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t0 OUF Lady öÏ the Hosarv le frontage o† the church I¡§ 
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NAM ĐỊNH Giáo phận Bùi Chu / Oiocese of Búi Chu 





Nhỏ thờ Chính †toỏ Bùi Chu 
Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trung 


Ngôi nhà thỏ của giảo xử Bủi Chu được chọn làm nhà thỏ chỉnh 

toả, được khỏi công xây dụng vào năm 1884, thời Dức Giám 

mục Onate-Thuận và hoàn tất vào năm 1887. Tác phẩm kiến 

trúc Bủi Chu là một công trinh có quy mô bê thế: dài 78m, rộng 
22m, cao 1Bm, hai thảp cao 35m. Cột nhà thỏ bằng gỗ lim 
Mặt bằng được bố cục theo hình thập giá (chiêu tay thập giá | 
khoảng 32m). Mặt chính được kiến trúc theo kiến trúc Baroque 

Nếu bỏ hai thấp tả ä hữI u, nhà thở Búi Chu có diện mạo của thánh 

đuông Chúa G1! ô5U Ổ ' ltalia 





1. Nhà thở Chỉnh toà Bủi Chu / The calheral œ' Bủi Chu 
2. Mãi truc nhà thờ / The tacndle 
31. Nội thất J The interior 

nhàm bu Ông la Xếi Xuân Ngọc village, Xuân Truởng districT 


The cœlhedrdl of Bui Chu 


Hủi Chu, established ¡n 167D, was one of the mmost anclent 
parishes In the Catholic Church ¡n Việt Nam. In 1783. Mar 
Hernandez (Đức Thầy Tuần In Vietnamese) placed his episcopal 
office here. In 1B48 when the Cantral Tunkinese Vicariate (Địa 
Phận Trung) was established, Bùi Chu became the center oÍ 
the new vicariate which later was called Bủi Chu diocese In 
1824. The constructton of Bài Chu cathedral began ¡in 1884 
and was accormplished ¡n 1897. The cathedral had a Baroque 
shape, measuring 78m by 22m with two bell towers 35m high 
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Nhà thơ Công giáo 
ơœ miền Bắc Việt Haạm 


cÏ 





NAM ĐỊNH Giáo phận Bủi Chu / Diocese oÍ Bủi Chu 


Đền thónh Môn Côi - Ninh Cường 


Nhả thỏ nằm trên rnánh đất phú sa mẫu mÕ canh hỏ SÕnD Ninl 


Í ”= TT ` Y Ỉ K" \*JAĂs C h 8 ¿ F lu xã. BÀ =. TẠP 
G0, nơi theo Khâm tĐ)ịnh Việt SÚ, vị truyền piảo có tên lá Inikhu 
_ 
L 


` ¿” LÁ «¿ HÀ mà rxiả Ƒ F .À = hll24 ábE XU de Ã.. zÍ s“ 
Í lãi Ì¡ QbQ I/Ð ĐHQG VÄẳOÖ Hãi Ih3d ¬hã hÖ đuöc xay DỤNG ĩ 
1H72 dến T1RB9A trong thỏ gian linh mục Trằng Dịnh làm chín! 


xử Nình Cuông., Nhả thỏ được linh mục Phạm Thanh Tỏng vả 
: dân trủng tu năm 1898. Lễ Lá năm 1898, Đúc Giãm mục 
Vũ Duy Nhất đã cung hiển và nâng lên hảng đến Thánh với ý 


ñ1qñn¡8 lãng Ki tục [VIe tViläñ GỦN, bỏn [T1EHT 11 LAI CIẦằÖ XI 


The Rosory Church of Ninh Cường 


j8 % ï Lá I1 


»ẽ† on the bank of Ninh Cơ River whgre the legend has that the 
fisSIonarv “lnikhu” first arrived In 1533 to evantnelize the 
Tunkinese reqlon, the chụrch was built between 1872 and 1884 
when Cha lrắảng Dìịnh was priest of Nịnh Cưuông parish 


Henovated ¡in 1888 by Father Pham Thanh lông, the church 
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1. Nhả thỏ Minh Cường ¡ The church ơi Minh Cuông 


1É / [he main 10wef 
3 Nhin tử phia sau / Viœw lrom the rear 


z Thân chí 
4-5, Nội thấi 


nhà la j Ihe InierKr 
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NAM ĐỊNH Giáo phận Bùi Chu / Diocese of Bùi Chụ 


l4 590424) 1 4) 





1. Nhà thô Phú Nhai / The chưtch of Phú Nhai 
2. Lãng tủ đạo J The lomh of marftyrs 

3ä. Hàn thở / The Altar 

4. Mật truộc nhà thô / The lacade 

5. Của bên / The entranece Írom the side 


Pholas bự Đảo Hoa Nữ 
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Nhỏ thờ Phú Nhơi 
Xã Xuân Phuang, Huyện Xuân Trưởng 


Nhà thờ Phủ Nhai còn được gọi là Đền Thánh Phủ 
Nhat, một trong những giáo xử lâu đời nhất của Giáo 
hội Công giảo Việt Nam. Nhà thở Phú Nhại trải qua 5 
lần xây dụng. Lẫn thứ nhất: vào khoảng thế kỷ XVIII 
Lần thứ hai: năm 1862. Lân thủ ba: năm 1881, xây 
nhà thờ mới kiểu Nam, có 9 gian, lợp ngói. Lẳn thứ tự 
xây nhà thờ theo kiến trúc Gothique vào năm 19816, 
kỷ niệm 100 năm dòng Đaminh. Lần thứ năm: nhà 
thỏ bị hư hại nặng vi trận bão lớn ngày 24-6-1928 
Việc xây lạt nhà thỏ hoàn tất năm 1333, cài B0m, rộng 
27m, cao 30m, thắp cao 44m 


The church of Phú Nhoi 
Xuân Phương village, Xuân Trưởng districr 


Phú Nhai Wwas one oÍ the most ancient parishes in 
North Việt Nam. The chutch of Phú Nhai was built the 
Iirst† time in 18” centurv, the second trne In 1BB2, the 
third time (n THBT1, the fourth trme (n T816 with aä 
Gothic shape. The last time in 1828, measurinq 80m 
by 27m, with a đám hình beil tower 
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1. Tổng quan nhà thở Bánh Tỉnh / The qeneral view 
gí Bách Tinh chuïch 


+. Mậi tuiên nhà thờ j The facade 
Nhin từ lỗi vo phòng thánh / View IroTri Ihạ ve8ify 


=rirance 


Bản Ha Nũ 
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Nhà thờ Quốn Phương 


đến thánh 


The church of Quốồn Phương 





NAM ĐỊNH Giáo phân Búi Chú / 


1. Nhà thủ Ngưỡng Nhãn j Tha church of Nguưông Nhân 

2. Nội thất với đạc trưng kiểu rhả Việt Nam / The Inierior 
with traditiortal style 

3. Vĩ kêo bằng gỗ chạm tính xảo / Intricately caved 
tlrriberwork 


holone bự Nguyễn Tần Thanh 











Nhà thờ Ngưỡng Nhân 


xã Gì lao Nhắn. HU văn ] tỉ #Ù Thuy 


Nguõng Nhãn vốn là một qiảo họ của xứ Quất Làm vả đuọc năng 

lên hảng giảo xứ vào năm 1830 do Đúc Giảm mục M nnhnicagDil 
Trung. Nhà thờ Nguõng Nhân đã đuọc hơn trăm tuổi, xây c An W vậc 
năm 1900, có kiễn trúc gắn giống các nhà thỏ ö Tây Ban Nha, dà 
38m, rộng 1Bm, cao Brr 


TE =Š .—~-SoS: XÃ k R lai đJmxm. xã 
Ih"@ C, nuụrfcn] GOIi KP LlC) nũ 11 
Giao Nhãn villaga, Giao Thụy distr: 

Formerly annexed to Quất Lãm parish, Ngưỡng Nhãn was 
estabiished as a parlsh In 1930 by Mar. Munagorr-Trung. The 
chutch had been built in 1900, which was shaped in Spanish style, 
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mm easuring 38m by 16m 
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1. Nhã trỏ Quấit Lm / The chufch of Quất Lâm 
2. Nội thất / The tmiericr 
3. Cung thánh J The chancal 

Pfu2)os 0y Nguyễn Tần Thanh 


Nhỏ thờ Quôt Lỡm 
Xã Giao Lâm, Huyện Giao Thuỷ 


Nhà thỏ đuợc khánh thành năm 1887, dài 46m, rộng 18m, cao 11mm 


F a1" k ' 


n"ne ChurCh GO[ KUGđT? Lan 


Cuao Làm villaqge, Giao Thuy disfricr 


This chụrch was inaugurated ¡in 18987, meäasuring 46m by 18m 
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Nhỏ thờ Du Hiếu 


Xã Giao Thịnh, Huyện Giao Thu 


Giao xú 2u Hiệu truộc đây là một giáo họ của xú Quất 
h h II øăằx `. 5 1= lwx =: F 1ã v XS? gựt ¡ 1i- v In ` .Ã = 
âm. Năm 1346, Dúc Giảm mục Phạm Ngọc Chị nãng 
Du Hiếu lên hàng giáo xủ, tách khỏi Quất Lãm. Nhà 
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Forrnerly a catholic hamillet annexed to Qut Làm par:sh, 
Du Hiều was elevated ¡nto parsh by Mar. Phạm Ngọc 
84B, [he church was bullt in 1911 and restored 


* 1Í E mm. Yc ng ma J. _ JDL dã x. . Sa ¬... 1/1 
n 1895 In Gothic stvle, measunng 5Bm I Ề 
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1. Toân cảnh nhà thÕ Du Hiểu với tưởng 
Chủa Kitô - Vua vũ trụ / The gareral 
viow ơÍ Du Hiểu church 

"hứa bịy Lâm Quang Nội 

¿. Nhà thờ Du Hiểu / The church of Du 
HiiểU 

3. Nội thất với vòm mái và vòm cuồn 
then kiểu kiến trúc Gorhinue / The 
rterlo/ with: CGiothic vgauting 

Photos hy Nguyễn Tấn Thanh 
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Nhỏ thờ Lạc Đạo 


In xa AI mlhsfa Lkin“a 
Ä Pyj Nah lạ Cai Hỉ "'e iVuai 1) Pñun! 


Nhá thỏ đuọc xây dụng vào năm 18B7, dải 5.3m, 
rộng 19m, cao 12m 


..1 K£® —=k f l Zảz 
The church of Lạc Dgqo 
Nghĩa Lac vilane, Nghĩa Hung distnct 


[he church was buụi|t n 1BB7, measuring 53m by 


13m 





1. Thắp chuông / The bell Ilower 
2. Nhà thô Lạc Đạo / The chưrch oÍ Lạc Đạo 
3 Nội thất / Tha intarior 

uy Hguyễn Tần Thanh 
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Nhà thờ xử Quần Liêu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định 
công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa 
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Nhỏ thờ giáo xứ Quần Liêu 
xã Nghĩa Sơn, Huyện Nghĩa Hung 


Giáo xú Quân Liêu được thành lập năm 1882. Năm 1884, 
nhà thờ Quần Liêu xây dựng xong, dải 57m, rộng 17m, 
cao 12m. Nhả thở Quản Liêu có thể được coi là kiến trúc 
điển hinh của Đông ~ Tây hoà hợp. Cổng tam quan, tháp 
chuông ba tẳng cao 16m, rộng 3m, được xây năm 19815, 
mặt chính nhà thở với kiểu dâng Roman, bên trong với 4 
hảng cột gỗ lim đen bóng, chia nội thất thành 8 gian 
thâm nghiệm, các cột gian cung thánh sơn son trang 
trọng vả lộng lẫy, hoả với ánh vàng của các toà tượng 
thánh, hinh thành một thế giới riêng biết — thế giới của 
Sự linh thành 


[he church of Quốn Liêu 
Nghia Sơn villaqe, Nnhía Hưng dIstric† 


The Quẫn Liêu partsh was established ¡n 1882. Two 
vears later, the Quản Liêu church was bull{, measuring 
57m by 17m. Passing the three-door qate you will see 
an imposing three-storied bell tower on the left ( picture 
2}. From the foot ö† the tower, you WwWlll see the 
Romanesque shaped facade decorated with high-rellefs 
tipped with a niche where was placed the statue of 
Christ, “the king oĩ Universe”. lhe interlor Was 
s\Ipported by four ranks of biack Ironwood columns. In 
the chancel the colurnns bgcarme red coloured in 
harmony with the gIÌ! retable with various niches for 
Saints. Quần Liêu church: was bullt in a mixture oÍ oriental 
and occldental stvles 


1. Nhà thở Quản Liêu / The church of Quân Liêu 
2. Cổng tam quan / Tha ertranoe 
3- 4-5, Nội thất / The Interior 
6. Thâp chuông / The beill 'ower 
Pho(os by Nguyễn Tần Thanh 
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1 Toản cảnh nhà thô Phạm Pháo / The general view of Phạm Phân chutch 

# Bản thô san son thấp vàng / Red lacquered and giit retahie 

3. Nội thất với các hàng cội và bộ vì kêo hằng gỗ / The intorior timiberwork 
Pholos nụ Nguyễn Tần Thanh 


Nhò thờ Phạm Phóo 


Xã Hải Minh, Huyện Hải Hậu 


Vào thế ký XVIIl, năm 1766, giáo xủ 
Phạm Pháo được thành lập và lình mục 
chính xử đầu tiên là thạnh Vinh Sơn 
Phạm Hiếu Liêm. Nhà thở Phạm Pháo 
hiện nay được xây dựng tử năm 1905 


Ihe church of Phạm Phóo 
Hải Minh villaqe, Hải Hậu district 


Phạm Pháo parish was establishedl ¡n 
176B and ¡ts first priest waäas Saint 
Vincent Phạm Hiếu Liêm. The presenli 
church o† Phạm Pháo was built ín 
1805, 





TY 








Nha thở Ninh Mỹ 
Xã Hải Giang, Huyện Hải Hậu 


Nhà thở được khánh thành năm 1897, có 
kiến trúc phương Đông, dài 34m, rộng 
12m, cao 14 m 


The church of Ninh Mỹ 


Ỹ 
, 
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Hải Giang vilane, HiaI Hậu đisftrrc 


Thi5s church, Inaugurated 1887, has an 
Orniental form, measurinn 3ám by 12m 


1. Nhà thở Ninh Mỹ / The church gÍ Ninh Mỹ 
2 Mội thất J The Inierlor 
3. Cung thành / The chancal 

Phoios by Nguyễn Tấn Thanh 
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Nhúũ thơ Xun Hàủ 
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The church of Xuũn Ho 
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1. Nhá thỏ PhuØởng hinh / Thê chuïch oi Phương Chỉnh 
z. Nội thất với 2 hãng cột mô phỏng thức cột đôranh của phương Tây/ The inierior 


ý Nguyễn Tần Thanh 
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hở Phương Chính 


Xi loi #rKa j— Thu BE — | 

K lâU là niảo xú Ì äâDp năm T1931Ô vả vào năm 1536, 
¬ ắ, “HT gu sx« “w kẪ< j s 1m] ¬ư ^L ¬ 

IUỌC Lục Laiã đỗi tên thành qião xử Phương Chini 
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khi Hạ Trai (Phương Chính] trỏ thành giảo xú, bị biến xâm TÚC, 


.1. ¬ Ƒ [ - ` Ta1Ê- ¬m`r - "1x h./l^ x IHBHE h; 4 # “ hịmh VP IỂ LỆ thì 
KHIglE €1 LIVEIT Bí HÍ Hi LiịC CLLUIớ lrÏ L8' NaIT l 1¬. hHUD!ï LÍ VN, II lẾ XIV rẰự TS | 
th rr›.“ : PP, h “ä "TY "na Tu x+ ú Lê SE IIZYEE cŸaêmn DA NV X¿z¿ m=lhá 
th mỗi, đãi B7m, rộng 1m, Cao lái háp chỉnh cao zZ0m. Vị xây nhà 
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ên nên đất bồi, nên niảo xú đã huy độn: ¡ tì GỖ với lõD Duủn và cãi 

3 ¬'ˆ 8: [ 8 ˆ ƒ/WVV%/" — _ Ñ - ” Â ¡ Đế = ° w- Ä . —— 
sảu đến 3m. đóng 15.DDÖÖ cọc tre Ôn định nên, truộc khi đỗ bẽ tông 


h | š "1 4 r1 " F : y 1 ˆ 
Ông trinh xây mới nhà thỏ Phương Chỉnh hoàn tải vào năm 189348 
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1. Nhã thở Trung Lao và hồ Đùc Bá / The church of Trưng 
Lan 


2 -Ä3 Nội thất J The inierior 
4. Nhìn từ hướng đông / The view Iron the Easl 
5. BÌnh nuộc phép J The holy walar vaso 
6, Trang trí mặt ngoài (chân cội phía nam) / Outer 
decorations 


Photos by Nguyễn Tần Thanh 


Nhỏ thờ Trung Lao 
Xã Trung Dóng. Huyện Trục Ninh 


Còn gọi là nhà thở Dúc Bà, do linh mục luan Pages (Cha Tràng Thải), người 
Tây Ban Nha, dòng Đa Minh, khỏi công xây dụng từ 1888 đến 1898. hhà 
thỏ có kiến trúc À Đông, được cất toàn bằng gỗ lim, chiêu dải 50m, rộng 
16m, cao 10m và trên một nên kẻ đả cao gắn 2m. Nhả thỏ nhìn về hướng 
nam có hỏ Đúc Bá chiếm diện tích rộng 5.000m2. Tưởng được xây bằng đất 
nung tại chỗ và dùng một thứ vữa có công thức pha chế căn bản lả vôi trên 
củng các vỏ sò, ốc, hến được tôi luyện với mật lấy tử đường ma tạo thành 
hai bức đầu hỏi vũng chắc giữ phần quan trọng trong kết cấu ngôi nhả. Năm 
1836, mở rộng hai bên nhã thở vả thay vách qỗ bằng tuông. 


The church of Trung Lao 
Trung Đóng villaqge, Trục Ninh district 


Dedicated 1o our Lady of the Rosary, the Trung Lao church was bullt in 1888 
by a Spanish missionary, Father .luan Paqes, named Cha Trảng Thái by his 
parishioners. The construetion took ten years to be finished. Measured 50m 
by 16m, the church is all in wood with tan roof timbers supported by four 
ranks of ironwood colummns sitting on round stone pedestals, The timiber5 
are meticulously and skilfully carved with motifs like Ílowers, vines, ancierit 
square characters while the gable and the Ífrontaqge are artfully ciecorated 
with varlous hìgh-rellefs. 
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2 - 3. Nội thất / The interior 
Photos bự Nguyễn Tần Thanh 


Nhỏ thờ Tên Lý 
1. Nhà thở Tân Lý / The church ø†f Tân Lý Xã Trục Hững. Huvên Trực Ninl 
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Mhả thỏ Hảo Đán / The church oÍ Bản Đán 


z. Nội thất J The Inierior 


Nguyễn Tấn Thanh 
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1. Nhà thô Thạch BI J/ Tha church 
0Í Thạch Bị 
2 - 3 Mội thất J The trierior 
lo4 Dự Nguyễn Tần Thanh 





Nhỏ thở Thạch Bi 


À ầ Nam Ỉ Ị tải, { ẨỤ vên Nar T Tự LẮ 


Giảo xứ Thạch Bi đuọc thành lập tử năm 1868. Nhà thỏ của giáp xử hiện nay, 


Dến ngoài bằng gạch, cột kéo bên trong bằng qỗ 


ihe Chutch of Thạch Bị 


= N3» 1%. g § j .— 


Nam Thái villaqge, Nam Trục disrricr 


The parish of Thạch Bi was established in 1868, the church of which was 


DUIÏÍ† with the trrnberWwork infterior 
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1. Toàn cảnh nhà thở với hai tháp biệt lập kích thuốc: dài 45m, rộng 
17m, cao Tám J Tha chưrch nỉ Liên Thủy with two deateched ball 
lDAwBrs 

Eholos by Đão Hoa Nữ 
z. Nhà thở Liên Thuỷ / The church of Liên Thưỷ 
3. Nội thất J The interior 

Pholos by Nguyễn Tấn Thanh 


Nhỏ thờ Liên Thuỷ 

Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trưàng 

Ban đầu Liên Thuỷ mang tên Ngũ Xã hay Lục Thuy hạ 
Năm 1635, các giáo sĩ phuong Tây đến Liên Thủy truyền 
giáo và giáo xứ được thành lập vào năm 1700. Năm 1736, 
Đức Giảm miic Hilario di .Jesu-Hy đặt toà giãm mục Dồng 
Đảng Ngoài tại Liên Thuỷ. Cũng chính tại Liên Thuy, 
năm 1753 đã diễn ra Công đồng Bắc Hà lÌ. Nhà thỏ Liên 
Thủy được xây dụng vào năm 1886 


The churc=h of Liên Thuý 
Ihe cChurch of Liền thuy 
Xuân Ngọc villaqe, Xuân Truởng dis†rict 


Formerly called Lục Thuy Hạ, Liên Thuỷ parish was 


established in 1700. In 175B, Mạr. Hilario de .lesu | Đức 


thầy Hy in Vietnamesel, bishop of East Tunkinese 
Vicariate laid his episcopal residence at Liên Thuỷ. H 
was In Liên Thuỷ that the Bắc Hà lÌ catholic Council was 
held. The church of Liên Thuỷ was built in 1886 


In the Hanrthiern Vietnam 
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1. Nhà thô Quần Virfhi ƒ The chutch ø 


2 - 3. Nội thất j The treerlor 


: Nguyễn Tấn Thanh 
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z_ Nôi thất / Tha Inlerior 


Á*3 Nguyễn Tần Thanh 
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NINH BINH Giáo phản Phát Diệm / f/ocese of Phát Diam 


Nhà thỏ Chỉnh toa Phải Diệm (MC. 1837) 
[ha Catheral œf' Phải Diệm (MẶC 1837) 





Nho thở Chính toa Phót Diệm 


“rã tp Hha+# |; ¿Š “x3 túi ng//? Â ! Y3 ¬ự 
uãn thể nhà thờ Phát Lhệm do lịnh rnục PhêrÕ Tri Lục, cỏn gọi là Cụ 
1 _ . 8 V 1h z = "= . la % ¡ Fls Ã ạ | sÃ, cm... NỨ TỆ 
ca, XHV QGING TYöHnQ ƠI đIAn | ññ1 mục lãm chỉnh xu Phảt Liễm [THưh- 
1 0É ÔN LÃ m lbÃ mlhả Xư .ÝỶĂa@ PM: ÁA ưxs Â xa. W6 7Ã: m xi BS. zổ; lưám Ä⁄.., „.(¿ - 
813). CQuuãn thê lä thỏ Phát Chiệm ôm một số nhả thở được xây dựi 1 
D, "Ai ng g mP LÊ TT mm - Rl là4 xL^ Ề. 1 +11 ." ` s1 #Ps:L vết r¬ KP! 1E ` 
vũũñ cổ năm kháẽ nhau: Nhà thỏ Lỏn [1M31), nhà thỏ thánh 3I0use [188B] 
“ma. ^ mz = mE La Ä JF F11 = lÍ% tr ưT ¡ tả / J1 lan E Trả ị "ˆx> "l ¬ 
nhã thö thành PhêrD (12D), nhà thờ Đã [T1BHdI, nhà thỏ lrái Pin Chủa 
r 1" ủÖPÚ #Í .Í FT. (10 “. F = b sĩ ä 
L1IẾ x1 | 43131) ñi 1ï Œ h HÖcủ ID. và Ï ",J | 11 t1n Ki8ñ TT AT 
kĩ [ 
ử “ L. á ø " T, Q lg F kb. 2 F - 10 
JŸÏ=, TE \. rIẾ, QNHỮI 'IiÊU Vi mm. /i ƒ tí lũ] TLN Ì 
E Ihe Cdlhedrdl of Phút Diệm 
... 
í ¡ #.ƒ jñrT „ XILA/Ƒ Kif7*1 S/T FÍ “ƒ ' Bề ¡ 
: ¡“hư nTP! se F Ĩ HH St. ưai : kẽ BXxz Tci : ữ” 
k I he author ö† thịs larnous architectural cormplex was Father Trần Lục IHảĐ) 
kí: 1 3% TH x5 : c = >4 Lx Lˆ«- . ~"..EˆbBÍlx: mướn 
= IB39I, comrmonlvy called Father Six (Cụ Sâu) bự hs flock, parish pries! 
É, 'L ZE ‹ '"yÌ. 
Irom TH/5 to 1833 
= (5E Daq@eE 108 
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1. Toản cảnh nhà thờ Phải Diệm j The general view öÍ the Cathadral 
Photo oy Lãm Quang Nội 
# Nhà thờ đá / The sione chapel 
3-4. Nhà thờ cạnh / The side chapels 
Photos by Đào Hoa Nũ 





htfps://tieulun.hopto.org 







Nha lhở chính toa: 
Quốữn thê nhỏ thở Phỏóit Diệm 


[he Cơfthedrdl œf Phối Diện 


z - 1. Của vào / the entranco 
: Lâm Quang Nối 
Góc nhìn từ hông phải /J View Irom the side 
4. Tòa Đức Mẹ (nhà thớ đái] / The stone chapel 
,. Hình nƯớc thánh j The hoÌy wadler vase 
ũ. Nhà truyện thông / The traditlor house 
7 F 


H. Gung thành j The chancn 


B. Bàn thô bản trong nhà thờ đá / The (nierior oÍ the Slone chape 


ä thở Công giáo 
tiên BẶc Việt Han 


tho inn Mũ 
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NINH BÌNH Go phận Phát Diệm / Diocese of Phát Diệm 


1. Mãi chỉnh nhà thở Hảo Nho J The chưrch 
dí Hảo Nho 

z - 3. Nội thất với các cội, vÌ kèo gỗ lim và bản 

thỏ sơn son thếp vàng / The inierior, 

irorrwood colurmns and raRters, lacquered 

and git altar 


Íhofos by Đàn Hoa Nữ 


Nhỏ thờ Háo Nho 


xã Yên Làm, Huyện Tam: Điện 


Theo nhật ký của Đức Giám mục AÀlexandre Marcou-Thánh, giảm mục đầu 
tiên của giảo phận Phát Diệm, thi giáo sổ Hảo Nho đã được cha Dắc Lộ, dòng 
ên, thành lập, vị ngài đã tôi đầy, ó lại nhiều tháng, sau khi cập bến ỏ Của 
Bạng - Ba Làng (Thanh Hóa] năm 1627. Giáo xú Hảo Nho được thânh lâp vảo 
cuỗi thế ký XVIII. Tương truyền, nhả thô Hảo Nho được cha Năm xây dụng 
theo lõi kiến trúc Việt Nam vào năm 1893 


#“..< " | “ 


Ihẽ CHUfŒGH ö[ HOO [NO 
Viên Ì Am vưilarsa Tam: tiên rÏietrirt 
C'l Lỡ/ï | VI J, NIi! LijIE lẻ, LÌI xỉ? dị, 


" 1x Ra >~arzieilb 3 L VỤ TY VU Fe FC = h su Í= š.. XS ¬ k ö ”.... 
Hảo Nho ban ¡sh Wwaäs estahllsherl In tĩie laleg 1H CET1EUFTV Frevw OUSIV ñn 1B27 


v.v Ì ¬ _- s4 Đa. < P, .¬ 4 “HÀ sẽ ï - - _=. _ Ĩ - 
0n arriving at Của Bạng port, Father Alexanrdire de Rhocles came to Hảo Nho, 
DÍ then Northern FKingdom, to lay the foundations for the Christianitv ¡n the 
North of Việt Nam. he church ofÍ Hảo Nho was bullt by Father Năm In 1883, 


In a Vietnamese traditional stvle 


k) 
Draaching there duụrIng f†our rnonths belore coming to Thăng Long, the capital 
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1 -?. Nhà thờ Bình 5a, dài 30m, rộng 
10m, cao 1m, thân cao Z2m / The 
church pí Hinh 5a, measuring 30m 
ty 1ũm with 1Böm In heighit and ø 
22m hinh tower 

- 4 Nội thất / Thơ Interic 


*#zz£ bị: ân Hoa Nữ 
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FỊ 


Nhỏ thờ Bình Sœ 
Xã Lai Thành, Huvên Kim Sơn 


Vào thê ký XVIII, một số người Nam Định đến Binh Sa lận ấp mỏ làng, trong 
SỐ đó có người dị ruột của linh mục Trần Lục ltúc Cụ Sáu) lấy chỗng Nam 
Định vá về đây sinh sống. Năm 1864, linh mục Trân Lục được phỏng thích 
và trổ về giúp Bình Sa. Binh Sa lúc ấy còn là giáo họ của Hảo Nho. Năm 
1B65, cụ Sáu được đổi vẻ làm chính xú Phát Diệm nhụng dấu ấn vẫn để lại 
nơi đưông nét của nhà thờ Bình Sa được xây dựng năm 1887 và được nắng 
lên thánh gião xử vào năm 1803. Nhà thờ Bình Sa mới được trùng tu năm 
2000, vẫn giữ những đường nêt Của ngôi nhà thở năm 1897, đặc biệt phần 
nội thái với bộ vị kèo chạm trổ hết sức tỉnh xảo 


Ti x°¿ uc llm s -.=> vVf BỊ¡m| C << 
Ihe Chufrcn: G[ Bình 5a 


fÉ Tk la xe , 1 „TM... 
Củ! PTHAnH Vjinue, KIn! 0n đ!5†r!CI 


After having been released from the Lạng Sơn prison in 1864, Father Trần 
Lục carme back to Bình Sa vvherg hịs aunt and hịs co-villagers livead, He 
helped them with their transfarming Binh Sa into a fervent community oiÍ 
catholtcs. À vear later, Father Trần Lục was nominated priest of Phát Diệm 
Dãrish, bụt he still extended his whole hearted assistance to Binh Sa 
C0rnirmunity, which was elsvated Into a parish 0n 1803, The church of Bình 
Sa WaS built previously in 1887, and was renovated in 2000, preserving the 
nfricately carved trmberWwoFlk Inierlor 
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NINH BÌNH co phận Phát Diệm / Diocese of Phát Diệm 


1- # Nhà thỏ Văn HÃi J The difflerent views oÍ the Van HẢI cturch 
3 Nội thất J Thạ inierior 
loc lay Đảo Hoa Nũ 








Nhỏ thờ Văn Hỏi 
Xã Văn Hải, Huyện Kim Sơn 


Văn Hải, năm 1804, được tách khỏi gião xú Phát Diệm để trỏ 
thành một giáo xủ. Cũng năm nảy, lĩnh mục chỉnh xứ, quyết 
lịnh xảy nhà thủ Văn Hải, Linh mục đã chăm sóc chu đào việc 
lắm mỏng cho công trinh, bằng cách cho nguời lên mạn nguọc 
mua tre bương đóng chân móng. Các cột cái trong nội thất sủ 
dụng gỗ lim mua từ Thanh Hỏa. Kiểu dáng Gothinue của nhả 
thở được linh rnuc Barbier-Cẩn, bí thu tòa Giảm mục, về họa đỏ 
chị tiết. Chung quanh nhà thỏ có đướng kiệu lát gạch đỏ. Vật 
liệu chỉnh được sử dụng là gạch và gỗ (cột, xải. Nhà thở dai 
45m, rộng 15m. Việc xây dụng kéo dái hon 15 năm, lúc bất 
đầu trị móng vào năm 1804 đến khi hoàn thành trần nhà thớ 


nằm 1920 


\' t= ¬ - Ê Ví IFZ“= Pv “wỈ T. 
' ÍKS À%CÍ TRÀ NNSe¿ÍI Í , 'l j L 


Văn Hải villaœe, Kim Sm tÍstrici 


The Church, designed by Fathar Barbier-Cần, then sercretarv oïÏ 
Phát Diệm bishop's offlce, was bụi n 1804 and dedicated to 
Saint Jjoseph. The successive prlests of Văn Hải parish took 
part ¡n the construction oÍ the edilice and íts European stvie 
bell towver. The 45m x 15m Interlor oi 
harmoniouslg by †wo ranks of tronwood cvilindncal columns 
which created an eHfect pÌ uniformity 


1hg church waäs fđtvided 
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1. Toán cảnh nhá lhở Tôn Đạo, dài 40m, ngang 
1m. cao 14m, thập cao 25m ƒ The general view 
øí Tôn Dạc church measuring 40m by 16m with 
1ám In heighi and thạ 25m hình bail kower 

Pho/+ by Lâm Quang Mới 

#. Mặt chính / The facade 

Phojoa by Đo Hoa NŨ 


Nhỏ thờ Tôn Đgo 


Xá Ăn Hoa, Huyện Km“—m Sơn 





Nhiều người cho rằng ngoài quản thể nhà thờ chinh toả, nhà thờ Tôn Đạo 
thuộc hàng đẹp nhất giáo nhận Phát Diệm. Năm 1842, Tôn Đạo tách khỏi 
Phúc Nhạc, và trỏ thành giáo xử. Nhà thỏ Tôn Dạo được xây dựng vào 
năm 1822 theo phong cách Roman. 


The church ofí Tôn Đạo 

Ấn Hoà villaqe, Kim Sơn distriet 

Tôn Đạo church was thought to be the most beautrful church In Phát 
Diệm diocesae, second only to the Cathedral cornplex. Tôn Đạo parish was 
established ¡n 1842 by Mar Retord (Đúc cha Liêu in Vietnamese). The 
church gf Tôn Đạo was huilt in 1922 in the Rornanesque style 
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NINH BÌNH Giáo phan Phát Diem / Diocese of Phát Diệm 








1. Đầu măng xối tạc hình con quải vật (cho nên 
dân gian gọi là nhà thở con quy) / The guiler 
2-3-4-5. Trang trí tường bên ngoài / The outer 
church of Tôn Đao đoCoralions 


Nhỏ thờ Tôn bạo 


The chuch o 
Phó!oas bự Đân Hoa Nũ 


.....j¡ï 
m# IEURIER: 
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1. Nhâ thỏ Duông Điểm / The chutch of Duông Diệm 


2, Của chính / The nnirance 
3- 4. Nội thất / The lnterior 


0b Bảo Hoa Nũ 





Nhà thờ Dưỡng Điêm 


5% lị | LJ T T 
xử HỘI IVIFEHI, iuyn Kim ¬on 


Giáo xứ Dưỡng Điệm dược thảnh lập tủ nằm 1865 
Nhà thỏ hiện nay của ião xử được xây vào năm 1898 
và mới được 1u bố vào năm 2001 sau mộ! thế kỷ tồn 
tại. Mặt chỉnh của nhả thỏ qợi lên kiếu dâng kiến trúc 
nhả thở Tây Ban Nha với những nét trang trí kiểu cách, 
hoa my, dem lại sắc thái vui tưới, dân dã. Bãn trong 
nhả thỏ qỗm 8 gian với bốn hàng cột gỗ lim. Với chiều 
cao 11m, rộng 1ám, dải 32m, không gian nội thất ấm 
củng và rãi trang trọng vôi gian cung thành sơn son 
thếp vàng lộng lẫy. Nhá thỏ còn giữ được toà giảng 


Z = k ~ 
kiÊU Cũ bằng gỗ 


=ˆ 

mi 
8 
" 


Hỏi Ninh vnllana. Kim 30/1 iSii11C 


The Dưỡng Diễm parish was established ¡n 1865. The 
Dresent chụrch p† the partsh was DUIÍ[ in 1899 and 
resf†ored ¡n 2001. The facade was richlv decorated with 
Plcturesque Spanish adornrnents. The 32m by 14m 
Interior was well supported by four ranks gÏÍ ironwood 
colurnns. [he sanctuary was Wwarmtly brilllant with the 


red lacquered and mịÌt retable 
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s. Nha thơ Công giao 
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NINH BÌNH Gáo phận Phát Diệm / Diocese of Phát Diệm 


1. Toản cảnh nhà thờ Phúc Nhạc, nhín từ đường 1Ô /j 
The general view ơÍ Phúc Nhạch chưrch, from the 10 road 
hø!2 0y Lam Quang Nơi 
7. Hồng phía Tây/ Another viaw 
3ä - 4. Nội thất / The Interior 
Pho/na by Đào Hoa Nữ 





Nhỏ thờ Phúc Nhạc 


xã Khánh Nhạc, Huyện Yên Khánh 


Dugc thành lập vào cuối thế kỷ XVIII, Phúc Nhạc là móit 
trong những giảo xứ lâu đòi của giảo phận Phát Diệm, 
chỉ sau Hảo Nho. Nhà thờ đuợc xây dựng vảo năm 1892, 
trên một thủa đất rất rộng. Phía trước nhà thở lả một 
hỏ rộng 5.400m4, chỉnh giữa có đải thành giả, phía đông 
lä Tiếu chủng viện Phúc Nhạc và đẻn bả Thánh Dèẻ, 
hia lẫy là đến thành Antôn. Nhà thỏ dải 45m, rộng 
13m, cao 11m 


TÐ5 xŠ mm: BS xi D*xc,= mm 
Ifhe Church of Phục NhqcC 
Khánh Nhạc village, Yên Khánh dhatrict 


Senarated fron Hảo Nho and estahlishecl in the late 
1B” century, Phúc Nhạc was one of the most anctant 
parishes ¡n Phát Diệm diocese, only second to Hảo Nho 
Darish. Phúc Nhạc church was built in 1892. In front of 
the church, you can see a large sqUuare Dong with the 
Cross monument In the middle, the seminary anr Saint 
AÂnnes Đã shrine in the øast and SaInt Àntonw shrine In 
the wWwest 
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1. Toạn cảnh nhà thổ J The genornl view of tha chưch 


j. lượng thánh Phêrô và Phaolô j The sIatues oÍ 51 Peler and 


q Đa, 
c1ñNÍ. PFHU 


bản Hina Nữ 





Mi, k»/3/ RÁ; ¿Z xi ¿ 
Nha thờ IMMưGu GIéc 


MMuỗUu Giập đuọc tách khẻ 


x1 ?ð13 A4 L. 


VäÖ nãn IB ¿ad "lhả TFñ 


Ã Ì 
Ỹ 


đã vôi Gia Viên, Ninh Binh 


ngãm nhịn Khung cảni 
má hình ảnh thân chuôni 
đã trỏ thành điểm nhấ 
gian, dải 30m, rộng T2n 
vỗi vàng, lợp ngói đỏ xuất 


nGưỚi trong cảnh trì thiêt 
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Nhỏ thờ Quảng Nạp 


% “%ä NỈ“ * 1 F % . + : PT = “< 5 ““ h 
Quang Nạp trỏ thành điảo xử, tách khói giảo xứ me Bach Liên lBach Bát! tủ năm 
IlÑ 8 TY. | P h z R.Ị : ị z z Là z ` f 1£ 4 'Y F s mm: 

H†á. Nhà thỏ (Quảng Nạn dược xây dụng vào năm 1811, trủng tu năm 1887 


Nhà thỏ dài 32m, rộng 14m, cao 1Ũm, thập cao 1Bm 


!. Nhà hô Quảng Mạp / The chướch øÏ 

FÊNn ¡ hãng villaje, Tên VÔ fIstict Quảng Hạn 

£. Tượng Chúa Giêsu-Vua vũ trụ / The statug 
` 0Í Jj@sus, the King ơ! Llnivp?sø 

ĐuIlL in T11, renovated In 1997, measuring 32m by Tám with a 1Bm hình be 1. Của chính / The main entrance 


I+LUM/@ƒf 1 F 
ØWw Ũ M3  Đãn Hoa Nữ 


¡hp parish o1 Quảng Nạp was establlshed ¡in 19814, o[ which the church was 
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lấ TU... Giản: 
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NINH BINH Giáo phận Phát Diệm / (ocese of Phát Diám 


P¬ni 


> #fị "HẠ ,Ì bán BH 'tjjØpmkiommum - 
— mi luan Han XÝ"ˆ..¬"¬ x1 Ẻ, 





1. MãI chính / The facade 
Z VÏ kéo sơn son thếp váng (gian cung 
thánh) ¡ Rad lacquered and giÌt rafters 
[the chancel} 
3. Hong nhà Phố ƒ Another view 
f2s Dự Đâop Hoa Nữ 


khu 


Nhà thở Hướng Đạo 


Ji [ng , tự lý Ữ Ễ TƯ Šr mm LY, Ý 
Giáo xự Huỗng Đạo được thãnh lập vào năm 1BB9. Truốôc đó 


Hướng tạo là một giảo họ của lăn Đạo. Nhà thỏ Huông Đạc 


“Í œÑ ¿ gắ - 
GđŨn tiên về | 


đuợc xây dụng vào năm 1830, trang trị đ tin. bố 
cục khối. Nội thất đuợc thiết kế theo kiểu Việt Nam. Kích thuêôc 


đài 32m, rộng 13m. cao 11m, thắp cao 22n 


[he church œf HƯỚPF(Œ1 ĐÐĐœœ 


1 za3x“x Ì đc suIÏŸ : l lăa Tám lR“ 

" lỗ lỊP, 'LIđT J IhH}C., R '¬[f Ỷ 

FVXVÁm== Lm .=  =ix=k 4 l.Ỷ. 1 T E Nôi lịch “vu 

Đội 8 Huông Waãs estabilished In 1B69. The chutch was built 

I 1ì 3t Nị, Hà “ụ xF vx£t ¬". mẽ LÍ. TT... - ."”m=al x ¬ 
20. VVith the Intenio d65SIqned /tEinarngsẽ tIradiltonali stvie, 

t6 eÌ ¬. “kg= mạn 1l .s ha 6 so a Đ ĐẮ _ xŠ 

the church meaSUFES 42m by 13m wnth a 22?mn hình towert 
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1. Mật chính nhà thô / The tacade 
2. Nhà thỏ nhìn !Ù phía sau Í View lrom the baáck 
ị 's ca - 5 ï Ẹ 5 " : h 
Nha thơ Bạch Liên : y Đào Hoa Nữ 


Xã Yên Thánh, Huyện Yên NHô 


““w = Ă ïF.= R ¡ `... 1x & 1„^ ñ hL ẻ% í bì 2s Ờ / ¡r 
!,Uni nhhÙ Phúc Nhac, ma XU Hach LiÊn r8 ĐI TÀI tqIO XU PIBO [NHO văi 
171% -Á " „ sài xứ Ì Ẩ- ¬ š Am '` FàmZxas "Ty c 1ã ~ Rịl 

I782. Cụ dân đầu tiên của Bạch Liên vốn là nguời Bát [ràng, Bắc Nini 
cử l tu, lA = " XÍ vế [s75 LIÃ mm Ãr^ : 
đến đây lặp ặp. VI thế Bạch Liên cói 


Bạch Liên đuợc xây dụt 





lúng vào một núi đã vỗ 





r Í =_ IRiệm ¬ VU PxuaryÊ “Ì¬ Ì “1 IF l¬Ä=¬ñ † 
VDG Dãn t1 HUB Cua VNI PII T1 ThÐ í \ || Cai 
5 
tia `, 
tua HU lý điểm VENT Ji F.Y IhU t là WVLIHC Gaï 
-Ï k : Ạ h riải fJTc "A3" 1Í 
IƯUỐC VÌ hHH”UI 1Ù Hạ | CÀI sZu , Ông NHI 
*ị ok "T I 
Lí HH CHỦ / 
.. Ì ` Ì sã 
" Fz " ¬ 
IIE CHIIC, F1 CỊ _ | IỊ 
z 
va hãi j 1 \ Ỷ TẾ Vi 1 IS ử 
` hÍll>= : = =_=# “+ Í La Í s¿ Ea#l5 1 Ímyw: 3v Í " tri: ï I7 
Hảo Nho, ä Darish 6š51ãBIIshed by Father Alexandrp dp HHDGBS ¿7 


gave bịrth to Phúc Nhạc parish in 1790 and t†wo vears later, to Bạch 


: Ƒ ¬ ` : laz : Hx„.xk-. Ma xhL " f= § lau 
Liên par:ish, which was also called Bạc! Bát, givean the fact tha h 
F . 1 | mm 1 m Í—==~= " 
DarIishioners were almost the natives oÏ Bát lràng, a ?amous villaqe 0 
f T xXẵ xázsc Ê r 1 Ta: 4 

traditllonal GErarnIiCšS Traög. he ChUFCH Wwas DUIII lí 1H, leanindg I5 
back †o a sharp shaned lirnestone moöunntain WhICh Wä5 In Dp@rTec! 
harmonw with the Gothic shape of the churcn 8a5 I ¿mm Dy TLn 


with a 7m hình heếil towvei 
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Hhaã thủ Công giáo 


GÀOT ' ở miên Bác Việt Bar 


———- 


NINH BÌNH 65s phản Phá: Diện / Diocese of Phát Diệm 


Thánh 300/02 Đœn viện Xilô Chu Sơn 


Xã Phủ Sơn, Huyền Nha Chư" 


Đan viễn Xitô Châu Sơn là “con” của nhá rne Dan viên Phước 


Sơn ỏ Huế. Ngày 2.7 1936, Công nghị đan sĩ Phuốc San đã 
quyết định lập một tu viện mới ỏ Châu Sơn, Ngày 1B.2.1833, 


lễ đặt viên đả đầu tiên xây dựng thành đường dan viện Châu 


Són. Năm 1845, công trinh xây dựng thănh đường hoàn tất 


Th" 


Ihe Chữũu Sơn Cistercian moneslery chopel 


" Sơn uillage, Nha Quan district 


(In July 2° 1836, the Phuôc Sơn C:stercian Mloni aS†6: y at Huế 
dec:ded to estahlish a new múartastarv at Ch ¬ơn. Ôn 
Fehbruary 18” 18313 the construction oÍ a monastic ớ ñDẽØI was 
set ta work. The chapel was Inaugqurated In 1845 


Ài 


 S.ší Rảj) 
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1. thành đuồng nhìn lÚ nhía sau J View lrom the 
raa! 


#, Mật chính thánh đường đan viện í The lagnde 
4. Tưởng gạch để mộc J Lnpiasiarerdi wall 
5. Lối đi vôi vòm mái gôtich / The Gothic arcado 
B. Nội thất / The tnterior 

uy Đảo Hoa Nữ 





lc Chư chị _ 


¡the 
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1. Nhà thở Chỉnh toả Thanh Hoá / The 
Cathedral of Thanh Hoá 
2-3 Phần sau nhà thờ j View from the ranr 
4. Hông nhà thỏ | Anothar viow 
5, Nội thấi / The interior 
thướớn Ệ ' bảo Hoa Nũ 





rà =1 


NhÄ thô Thanh Hoá (MC 1850) 
The chuưtch nÍ Thanh in (MẶC. r8X1 


Nhỏ thờ Chính toò Thơnh Hoó 


FT , F P v TH T Ỉ Ñ T1, " lc 
Fnunnu Iruông Thị, [HT nH1ữ [tran Fina 


Nhà thỏ Chỉnh toà do linh mục Bourlet-Độ xây tủ năm 1826 tỏi 1830 là 
nột công trình kiến trúc đó số, xưng đăng là ngôi nhà thô mp của giáp 
phận. Nhà thô gỗm 10 gian với chiếu dài 44m, rộng 1õm và cao 13m 
Tháp nhà thô cao 25m. Trên thắp nhà thò treo hai quả chuông kéo, chuông 
lớn mang tên Sainie Anne (thánh Ana) do truòng Sainte Anne của thảnk 
phố Montlucon [Pháp] tặng vả chuông nhỏ hơn do Hội Thủa sai Hải ngoa 
Paris (M.E.P.] tặng. Vụ Mỹ ném bom ngày 22.10 1872 làm nhà thở hu hạ 


nh lỔLI 


TỊ % (- “Ÿ “h rmYAÍ ma The ~^hỒ L=¬ 
I@ II I'ØCIITGI Öi IH—AINJH HOC 


(GÀ, LÍ 


Iruởng Thị ward, Thanh Hiaã enh 


|he Cathedral, built between 182B and 183 by Father Bourlet (cha Độ 

Vietnarmesel wäs a grandiose building, measuring 4ám by 1Bm with a 

Z2m-h¡gh bell tower. The church got a collection oÍ stained glass windlœws 
W 


which lighted the Interior. 





: 
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THANH HÖA Giáo phân Thanh Hoá / Diocese cí Thanh Hoä 


Nhà thờ Ba Lòng 


, =. mm 
Xã Hải Thanh, Huyện T 1. bia 


Ba Lắng, xưa được gọi là Của Bạng, là giáo xứ kỷ cựu nhất của 


= 


gião phận Thanh Hoã. Nhà thở Ba Làng cô năm thân. Trên của 


1Ú có hàng chủ nho ” Lao La Nguyễn” àm chỉ sự kiện thửa 


sai Alexandre de Hhodes cập bên Cua Bạng giảng đạo ngây 


I343. 1627. trước khi tói T häni 


: 
: ..... ZrẮ,/, ..Ä..v. A ~ *Pmrn vỀ 
1, mỏ đầu công CUỘC truyền 


. 
= 
¬ 


\ 


'” t _ MmA.„ xŠ b % 7 Ỷ 15 I z # % Ầ F 
giảo tại Đàng Ngoài Bèên dưới hàng chữ Nho này có ghỉ bằng 
TẾ d | '. "lr+- há #Ì f ï F Ưu / 1 + Rị \= Ã /'T "1 # T 
số nội năm: nhà thờ được cất là năm 1883. Nhà thỏ dài 391 


ông 13m và cao 3m, thập cao Tlảm Bên trong nhà thỏ, cột 


› tắt cả đều bằng gỗ, Có chạm trỗ, một cách đúũn giản, tạo 


nên bầu khi ấm củng của một ngồi nhà có truyền của người 


ihe Church of Ba Long 
#=# - Tk SA, 1; ÏI/8VTẻi IẾT h tr CC # " 
Ỉ ¡ Iiến VI ID, í I]Ì CIIẾC II ,#IiÍ  ñ 
Ha Lắng, ornginally Của Hạng, was ong of the rnost ancienl 
Darishes øÍ [hanh Hoá dlocese. Ha Lảng cornprises thiee 


larnlets, each of themi haãs I!ts owni church: builÍt in VIietnarnese 


style and all Íacing the sea. The main and largest chuich of Ba 


sảng I5 in Sung Mãn hamilet, ÀAbove the lintel öí the front door 


wpre Ins6ribedi three qrand characters “ao Lai Nguyên” [The 
h mm 7m. JSC NI 7 Ị +, Ïz F%ế h xm. Ÿ 't £Ï l ' 

main Souroe oöÍ the Religlonl relerring to the fact that Fathet 

lexandre deẽ Hhode5 carne here ũn Mlarcl vi IB2 i SỈ) 


= 1... 


hs Wwork oTÏ evangellzation In lunknn., he church wvas hui|t In 
1893, measuring 39m by 13m with a 


tinbered Interliof ¡5 intrIicatalv carved 





1. Nhá Ihô Ba Lắng ( Thế chuích pí Ba Lắng 
£ - 1, Hàn Irong nhá thÕ / The iniearice 


Mguyễn Tần Thanh 





¡ 


k P`\ c 


Mã 


C1 


b- 


E 
HE] 
-| 








lò Vinh hữơv nhỏ Thờ Xóö Đooi 
Ị 
L n đuọc œọ! lã nhà thô Xã Đoài, được khởi công xây dựng tử 1B85 dưới thời giảm mục Croc- 
khi .. 
lô vị giãm mục nảy qua đôi nên công trinh phải định hoãn. Đến 1BB7, giám mục Pineau-Tr 
xây dựng. Năm 1832, việc xây nhà thỏ Xã Đoài hoàn tất vả trổ thành nhà thờ chỉnh toả của giáo 
Iỡ chính toả này tôn tại đùng 76 năm và ngày 21/7/1968 đã bị máy bay Mỹ đáănh bom phá hủy 
ại, nguyễn vẹn, nho tung Đúc Mẹ Hồn Xác lên trỏi, Phố tượng có trải ttm bằng đồng, bên trong 
ni 0 phân cho Đức Me do giảm mục PIneau-Ï soạn thảo năm xưa. Nhà thỏ Xã Đoài hiện 
` }77 và đuọc cung hiến ngảy 33.1878 gay tYUỚC ngây tần phong Đúc Cha PhêrÔ Trấr 
Công ! lược xây dụng trên nắn nhà thò cũ, quy mô bê thế: dài 60m, rộng 32m, thắp giữa 
] IðTÌ 1l 
Nghi Diên village, Nghị Lộc distrct, Nghệ An province., Ít became the center of Vinh diocese 
(sauthier moöoved here hịs Hả linh based bìishop palacp. Four vears later Vinh diöcease wa=ẽ 
lývÄ | h berarne thư f¬Oeriral nỉ the rlincese 
thi: ifch was set 8B bự Múr. (| ¡nd conttnued by Mẹr. PIneau-Irn untuil 1892 
aterl arnvl di toi ta O ady oÍ Àssumptlon, When the church was dlestroved by Arnerlcar 
tatue of the Virgin Mary of Assumptlon remained intact together with the heart shaped bronze 
Sj Ị lWứ=: Iti0r DÍ ti II 85B TÚ n6 VifaqII Mlarv 
BW ITET”- Wjä5 DU †bad WIT 3m hình dorne and threepg bail towvers dorninatt 1 the 
the Gothic lines of the church were lovingly restored to the way they looked in the 1892 
Dlan was sketched out by Nguyễn Truòng Tó himsell 
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NGHE AWÑN Giáo phân Vinh / Øiocese oí Vĩnh 


ñ‹ 


/ 





XI? , .á : 1. Nhà thô Chính toa Vĩnh / Tha nthpndral of Vinh 
\Q Thơ Chính loa Vinh húy nho Thở Xo to 
Nhỏ f† Chinh 1 Vinh : hán £. Nhin tủ phía sau / View Iron: the rear 
= : ú : Mở 3- 4 Nội thất / The interior 
¡he Cơlhecdfrol of Vinh - Í AŒ Í | 
, | Photos tr Nguyễn Tần Thanh 
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1-2 Nhà thÕ đang xây / The church under construction (June 2003) 
Phaotos bự Nguyễn Nghị 
3. Mộ Nguyễn Truông Tệ / The tomb of Nguyễn Truông Tộ 
Photo Đy Khổng Thành Ngọc 


Nhà thờ Bui Chu 


(Quê hương Nguyễn Trưông Tội 


T†hãng 6.2003 còn đang xây 


TE vấn '.i t- “Í 7 E š sÍ Í "k» 
The church of Bul Chu 


(Natrve village of Nguyên Truông Tội 


ln the Hortlhiterm Vietriami 


The CatholiC Churches 


LInder construction [June 2003) 


—I. 
+ 
KJt 


https://tieulun.hopto.org 


[QUẢNGZz>\¿ 

xs  TRỊ 3 

\ =--- đề 
= Xhc AXnẻ 


m ‹j_ KON TUM 


— x4 Tả 


„”i 


ị 4 _ấ: 
Ị / ` Kon Pjđagk - 


14 


` 


kÌn Ìum/ 
Xã TRhág „ h 


4 1ˆ bán đáo | 


H¿Y NHỚ 


*+Öạ =# 


f vã 
s.../ƒ 


YÊ 


xử M 1g San g2 


“PHÚ 


"nà 


lhài Nhềng 


lý ®ứu/ 


NÓ Mỹ “Sun h 
Lz„øà ĐẨK NÔNG 


| | TY 
(lia\Ngira 
Ị 
hoi: Cữ/: Cha. Đà 


4 Gà Moow“ A4 (| ( 24 2 


¡N Xx®# : : % 
NNGHW xu 
NINỀ bf JẤN 
Tháp £ dự 2. trnnh Ranp-Tháp | 











N|TÂ(21©ã©©)) cac) ve) 
lo ololil0›Bai)1-)39//1)219)014-) 0) sa 


l@/.W( „| ©) 1® @ï„|0)-4®@1„j 2<) 
(©) 41014 ~)¬J e) Ä @®X—10)1(9//lÀ Ái —114)9/40, 








Tổng giáo phận Hué 

34 Phan Đỉnh Phủng. Tp. Huế 

ĐT: (054) 523100 - B24937, Fax: (054) 833656 
E-mail: tgmhuefdng.vrm.vn 


Tổng giám mục Têphanô Nguyên Như Thẻ 


Số người Công giáo: 841.333 
Nưnher nƒ the Cathalicx: 84L? 39 
© S6 Giáo Xử: 321 


¬ 


Nundker n le bai ey ¿1 


+ Số nhà thở Giáo xú được giới thiệu trong tập sách mày: 22 


Numtber nƑ the barocliul chỉrches "đc th  baok' ¿¿ 


CÍu thách: 
[xú liệu tiweo in Ẫmm 4o lhôý Củng gKmU Yí Năơm: 20H của Hội đàng II ífc VN( Nhaưi 
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Sáu Giáo phận ở Miền Trung Việt Nam 


Tống Giáo phận Huế (1850)!, khi mới thành lập được gọi 
là giáo phận Bắc Đàng Trong. Tên gọi giáo phận Huế chỉ bắt 
đầu từ năm 1924. Từ năm 1960, Huế trở thành một Tổng giáo 
phận, nằm trên các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế. 


Giáo phận Quy Nhơn (1850) hiện nay nằm trên địa bàn 
của ba tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. 


Giáo phận Kontum (1932) bao gồm hai tỉnh Kontum và 
Ca Lai. 


Giáo phận Nha Trang (1957) nằm trên địa bàn của hai 
tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận. 


Giáo phận Đà Nẵng (1963), nằm gọn trong địa bàn Thành 
phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ngày nay. 
Giáo phận Ban Mê Thuột (1967) hiện nay nằm trên địa 


bàn tỉnh Đăk Lăk, thành phố Buôn Ma Thuột và một phần 
tỉnh Bình Phước 





1. Năm thành lập giáo phận 
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The S‡x Dioceses 1H the Central Viefndtm 


The Archdiocese of Huế (1850)', stretching on tuo prooinces 
0ƒ Thừa Thiên-Huế and Quảng Trị, and a part oƒ Quảng Bình prouince. 


The diocese oƒ Quụ Nhơn (1850), stretching on 3 prouinces oƒ 
Quảng Ngãi, Bình Định and Phú Yên. 

The điocese of Kontum (1932), stretchine on 2 prouinces 0ƒ 
Kontttat and Gia Lai. 


The điocese 0ƒ Nha Trang (1957), stretching on 2 prouinces 
oƒ Khánh Hoà and Ninh Thuận. 


The diocese oƒ Đà Nắng (1963), stretching on the prooince oƒ 
Quảng Nam and Đà Nẵng cH. 


The điocese 0ƒ Ban Mê Thuột (1967), stretching on the 
prouince oƑ Đăk Lăk, the Buôn Ma Thuột củ and a part 0ƒ Bình 
Phuúc Đ†00Imnce. 


1. Date 0ƒ the điocese's fotirdntion 
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Đền thờ Đức Mẹ La Vang 
Xã Hải Phú, Huyện Hải Lăng 


Năm 1886, Dức Giảm mục Gaspar-Lộc quyết định xây mội ngồi 
nhà thờ mới thay thế ngôi nhà thỏ được cất một cách sơ sải để 
tuông nhờ việc Dúc Maria củu giúp các tín hữu. Việc xây cất kéo 
dải 15 năm và nhà thô môi được khánh thành vào ngày 6.H.1901 

Năm 1323, giám mục Allys-Lý cho xây một ngôi nhà thờ khác 
rồng lôn hơn. Ngôi nhà thô này được khánh thành vào thăng B 
năm 1828. Để phục vụ các cuộc Hành hương thường quy tụ rất 
đông tin hữu †ử các nơi đến, dưới thời Đúc Tổng giám mục Phérô 
Marnaa Ngô Định Thục, người ta đã làm một quảng truông mang 
tên Mân Côi rộng 30m, dài 480m với một số hạng mục: 15 pho 
tượng bằng đá cẩm thạch diễn lại mâu nhiệm Mãn Côi, đài Đức 
Me với ba cây đa bằng xI măng do kiến trúc su Ngô Viết Thụ thiết 
kế. Hậu hết các công trình này, kể cả nhà thờ, đã bị tàn phả hay 
hư hại trong chiến tranh và chỉ côn lại cây thắp nhà thỏ. Hiện tại, 
tháp của ngôi nhà thở cũ vẫn côn được giữ lại như một ký niệm 
Năm 1961, nhà thỏ La Vang được nẵng lên hàng Vương Cung 
Thánh Đường và La Vang được các giảm mục miễn Nam Việt 
Nam vả sau này (1880) được Hội đồng Giảm mục Việt Nam chọn 
ầm Trung tâm Thánh Mẫu toản quốc 





Ihe Shrine †o Qutr La ¿ý Oï LVGNR(AQ 


' = 
i L1 ' i ` -_Íl ST Ê năm Ê PB ư 
lFiãíï Phú vilinqgÐ, FTTIÀI Lñn10 (ISTTICï 


In 1788 a thatched church was built whiere the leqend has I† the 
Hlessed Virgin had appeared to the faithful refugees fleeing from 
the reliqious persecution under Cảnh Thịnh King of the Lẻ 
dynasty.In 1886, the construction ofÏ a new church was begun by 
Mar Gaspar-Lộc, which took 15 years to be accornplished when 
the chuích was auquräated on Àuqust 6B" THÔI, the vear oöÍ the 
hrst of Lavang pllgrimages. In 1323, Mar Allys-Lý had a larger 
church buillt, which was inaugurated in Auqust 1828. Thịs church, 
toqgether with the surrounding Wworks was destroved In time oÏ 
war. The church gf Lavang was elevated to the rank of basilica ịn 
I861 and Lavang was chosen by the Vietnamese Bishops 


Conlerence as the Nahional Marian Center 








1 - 4. Vết tích nhã thở La Vang cũ / The ruins of the old 

church (7) 

2. Nhã thồ La Vang vào năm 1857 J The old chưich (In 1857] 

3. Hành hương / The pilgrirme 

5. Đài Dúc Mẹ La Vang / Qur Lady of La Vang shrine (7?) 
hofoa< hự Đào Họa Nữ 
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' Huế 


v .E Ẵ N rmxỈx. “5 TY. 
` F | I ` 2 fÝ [1ImÖĐEEBSEĐ fñï 





M-. s mx-bkxs. 4 "%xÍĨÍ ~ j . 
Nha thơ Chinh toa Huê (Phụ Cơm 
f1 t Ni Hữu ÏrLing, ị Ung Phu N TỰ, Í ¡hải ƒ BÍ 0 Huế 


Ngôi nhà thỏ chính toà hiện tại được xây dựng dưới thời Đức Tổng 
đi PhỤC Ngõ Đính Thục (18B1-18688). Hai tháp hiện nay môi chỉ 
được khỏi công xây dựng ngày 1.5.1889 theo đỗ án cũ của kiến trúc 


sư Ngô Viết Thụ 


vã ¬ xế - 
JÍI Lz L4 I = GÀ Í ÑL Ỉ 'CL 
W” › là Tra Er 1= T lỔ puyên 
20, Đnaàän Hữu Trung St, Phuốc Vĩnh VWard, HUẾ city 


he church of Phú Cam parIsh was chosen to be the Cathedral when 


Father Allvs-Lý was nominated bishop oÍ Huế diocese 
0reserit churcl 


built the church six vears before In 1902, The r 
archbishop ñ{ Huế [1961-1868) 


was he 

Wwho han 

=.. ¬ Ä» ' Xã. ¬ , Tú. “ï 

Wwas bullt by Mr Ngô Dinh Thục, 
‡ 


l +5 ~ = F `. ` " " = -ốòÝ 31 wVWẾN 
hp two bell †toweprs wvere buiiÍt later ¡n 13993 


1, Nhà thở Chỉnh toà Huế / The Cathedral of Huế (7?) 
2 Nội thất / The trdarior 

Pwzlrxe Đìy Đào tHina Hñ 
3. Tháp nhà thỏ / The bại! towers 

Phoda Nguyễn Nghị 
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1, Nhà thở Dúc Mạ Hãng Củu Giúp j Thạ church Í Chu Lady Gí the Parpetual Assistancn 
£ MỖI gốc nhà thối j An ther view 
/ Lãm Quang Nôi 
1 MẠI tiên nhà thỏ J Tha ftnoade 
4. Vóm trên cưng thánh ƒ The dome 
ị ; Đảo Floa Mũ 


. 


J Pai iõ 
. Ê MLj Lẻ k UIE 


Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 


tú 
L1 l „ h 


-~ H- “ —.—. LLẪm Š ïÝñ 1/0 ÚI cv. ._.. 4 `..h 
¡ bỏng xây dụng vào thăng II 3533 và hoàn tãT vào 
thăng 8.19E2,. MIÔI (U Sĩ của tu viên dòng Chúa Cúu Thế đã điều khiến 


công trình xây cất nảy. Nhà thỏ được trúng tu vào năm 889 


The church of Our Lady oí the Perpetuol Assistance 


J1 /VUJUVDjI1 FiUp 3[ĩ warn 


T xu Ÿ lg JL Ì Ỷ 5 5. lị TT xế _ `. Xu m=ï m=.ắu sỈ `Ñ° “ 
Ihe chufch Wwas buiÍl ìn ä mmiXIUFe DĨ E UFrODeEäI and Äsian Siwvls with: the 
Í .. “ #8 sự 4 RE ._ mnn ni (xen mi [= “ F, “ làầaz£l œ-a F k6 6% xứ⁄E 
aECade decoratgd with the rosarv bDeads. lhe Interior had a Cross shape 
VWth a octaqonal three storied tower, the church Wwas renarrdied as one oÏ 


l4 











. Hi , Ầ 
Nhỏ thở Hà Úc 
X4 Vinh Ăn, Huyện Phù Vang 


"z í % Ñ§ § Íí 

'` Đ^ —. S ¬ 'lÍị zĩ “a4 ˆ'.Ề k-d 1 l r- 
. Ỉ T N 1 L Í Ự 

IIIE CHUI KV. Ì “TW. l _. . 


F ` ` all mzxen CHh: 1/19 lCÍ//Xxf 
Mưnh Ăï vnjlaũg f“/jllJI VAẢIÏlG ISI | Bi 
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HUE 





l56 


Nhờ thờ Lũng Cô 
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HUẾ Tổng giáo phận Huế / Archdiocese of Huế 





Nhỏ thờ Kim Long 


đẴnïg . % ` F*& § xi .Ấ E : 

F“J LJC] LJ lở Ỷ _ [11 Ỉ n" LH M_ "TẾ 
.LL= km F. t- ` ¬ 
Í l [ILII L,„ l | Ỉ “: 
h pữ Ý 

5 ị cÍ là, .= ÁP 


I. Nhà thô Kim Long j The church gi Kim Lang 
2, Chóp thân bản / The tp oi the tower 
3. Công trình phụ í Tha supplermentary 
C0/1817uction 
dfGs 0y Đàn Hoa Nữ 


TS TU x6” “Co —- 


+%: . "K_ — kì „- ệm 
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Nhỏ thờ tu viện Thiên An 


Xã Ƒ Ly H 10 ị TL An Ƒ TươPH hủ V 


Nhà thở thuộc tụ viện Thiên An, được khánh thành năm 1843. Năm 1856, ngôi 
nhà thứ hai của tu viện được khỏi công xây dụng. Vào năm 1960, tu viện khỏi công 


xây dựng tắng hằm của ngôi thắnh đường lớn bằng đã granit. Năm 1994, tu viện 


bảy tắng, cao 48,5m 


The chapel of Thiên An mongoslery 


Thị) +! Â uy + w . .“”.¬a Ï l/ 1t Êrg¿^ 
ï hụ L4 Bài M7 VIJNIOUE Hưỡng Ï HLJtv ñIsf IŒÏ 


¬= l la - 7 & r . . s 
¡ he Church Is bãäIT Gï the [hiên Ấn TTIBTIBSTI1EFV, TöUFIGEO Dvy Father Rornain on .lur 


I0" 1340, The church toqether with th 


B monastervy bagan tö be DbuilÏt In the late 
I34Ù and was Inauqurated ¡n the 13943 


anniversarv oí the monasterv, the whole cornnlex was restored 


In TH3Ù, on the ðöccasion 0Í the 5Ú 
©&SIOF€ BI 


In 1HQA a sev 
Storied fOWef Wäs Erected bheside the church 
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Nhỏ † 


# Ì 


`... T LÍ Hư n"ư¿ rẽ 1% í 3 “an j Ƒ h mai ài¿jlñ 
Nhà thỏ Phartdcö Xavle j Thứ church oÍ 5t. Francis 'M IS LAN i7 l HÀ UUIIAN VÌ bàu Iilẩji D1Q TILN 
X 81v bộf 


lx 2} = 5 1 8L wV L% 
hở PhonXICO X(œvie 


2. Cung thánh / The chancol [he church S{ | mộ: 
3. Phần sau nha thở / The reat view of the chưtch tr Necvuấn Trị ĐỊ . 
LỬ) INILIILưHƒ ' VỆ N HH + đÍ { FT \ 
/} ị í 


Đảo Hoa Nữ 
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1. Nhà thờ Chỉnh toa Đa Nẵng / The Cathedral ( 
r : Nguyễn Tân Tharw: 





of Dã Nẵng 


4 ` * 
c. # 
tH. 
_ 
thua Ì 
ˆ Í 
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Nhã thỏ nhìn tử phía sau J VWww lrdn the redứ 


1w2 bự Đào Hoa Nữ 


¡. Nài thất ƒ Thế iniertor 


Nguyễn Tần Thanh 


h toà hiện nay do linh mục Vallet-Ngân k hỏ công 


Nhà thỏ chình toà äY 
xây vào CUỔI tháng 2 năm 1923 và hoàn thành ngày 13.1924 
Năm 1980, Đức Giám mục Nguyễn Quang Sách cho lọp ngôi äãm 
duøng, trủng †u nhà thở, linh mục Antôn Nguyễn Trường Thăng 
đã sUa sang lại gian cung thánh (1988), Năm 1998, linh ruục 
nh xứ Ântön Trần Văn Truông cho ốp đá granit 
TÍ Ỉ | : ðÍ Ễ tai "h " hY 
[he church was built in 1823 by Father Vallet-Ngãn, a well-known 
bullder of churches ¡n Việt Nam ¡n the early 20” centUFV 
iuqurated on Mlarch 10° 1924, the church became the cathedral 
† the new ›ase 0Í Đà Nẵng when !{ was establtsherdl ¡in 13623 





ị ' Í ' Liäq Nai 

h l an h5 £ 
\ F= + Mi Fr 
Nha thơ Tro Kiệu 
xÃ l2 ñ\ hƠI IV Ỉ V AUJVE 
vú ` v.Ÿ =1“ 'K + "%8 1G: à L : kỈ¬ ấ “1n: li 7HxẦ mut th c= P L,Á+ Ra. RÍXx: .”a."1923 P xỈ mm. 5 = Í F3 =Í 
J cl V t Í ÈÀ| Li II IlQ Ỉ ng LJI f0) XU X.Li1ei | Ỉ ÄñIÏ Ỉ LJ s ilf | hs J | LLLUI 1 G fiD s II ha IV, IN£1TI tưu¿ưv, V mì j Ì mạ = " J¡ lÝ 
“Ìe= FT n mismkb=x= k “=Í MXẩXI ha thứ lẩu, BGuẫnm r¬aam ä thành Philnhô Năm 1872. lìrh ru . >. 1ƒ Í¬ñÍIƑw¬r† 
l lai CO ICĐDIIöï xay #Ì| HHUÔI hũ THỌÓ la DÓñ mạng 8 tÍIEIF1T1 FPHHIÍIRHIB, Pãĩ I7, II FITUỤE LOUIS-IVIRFTIB t3ñÌ|IĐe! 

, ị “xỀ \ mw¿9% rF ¬ ¬ „mm mơ Ị : F— F“. :D T#=E 3z Ễ 5i XSzv ï hâm Ì "iữ HẰ (ý (.. ¬ “ˆv! \ ©I:lñ£ 01T ra £ 1 TY 
xäV njñÖi nhà thỏ mỗi với ha 8Ö ChUICU nữ | tang 3 I88B5, ID GA bị van đaf! DAO Vay v đã! h Bh SUIOT ¿ (1iW Gi 


ñnhnng nhũ thÖ văn đụng vụng. Các 1In húu tin rằng giảo xú đã đuọc Đức Mlana nhủ hộ chó cha. Lì đó, dễ đài 15 


h đc 5 Š„ “.n- s ý L..ã 5> šnYïN sẽ "1 Í_š...} 1 Xượu 'Ý R3 F -1 xăs.r T1. kẻ TÔ Ỷ«: 

Diễn Cô này, giáo xU đã Irùng tu nhà thô khang trang hơn, khói đầu tủ năm 1BB8 và côi việc trủng tu hoàn tắt vài 
F1 P.1 1 T.xfHE : ä ° im 1¬ =-h.^ ăn», Í& Tên Z Ắ `. — h , ' 1 F 3 1xị LẲs : x. rÊN sẲG 4 
năm 1892. Năm 1970, linh mục Lê Nhụ Hảo đã cho xây lại ngôi nhà thờ. Ch gôi nhả thở hai tắng náy đi | 
°à VàTG là P s„.. KỈ vs. 8 = Fh“# 4 L LÀ "Ta Ai 2y ưản ux F*|a : 5 5 la. 6 #⁄rx kàM x.““ : L 
cho tới ngây nay. Ngày 31.5.1971, nhả thỏ Trà Kiệu được Đúc Giăm rnuc Dàả Nẵng tuyên hỗ lã ” Trung tản tản 

kLAÊ cˆ= ` =h5= F*á KIÃn= 

VijuU của 8:30 phận Đá Nẵng 

rên định đôi Bủúu Châu, gắn nhà thỏ hiện nay, còn có một ngôi nhà thở khác, gọi là nhả thỏ núi, được xây vận nắn 
IB9( 1 L1 nã! Ì 1LÍO 2 r1) hằng: Cổ : 1237 Tại, 1l" E3 r LA=. LÍ ,A¿w Í¿ Dị ca h 1T 3Í 
D98. Nhả thỏ này, ban đầu được làm bằng gỗ. Năm 1827, linh mục Tardieu liên Viết là Phúi cho xây lại bằng qaci 
lở m~ư il^ ' xen k xi ÏÍ Ấ RE : 1 tu tạo " #4 NI TIÃTS E6 ⁄h xa =.= lu đÃ 4a siết LÄ " xâm 
II) [HOÁ Năm 1865, linh mục Lễ Nhu Hảo cho xñy lãI FnQf nOÓi đến thỏ quy ngã Theo lô ân thiết kẽ của | Bñ LrúŒf SU 
Ngô Viết Thụ. Theo thiết kế, thắp nhá thô sẽ cao 27m, nhưng mới xây được 3m thÌ ngưng 

Ị 

uy &t Jiagg, Ly Xuvẻ T'qFN"f 

Irả Kiệu was one 0Í the rnost ancien†t parishes in the h story of the Catholic Church ¡n Việt Nam. In 1628, a lh ni 


L,atholics settled here and erected a small church. In 1 722, Pathei Fhilippe de la Conception built a church cledicaterl 


& \.Ê 
°' “¬ L1 P 'J.-ưia: + ` : ¬ -Ö  Ä ¡ J2 giIẾ “ *b= .. ly ĐC 1 r^ ca g 1 T^T, j Zãg ý ầ —~Í ~ÌÍ ˆ Sa. #4 
to Saint Philin IB72, Father Louls Marie Galibert (Cha Lợi im Vietnamesel erectetl a ne ích \ | 


HIL, 

“ 

' .Ẻ ` Ja| Cũ "1Ñ. F kề ị wWư 

. .. I : TH mnsxi.=<ẽe 1DÐE 7 LÔ 7A .” SỈ sa --.-... Lẵ“ : PH1ÄYJỢYyg su WÌ 1Í ï n3 92m CƯ tha RE x lv t1 2PxÍ 

OWerS. In 5eptermber 1885, Trà Kiệu parish was hernmedl in anri attacked bự the militiarnen oÍ the Schoiar Mloverneni 
Hi ị Ý 


văn ÏÌ hạn] bụt the church stood †irm and undarnaged during their 21 day siege and attack. So as to mark this eve 

"n 1B3¿ the Dparishioners restored and redecoratacdl the church 

h8 DresenTt church was built by Father Lễ Nhu Hảo ¡n 1870. Two staircases with dragon ban!šters lead the parishianer 
ụ r7 lÍ ¬g Fx Ÿ^t Bĩ. L LÍ TT : 1) 1 T p=l Ũ = ã / PL mh-ƒlnn" l2 F\ ả ; L ` K " PIN "mm “:ằð RÃÄ f¡ö Ũ Ỹ F 

ID to the church. On Mlay *ị IL9/1. rä KIỆU Wä5 nãmed Ủy ta Nẵng bishon as "ˆL)iocesan Nlartan centre 


x Nguyễn Tấn Thanh 






`Vififtiiïl Fz 
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KONTUM Giảo nhận Kontum / Diocese of Korf?urmn 


ki 


, 
Í 


Tháp, hai mái / The Ilower and Ihe roofs (?1 
Trung Bảo 

z. MỖI qốc hành lang / Another vinw (1 

¡›y Nguyễn Hạnh 





Nha thơ Chính †oa Kontum 


WXN“SXS Ã ~ “L4 # 


" VUUVẾT la #i §ấ% 1. Pq ¿ 17 [MOI3®W /häf ta xã Krự L Ỉ 
Ỉ 
NÍÌz nh“ f lim h lỡ NI Z“£x vẳ T- Â. œ L 4-3 Ä ~ 3 í - 
R Ä lún: IÍ Ỉ Ì( I Mi FŨ TLI II 0F LILIL1L, CN li TIÍ “ Ỉ ID CÓ RŨÖJ ILIFT ựÍ rihä LỆ. 1n ñ FRUUI .]Ø :IED"H Liôrnville ( f l1 ñ hằnwœ 
° qgỄ s/% F FT Ỉ 11 È. T fÍ “li l/V* # IFLỨ9 Tiện '°t* I Q1 x1 M r^ *® #z "Ẽ ở 
tÚ J r5 “8 Ì : |. tiL MU IFLI ¿1 Lị V1 f ñnm 1£) =ñ Ỉ ƠI BU 1ƒ 1 lñ Huịi ] ảñ Ì lÍ ñ † lị Iự Í "TY FỒ f1 ' đfn 
¬ tt sai FPaưuẫ( LẺ PUÊ: rỶ 1ð UI <Ố # . "Ý% “ỞNE Ì mưa =sÍ ' XÔ W k ủ h m 
HQ T111 ĐI, KIHT(Q Qụng TỚI Câu {7Ú Của CỔ D trinh. Lòng nhà thỏ éi linh thăl ' ñH khöänua 1D 2lrr 
x.= „Ì “ ‡ ụ r¬ Ý 
TT I II j 5 jN LIÍT 
1 * Đai _."ế Ì 12að Â l Ä f 8 
43 Noừwi LIỆ 1 Nửu V8rf Kt , 
n - ..4 Ƒ = = 
Pijjñ ¡=ì ¬1† hi hủ = Í harrt Ị L ụ 
ILIHITE lÍ 1] ti ly ñiha "HỤ ¬<! Lê Ị l2 | IBHEN' FT r3Í[] TY (LÍ ti HUI Hí Kf0*ứ JVñ Õ ƒ /ä11Ed ñã Ì Axw inded 
1 : TẾ: 7x : “ã F.‹l [ 
n 1896 and stilÌ rer¬a S tiE FiöST ancient and beat  FgllqtDus5Ề buil0iIifq IP" RDOnfU fÌif6=sE 
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BÌNH ĐỊNH 
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hadral ní Quy Nhữy 


BINH DỊNH Giáo phận Ouy Nhốn / Diocese of Quy Nhơn 






2 Mật tiên nhả thở / The facade 
- 4, Nội thất / The Inler(or 
fhotas hy Nguyễn Tấn Thanh 
5. Nhà thỏ Quy Nhữn nhìn từ phía sau /J View Írom the rear 
Photo by Đàp Tiến Dại 


ti 
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Nhà thờ Chính toò Quy Nhơn 


122 Trần Hung Đao, Thị xã Quy Nhơn 


Khởi đầu, nhà thở chỉnh toà của giảo phận Quy Nhơn là nhà thò Làng Sông. Nhà thờ này được xây cất vảo năm 1892, 
nay vẫn còn. Khi giám mục Tardieu-Phú về phụ trách giáo phận, ngài đã cho khỏi công xây dựng nhà thờ chính toà 
mới. Hội kiến trúc sư Sidec vả linh mục Dorgeville đảm nhiệm việc xây cất. Việc xây cất nhà thỏ hoàn tất vào ngày 
10.11.1938, và ngày 10.12.1839, nhà thở đã được làm phép và khánh thành. Mặt bằng nhà thờ có hình thánh giá, 
dài 57,50m, rộng 22,B0m. Gian chỉnh giữa rộng Bm, cung thánh rộng 8m, dài 14,5m. Thập chuông cao 47,20m 


The Colhedrdl of Quy Nhơn 


!22 Trắn Hưng Dao St., Quy Nhữn town 


In the beginning, the Cathedral of Quy Nhơn diocese was only the chapel of Làng Sông seminary, built in 1892 ¡n 
anclent Vietnamese style with brick walls, tiled roof and timbaer structure which was well preserved tiÌ today 


The present Cathedral was built when Mgr Tardieu (Đúc cha Phú In Vietnamese) was nominated bishop of Quy 
Nhơn. The church was designed and constructed by Sidec Architects ÀssociatIlon ¡n consultation with Father Dargeville 
who had the supervisorv role on behalf of the diocese. The constructlon was accomplished on November 10" 1839 
and was inaugurated a month later, The church measures 57,50m by 22,B0m with a spired bell tower 47,20m hìgh 
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BINH DỊNH lò phận Quy NI Diocesg of Quy Nhới 
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G1 


Nhà thẻ Gó Thị / The chuích di Go Th 
Hông nhà thô, nhìn tử phía sau / Another view of the 
ntưrci 

Tượng đải thánh Anrê Nguyễn Kim Thông / 5! Andrew 
Nguyễn Kim Thông statue 

Nội thất / The interior 

Bộ của gỗ thửa hưởng của ngôi nhà thở cũ / The woodan 
docrs lai by the old churec! 


Nguyễn Tần Thanh 


#Hh^ 


#§Eg 


# ' ể Ñ: j1 # | 1 | 
II Ù N§ m=Ẳ' [it W\ LN.) LÌÌI lri ! ,'„) 
Mê ch in GÂY. 1 : đ - “"ðá+ Í mơ : 
#ị tÍUÍI | | Iif } ti£ [ ị I1 lILn" 
) 11 
-'Ƒ Ỷ ‹Í # - 
L. Í 1É VỀ 1> /Ÿjt 
Í sa , ' la c “v{ $ 
“= ÍÍ 1 T, í%, ñ1 Ệ IT [ I vs Í IIfEBS ï 
¡ LÍ r1 ‡ Fâ. KẾ 4 ˆh, h] Xị h đ 
LJ. JIÍ § IÏÍT § j^ HE tai Lm ] Ĩ wWiE k.z. 
ĩ1 mi lhịc "1E <9 A53 LÍ tí sẽ ( TỊ 1 
¡ #8). .ị8. . Š "U12 U] J Ø Ỉ 
r . Ƒ ì 
EBí&g = Ì ä4IEI (1Í [ ØSEBFrvViII Bị ị #z ì = ññnñ 
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BÌNH ĐỊNH Sao s:2 





"¬==. 
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1. Mật tiên nhà thỏ / The lacade 
z. Cưng thánh ¡ The chancel 
bay Nguyễn Tần Thanh 


170 


Nhỏ thờ trại phong Quy Hoà 


B.lm 'PF II - & „ li 3 Ñ m=ÍI¬=Ã 6 *“ .¬. _ TÄ..Ñ .xb 
idẫm 14213, dụ ân PhÖ rrÖt trái đề chăm 5C ngGƯỜi rnặc bệnh 
CÚI Của bắc sĩ Le Mloine, trưởng ngành Y tế uy Nhớt 


' k 8 „ ` h LH zx: xÍ “ L3 "¬ í Ẻ 
hinh thành tại vùng Quy Hoà. Linh mục FPaul NÑiaheu-Mh 


(M.E.P.) duc chỉ định phụ trách công trính tủ thiện nây 


hi 5 Hã Mi lÑ ƒ HC 11 Ql8Ð đã Ì ¡ñq tãi tĩã 
này, và khi qua đời, đã đuoc chôn cất tại đây. sau đó đun 
cải tăng vả chôn tại Ghênh Râng. Ngôi nhà thỏ tạm, và một 
SỐ CŨ SỐ khác của trại đã bị con bảo ngày 1.11.19343 tài 
phả. Nhà thở hiện nay đuợc xây sau đó và khánh thành năm 


HỈ 
193/7 


The Quy Hoỏ Leprosdrium church 


'.Ý 11h ÍFA=se=se=e Ä Á : , F , tá J hÍ-x« 
In 1828 Doctor Le Moine, then rnedical pÍitcer ö† Qui Nhơt 
Df0vIincE Số[ UD 8 DIOIECT 1ö DUI[[ 8 IBDIöSäHU. ã[ [Uy FHöa 
mỹ BH ở " È `, E1~ L z N.ÀÄ = ¡3 _ z 5 h a .Lự 
and Father Haul Mlaheu ÍAlLE.F Wwäs5 ñ0boinlegd 1ù he 
1 Z'.ˆ t1” mg mi nz».n$ Ì ." = T-' „ 
charge Dĩ The Bro|BI | hÈ l5 D Fiñn NMMIÃt Í IISBO 
12 ñrt hịí Đ.UJEI: IY II HLJ vvri LÍ ried Ú Ỉ 
BãäñÏI Thư f5Senlf \ r ỉ B SEEnnd thai buUIÏÍ1 
1 loa x17 | rf 
IẶ IrñtBÐ II Ỉ “ Th TẾ, | IW IEEL k SfIILI Ỉ ý F0 Bà | 
+oC Mự/ = l F CS”Rf = 
ll Ì . ý 1Ì 11. 
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1. Mặt tên nhà thỏ Kim Châu / The Íacade 
#. Bộ của / The doors of the Kim Châu chufch 
3. Nội thái / Thạ interior 


ĐâoTiến Đạt 





Nha thở Kim Chu 


- ^ . LÊ r2 h h 
Ey lãi hi 1/1"? Iiôuðn Ã jh/1 


Nhà thỏ đuợc xây dụng năm 1800. Nhả thở Kim Châu là một trong 


"rung nhà thÖ cô và OeBÐ 4 


MEI., ( dớ LỂ | 8U! EjÍ tôïi Cả ly Ï ÍÍ 
m'%g mua f 
lÍ Cï CHỈ GIỊ QI 
h 1h Í 1n [f1 l1" NI I1 ñSÌ11† 


Ihe church was built 
| 
NÍ 


beaulful reliqtous edlflces of Quy Nhoón diocese 


LDS. 


i€uiunn. 
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BÌNH ĐỊNH Giáo phận Quy Nhơn / Diocgse of Quy Nhơn 


Nhà thờ 


Hoã, HUyỆÊP Tuy Phưó 

L w- DBHUO mưu ẽ 4 uuấ Ã K— s“ ba: 6k» .Ã r> I1 _ 1, ' Lá : s K FT 
Mhã thỏ côn có tên là nhà thỏ (3ö Hỏi (nuê hương nhá tho Xuất 
th. : Bằng Ï, d 4z ˆ P " ‡ xã xử 

Nhà thủ được xây dựng tử năm 1935 


I93/ 


Ì Ñ. T, ï [ .LỎ% "5 TY. 
/Va QUIN, hả tirănth vẫn Ti 


The church of Vịnh Thanh 


= 
P1lqr r3 
g‹ 


" ï Fứ 
lLN đc IILN, HINH 


¡ he Vĩnh [hanh church, altas Gỏ Bói church, was built in 1535 and 


11 XI = # =Í f” 153” 
"\Bugurated In l33¿ 


hả thỏ Vĩnh Thanh Í The q6neral view 
hy Đáo Tiền Dạt 


` 


^ 
= 


ị 
Ì 


L-l140d44dcáa | 
28 -Ã j l ÿ TH 1b -dHẾ 
TT Tp rhhn 


can 
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- TY % PS, k _. : Š : & -i săn F 
PHÙ YEN Giáo nhận Ouy Nhoón / Diocese of Ouy Nhon 


+ 8 


TU TƯ VẢNN VÌ TT 1.0. ốc TC 
LÌ b „ Là. ứ W1 


¿ “ - 
Là wr'" L “ 





_. 
s 
1. Thân cảnh nhá thủ Mằng | ñng / The qeneral view oÍ Mẫng 
Lãng Ehuich 
c. Nhà thô nhịn tử phía sau / View lrom Ihe reai 
7 Đảo Hoa Nữ 
F = 8)... `. l2 = .ĂŸ. l = “k5 
Nhũ thở Mũng Lòng 
ki h_—= 
Xã Ấn Thạch. Huyện Tuy Ăn 
aiião xử chỉnh cua thầy qiảng nrễ Phủ Yên, ngui 
JÝ B _ , ĩ k5. 4 h ~Ía -~ÂễÄ z ...= 8 
đã họp tắc với nhà truyền gđiảo nội tiếng tại VIỆI 


1. B.:ÄÍ=« em “ SỈ“ PBibckme.dii=s= Z6 x^? mh.ữn= "~=ă., rIÁ 
Nam: lá Älexandre de Hhpodas, vào nhúng ngày Bầu 
Nà 


¿Ua công CUỐt truyền giấc tai Đảng lrong Nhả thủ 


. P * 3 cx 
=1 Ví lu | ni “Pu /Ƒ/TÃtg lhưấy Tí h ' ` 1F xứ 

QUỐC xñy dụng cách đây hồn TU nam theo Ẳñnhong 
cách Giothique 

1 - # š 

1" Thanh viladga, Tuy Án đistrrclt 
LlIÀm=~ =ẵ ÌÍ Hà. . 1 `... mÍ '  tEx lựa: "si 
IVianq Cũng WwäS [HB ñãiI[ívE vIIHNHB8 O TIE THITIö0US 
ãiñ ÄnñnÑñfgw PhU(l Tế öng öf the best pUPII and 
xu T bưnn Ị „=I lỆ ọ RỊ “su, le, Z£Í BH T.':- .- cm. 

(!HLM)fTHIÚ-mF ñ Fä hEí DÌEBxñfif đa PHDDEBS líũ 


the beninning oí the evangelization In Cocinchina 


The church of Mằng Lăng was buiÌt :¡n Gothic stvle 
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PHU YÊN i30 Dhần Jưy hon / Du 


Nhỏ thờ Tuy Hoà 


ñ sa rÃ 
! xử Tuy Pioa 


The church of Tuy Hoỏ 


V HDa [DuUvf 


1 - 8. Nhd thở Tuy Hoá / The Tuy Hoá chưrch 
3_ Mội thất / The lnteriew 


tan bự Nguyễn Tần Thanh 
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DĂÄK LĂẮIẮ c¡:o› phận Ban Mê Thuôit / Diocese of Ban Mế Thuôt 


Nhà thờ Chính toò 
Ban Mê Thuột 
2 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lút, 


Thành phố Buôn MÍa Thuột 


Năm 1834, họ đạo Ban Mê Thuột cất mội 
ngòi nhà tranh vách đất làm nhà thờ. Năm 
1856, linh mục Gioan Baotixita Trần Thanh 
Ngoạn, chinh xủ Ban Mê Thuột, đã khỏi 
công xây dụng cho giáo xứ thị xã một ngô 
nhà thở. Nhà thờ có hình thánh giả, dà 
45m, rộng 12m, mỗi cánh thánh giá có 
diện tích 12mmx12m Công VIỆC xây cất 
kêo dải đụng môt năm Nhà thỏ mới đã 
đuọc khánh thánh vảo mùa Phục Sinh 


năm 1853 


The calhedirdl of Ban Mê Thuột 
¿, Phan Chụ Tnnh St.. Thăng Lợi warrl 


lơ | `-~ „ Thh.;ưẽz m¿t 
I„Ÿfƒ ¿]g) Na ¡ huỗi È ïV 


In 1834, the 6hureh of Ban Mê Thuột Wwäsš 
önlýy ãa thatched house which was 
consolidated later on by trrnberwork- In 
I85B, Father Trần Thanh Ngoạn, the 
Barlsh priest, began the construction oÏ a 
Worthier church: Built with a transept, the 
church measures 45m by 12m with a 
seattnq capac:ty of 1000. lnaugurated in 
1859, the church becarmne the Cathediral 
of Ban Mê Thuột diocese in 18B7 


Paoio by Nguyễn Nghị (2004) , 
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Nhỏ thơ Chinh toa Nha Trang 


7A ÁŠ; ÄAƒ TE›-Ã3=~Ẽ + : 
: F 1£ 1 -Ñ¡ ƒ , | j1 Jl3ã lraï10 


] + 


ki J/t GP 8 0117 


Linh mục thửa sai Louis Vallet, người Pháp, thuộc Hỏi Truyên đião nuUỗC ngGöäá F'aris (M.E.P.) đã cỏ dụ ăn xây dụng 
¿ Rˆu # k kÌ Ñ Ø Sứ 4 l3 .Ắ.. Ỉ "mm „ 7 5 L x L}»M~ XJ ¬ Ñd L : t AC Z7 xu. (ru gu. 6Ÿ, h XiIb»]Ầx3 "xã ` £ “=ã —.Ñ § Ñ= 
khu nhả thỏ giảo xử Nhã [rang tử đầu năm 182B Ngày I4.5.185953, nhà thở được khánh thành. Nhà thở được cất trên 


một ngọn núi cao I2m so với mặt Dãng thánh phố, do đỏ mà nhà thổ cỏn có tên đọi là nhà thờ Núi. Thắnp Chuông như 


chúng 1ã thầy ngày nay chỉ bắt đầu được xây cảt vào ngày 1.4.1955, vả hoàn thành sau đó 4 tháng, có chiêu cao 


3m. Nhà thỏ có chiêu dải 334m, và chiêu rộng 18m4 ttính cả hành lang hai bên]. Khu nhà phụ đài 2BÐ8m nói liên vỗ 
nhà thờ. lên gọi nhà thô Đã Nha Trang khiến người ta lẫm tuông rằng nhà thờ được xây bằng đá. Thực ra, tường, cột, 
cũng như nên nhà thỏ đều bằng xI-măng nhưng có mẫu xám tröng nhu đã 
„ " 
Ihe ŒI Ifai ihq [rqand 
1ij ải Nguyên ât., Cty ðf Nha Ï 111 
Fh = # = ` lạ T " h x Ä R lÍ F E 

E8 t.at[Ferral NI ' lraạng, BfevIOUSIy the chufrchi ñÌ Nha rang BäTISH, WäS5 DUIẨ tLJW I 3[ther LOUIS Vallet, a Frø 1 
missionary of the MIEP, betrween 1828 and 1933, the vear the church was inaunurated. Set pn top of a 12m hình hị 
aD0ve the City, the Lalhedral was cornrmnonlv called the Mlount-church (Nhàâ thở núi] MleasurIn 3m bự I1má, the 
Church was DuUIÍT 0Ì qrey Concrete that looks likp stone, so the church Wwss called WroI qly the 5st†one church (Nhà thỏ 
đái. The 32mm-hinh bell tower was erected later on n 1835 


xa 


To“ủản cảnh nhá Ihủ Nha Trang ¡ The L_HIhedral nỉ 
Nha Trang 


Lãm Quang Mới 
). Qưởng lên nhà thỏ ƒ The road to the chuich 
; Nguyễn Mạh 


# 
» 
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F, bù, 


NINH THỦ Ầ W Giáo nhân Nha Trang / Diocese 


0ï Nha 





F 
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ï = " 
Ì rang 


Nhà thờ Gò Đền 


Xi 


LẢ ÍIƒ 


]"=r 


lấn Hiải, Huyệt h Hải 


khoảng 2Öm, chiêu rộng 1Ũm, cao 
vỏm mặt tiền nhả thỏ và hoa văn 
ta nghĩ tới những công trình kiến tí 


trÚC t 
hNhá 


L8 na. Taïa. 
ltấi R2 


“HN h1 =—¬ mơ z . *. `. m. Mh daT1., 5N 5 ự 
IgƯUỚI Chăm trong vủng Nịnh Thuận thỏ đang xu 


cấp một cách trằm trọng 

T&%x.« 1. : F + ` "¬ ¬ FT 
ihe Churcnh oí GO Uéen 

=ð# Ni TU, NV Ì 'Tộ ii | i51 [ 

— : s : vế /ˆ sFa 
¡he church measures 20m Dy TÚI 


1. Taän cảnh nhà thời / The church general view 
3. Cung thánh J The chancel 
los bị Nguyễn Tần 


[hanh 
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Nhờ thờ Hộ Diêm 


X1. ƒ lí? 1 'l) Ỳ ÏUVỖ? Nir}+h hi 


Nhà thỏ do lịình rnục FPherre Gallloz (thuông gọi là Cô 


` À LÌ z 
| hiể1), chỉnh xử Hộ Diễm, khói công xây vào năm 13827 
Le củ “Âz X4 @-* ph. 1 VL #  \ 6 s40 lim Ỉ £q . Í '#tA # =1, 
va đưt 3) LÚC tIIHTT1 TTHiỌC F18 BỊ xÃ sử Ö là j BƯ-† T1U tHIITI BH lBI 


và khánh thành ngày 22 4 19431. Nha thô có chiêu ciải 


Phần diễn tích dành cho tuảo dân tham dụ IñhI lệ là 
khoảng 326m“, đủ cho khoảng 700 người. Gian cung 
thảnh có riên tịch 7mm, Tuôi q nhã thủ đñãy U ám và 
GA #m VỚI í hữI ' tUa SỐ FÖïñID lñD kinli ẵ t.ñT[ nha 


thỏ “Õ đưuông k;mị #) Tin ủ Äï vñ cũng hiêi lrỖI 
VÖmnI QUỐC lâm bằng gỗ. [hàn chung Cai 
' ba qua Chung CÔ 6à£ CcUund Si, xi và Lì, tí 


thuê đục tại vùng Äñnnecy-Le VIBUx, S5ãvöie 





(Pháp). Người đốc công là ông Đoàn Văn Thị, nguôi tố: 
Huế, đã tủng thị công một số công trình nhà thô dọi 
miền Trung. Nhóm tho cỉo Ông ftuả! ý là người thuộc 
ảng Kim Bằng thuộc tính Hình Định Cho tôi nay, nhà 


ï H # LẢ 
§ lb,„ “1¬ 1, ¿4 + 5 =¬Ì § Ẫ Ă mxẴ¬ `. Ñ h “6ï “š: sĩ sử 
thỏ LIÊI LILIDN,  sU1 0/11 lấn Ì I| BỊ! , vd t1 ƒ 4LIyÊI 





| The church oí Hộ Diễm 
1. Hông nhà thỏ j Another viaw oÍ Hộ Diêm chuứch | 
oto ny Nguyễn gh hi) Hial vilage, PNhình Piäi địstrrcl 


The church baqan to be built bự Father Pherre Gaillioz 


(Cố Thiết In Vietnamesel in 1827 wrnth the Fi 


ì .... Í Í VWh1I! 1 "WĨ “ 


1 5 x..ư?& E m TẢNG ” ¬ 
a55I5tance nrven by Foreign Mllssions of Paris (M.E.P.) 


Dnce the foundations laid, Father Gallloz had to laave 


the wworks uncornipleted and come back to France đivei 


hIs physicäal †rallt. His successor was, [ortunatelv, abl 
_ Ẫ - n3 x 5 lạ) “U15 + 5% zm j§ g ï 
to continue hịs work and on Apri 222 1831, Na 


ÂUgu5tInn Ïardieu could soiermnly inauqurate the chưrcF 


1 | lT = .=› l vế Ế . # 
Mleasuring 4Öm by 2Öm, the church had a seatIina 


xi 1ø 


“n Kã Am". n " "/v/F "T " "Ệ Am má cm `." ¬ ;P " - 
capactty oÍ 7Ö. The Iinterior was well liqhted witl 


stained nqla5ss windows. Ín the 340m hình towWwer vvere 


L9 1 /xir+m § , | XE Thuy. Tran E : x. "The 
hãnqIng threg hịn bells ¡mpnorted Tram France. he 
Cpn5truction was undertaken by Mr Doan Vẫn l hị, ther 


well known church bullder who hai erected number ofÍ 
churches along the central Việt Nam. He Wwas assIsted 
by a group of professional workers from Kim Bỏng 
viliana Hình ĐBìinh BñữDVIIIGE 


GSÍp Ẩm ke # 


+ MãI liên nhà IhÕ / Thạ Eacaria 
3 Nội thất / The imterior 
Phoias by Nguyễn Tấn Thanh 
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Chín Giáo phận ớ Miễn Nam Việt Nam 


Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh (1844)! 
nằm gọn trên địa bàn của thành phố (trừ huyện Củ Chi) 


Giáo phận Cần Thơ (1955) nằm trên địa bàn của Thành 
phố Cần Thơ (trừ huyện Thốt Nốt) và các tỉnh Hậu Giang, Sóc 
Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. 


Giáo phận Vĩnh Long (1938) hiện tại nằm trên địa bàn 
của các tỉnh Bến Tre (8 huyện thị), Đồng Tháp (4 huyện thị), 
Vĩnh Long (7 huyện thị) và Trà Vĩnh (6 huyện thị). 


Giáo phận Đà Lạt (1960) nằm gọn trong địa bàn tỉnh Lâm 
Đồng. 


Giáo Phận Mỹ Tho (1960) hiện nay nằm trên địa bàn của 
các tỉnh Long An, Tiền Giang và các huyện Tân Hồng, Hồng 
Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Tháp Mười và thị xã Cao Lãnh 
của tỉnh Đồng Tháp. 


Giáo phận Long Xuyên (1960) hiện nay nằm trên địa bàn 
các tỉnh An Giang, Kiên Giang và các huyện Vĩnh Thạnh, Thốt 
Nốt thuộc Thành phố Cần Thơ. 


Giáo phận Phú Cường (1965) gồm hai tỉnh Bình Dương và 
Tây Ninh, hai huyện Bình Long và Lộc Ninh của tỉnh Bình 
Phước và huyện Củ Chi của Thành phố Hồ Chí Minh 

Giáo phận Xuân Lộc (1965) hiện nay nằm trên địa bàn của 
tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo và 
một phần huyện Thuận An của tỉnh Bình Dương 


Giáo phận Phan Thiết (1975) nằm trên địa bàn của tỉnh 
Bình Thuận. 





Il. Năm thành lập giáo phận 
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The Nine IDioceses 1 the Southern Viela 


Hồ Chí Minh Citụ Archdiocese (1844)' stretching on Hồ Chí 
Minh cử (except Củ Chỉ district). 


Cân Thơ điocese (1955) stretching on Cần Thơ city (except Thốt 
Nột district) and the prouinces of Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu 
and Cà Mlau. 


Vĩnh Long điocese (1936) stretching on the prouinces of Bến 
Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long and Trà Vĩnh. 


Đà Lạt điocese (1960) stretching on the prơuince oƒ Lâm Đông. 


Mỹ Tho diocese (1960) stretchims on the prooinces Long An, 
Tiền Giang and some đistricts of Đông Tháp prouince. 
Long XuuWên diocese (1960) stretchins on the prouinces 0ƒ An 
Giang, Kiên Giang and some districts oƒ Cần Thơ cih. 


Phú Cường diocese (1965) stretching on the prouinces oƒ Bình 
Dương, Tây Ninh and Củ Chỉ district of Hồ Chí Minh city, Bình 
Long đistrict of Bình Phước prouince. 


Xuân Lộc diocese (1965) stretchins on Đông Nai prouince, Vũng 
Tâu-Côn Đảo and Thuận An district 0ƒ Bình Dương prouice. 


Phan Thiết điocese (1975) stretching ơn the prouince oƒ Bình 
Thuận. 


1. Date 0ƒ the diocese's faundation 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tỏng Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh / Arc A0 8si 





Nha thỏ Chính toa 5a! Bán [MC 0833) 
¡he  nfhhooral of San (MC 08313) 


Nhà thờ Chính toỏ Sòi Gòn 


Số 1 Quảng trưởng Công xã Paris, Quận ï 


Nhả thỏ Chỉnh toả, cỏn đuọc gọi lâ nhà thỏ Đúc Bá, đuợc xây dưới thỏi 
Đức Giảm mục Colombert, phụ trách Mão phận. Giảm mục lä người đặt 
viên đã đầu tiên (7.10.1877), vả cũng là người củ hành nghi lễ khánh 
thänh (11.4.1880). Nhả thờ được xây theo đồ án của kiến trúc sư Bourard, 
một chuyên gia về các công trình kiến trúc tôn giáo. Đỏ ăn này là một 
trong số 18 đô ăn xây dụng được đệ trinh tù thăng 8.1876 


Nhà thỏ chính toà là một công trình kiến trúc theo phong cách Roman có 
chiêu dài 81m, rộng 35m5, vòm mái cao 21m, chiêu cao của hai tháp 
vuông kế tủ đất là 36m6, nêu tính cả hai chóp tháp chuông do kiến trúc 
su Gardês thêm vảo năm 1B85, thi chiều cao nảy sẽ là 57m. Nhà thờ 
đuọc trang trÍ với 5B của kinh mẫu mô tả các nhân vật hay sự kiện trong 
Thánh Kinh, 31 hình bông hông tròn và 25 của số mắt bò, tất cả bằng 
hinh tráng trí ghép mảnh 


Năm 1855, nhà thở Chính toà được Tòa thánh Vattcan nâng lên hàng 
Vương cụng Thánh đường và Đúc Hồng ý Agagianian, đặc sử của Đức 
Giáo Hoàng Gioan XXIII, đã làm phép tượng Nữ Vuong Hoả Bình đặt trong 
công viễn truôc nhà thỏ, nhãn dịp ngài tới Sải Gòn 


Notre Dame Cthedrol Bosilicq of Sòi Gòn 


ƒ Commune da Paris, Bán Nghé ward, districr ï 


Dedicated to Qur Lady of Immaculate Conception, the Cathedral ¡s 
rmposingly set in the heart ofÍ a large square bounded by the Main Post 
Office in Hỗ Chỉ Minh city, on Hàn Thuyên Street, facing Đông Khỏi blvd 


The constfuction bagan on October 7” 1877 under Mar Colormbart, with 
the plan designed by French architect Hourarci The church (inaugurated 
0ön Apnl 11” 1BB0 by Maạr. Colornberl himsell has a neo-Romanesque 
forfn and two 57m-hingh square t†owers tlpped with Iron spires that 
dominate the clty's skyvline. Most oÍ the stained glass windows were 
damaged ¡n the W0 ld War IÍ bụt the tew left out can show us the brilllarice 
of “the ancient beauty”, pictuninng the stortes in the Bible and the lives oöÏ 
¬»ãinis. In Tront oÍ the cathedral stands a statue of Qur Lady of Peace, 
dedicated 1o the Cathedral vvhen It was elevated to the rank of basllica in 
I5 


Nhá thô Chỉnh toá Sải Gòn / Tho Calhadral of Saigon 
Phi by Lâm Quang Nói 
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5. Nội thấi ƒ The lnlerior 

6. Chuông J The bail 

7. Mây đồng hỗ / The cioch 
2£ bự Đảc Hoa Nữ 
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THÁNH PHÔ HỖ CHÍ MINH Tổng Giáo phận thành phố Hỗ Chỉ Minh / Archdiocese of Hỗ Chí Minh City 







1 - Z Ngon tháp chuông / The lop öí the beil tơwers 
j. Phia sau nhà thở J The bách view dÍ the chụich 


4. lượng NO Vuong Hòa Bính J The statue of Qui Lady 
0Í Poaoe 


5. Nội thái / The Irterior 
¡29 Đy Lão Hoa Nữ 
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!,. Toàn cảnh / The general view oÍ lhe church 
#. Cung thánh / The chartoel 


„ Nguyễn Tần Thanh 
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1, Nhà thờ Chợ Quản / The church di Chợ Quân 
2. Nhả thỏ nhìn tù phía sau j A view Írom the rea/ 
ä. Năm khánh thánh / The year dÍ tha Inauguratlon 
4. Kinh mâu / Stained glass windows 
5. Nội Khải /( The |niterio: 

Đàn Hoa Nữ 
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Nhà thở Chợ Quán 


hưởng 2, Quận 5 


V đý1 


rắn FH MÌ Lø! 
l Ƒ "l 
„'Í “ị ràng 


Nhá thô nằm trong họ đạo lâu đời nhất của cả vùng dất Nam Bộ. Ngôi nhả thỏ hiện tại clo cát 
lInh mụục Ñicolas Harmm-lài, lĩnh mục Errard-Y, ngưuỏi đã tùng xây nhà thỏ Tha La, Tần Triệu, 
Hến Gỗ. Bãi Xan và Bả Bịa, vả linh mục Lucien Mlossard-NMlão khỏi đầu x ay vàp nắm THH¿Z và 
hoàn thaănh ngày múng bón lẽt Bình Thân (1886), Dúức Giảm rnục Dépierre làm phép khảr 


L 


thành nhà Thủ Nhà thÖ có năm quả chuông, mới quả Chuỗne đết ¡ CỎ hi tên ñ IUOI đãng cung 


The church of Chợ Quán 


20 T¡ rấn Bin h lro 1W SỸ., VWvar( ¿- (IHS†TICT Ö 

" Sư ưy nc mwx ho TL, ra y2 “x Í ¡À5 DA ' bayima E f=ẽerlsytữ “” Y1 ễxxn š Xin 
[he parish of Chợ Quản was establlshed ¡n 1723 by a Franciscan miss onarv, Falher Josẽ 
HT an - T by: T.ì). et FBLÃJ KX# ˆ PX SÁJVkẼ “Zx” kưÊN in sa ~ œ“=ẲœP b E 1 "ïxư E 
\JarGIi8, Íhe Church Wwe see now Wwas set fo Wwork on constructilon ¡n 1882 Dy tFather Errard, a 
|-rea xe l-- sau. .T : : . 5 PÀ SEV Ki ly rK xÝŸ m=[ KH Tra Tổ sẻ 'Yuvb Ta F. 
French mi5sionar/, who Wwas at the time a great builder of churches such as Thala, Tân Triệu, 


xế / - hị N g * n . : II 1ể + = +? .= % - =1. ⁄z>⁄Z”*z;Š.ï“ ¬ ự 
Hễn Gỗ, Bã SH 1, Hả Ria BItter !á yBäTS GT COInSffUCGUGn WGFK, the chufrch Wwas :nauqUrated 0ï 
LẺ 


` .ổ z bị ~TÝÃ § m “šñ " Z>.ử%Ä ø “sms T = “ 3ý *% ^ ¬. 4 săn, 
Januaäry the Á”' oí the Lunar year Binh Thân (188B) by Mạr. Dênierre 
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1. Toàn cảnh / The qaneral view 
Photo ny Lâm Quang Mới 


Z. Mộ Ông Huyện 5ÿ / The tamb of Huyện 5ÿ 
3, Thân nhà thơ j The beil towe: 
Ehoyrae say Đào Hỏa Nũ 
ăn: 4 - 5. Nội thất / The lnterioœ 
< Ph¿os by Lâm Quang Môi, Dáo Hoa Nữ 
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Nhờ thờ Chợ Đũi 


Số 1 Tôn Thất Tùng, Quận † 


Củn gui là nhà thỏ Huyện Sỹ, Nhà thỏ được khỏi công ngày 18.10.1901, theo họa đồ của linh mục 
kiến trúc su Boutier, lúc ấy là chính số nhà thỏ Chính toả, Nhà thâu Brossard Mopin được chọn để 
thục hiện công việc xây cất và đã hoàn thành công việc xây cất này trong vòng bồn năm, theo 
dùng hợp dỗng đã kỹ. Nhà thỏ được xây dụng theo kiến trúc Gothique 


Ihe church of Chơ Đuui 


1, làn Thất Tùng street, distrrct 


[he church o†ĩ Chợ Dũi was destgned by Father Charles Boutier, äa French missionarv who Was 
alão an architect, then prlest öí the parish of Notre Dame Cathedral. The church was set on 
Goñnstruetion oön Oetober 18” 1901 by Mr. Brossard Mopin who took four years to finish (on time) 
hi§ constructton work. The chụrch was shaped in a Gothic style 
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1. Nhả thờ Cha Tam / The chụrch ol Cha Tam 
z. Cung thành j The chancel 
Phtog hy Nguyễn Tần Thanh 
3. Cổng vào nhà thở / The entrance door 
4. Của vào gian chỉnh / The đoor 
'woœas ÐĐy Đàn Hoa Nữ 





Nhủ thờ Cha Tam 


25 Học Lạc. Phường 14, Quận 5 


Nhà thở do linh mục Phanxicô Xaviê Tam Assou (đọc theo tiếng Việt là Dàm A Tối, người Hoa, khỏi công xây ngày 
3.2,1900, và hoàn thành ngày 10.1.1902. Dức Giám mục Mlossard, phụ trách giáo phận Sải Gón khi ấy, đã tới lám lễ 
đặt viên đã đâu tiên và khánh thành nhà thờ. Nhà thở được cất theo kiến trúc Gothique, gỗm ba gian, dải 35m, rộng 
lảm, mái vòm cao 13m, thắp cao 38m, Năm 1990, nhân dịp mùng lễ 125 năm thành lập họ đạo, tháp chuông nhả 
thở được sủa chữa lại vả bên trong nhà thở cũng được tân trang 


[he church of Cho Tam 

+5 Học Lạc St., ward 14, districr B 

In 1898, a Chinese priest, Father Francis Xavier Tam Assou, was sent by Mqr. Dépierre to take care of the Chinese 
Christians in Chợ Lán region. The firs† work Father Tam assumetd far his flock was to builri a church. The construetion 
began on February 3” 1900 on a large area of three hectares. Shaped ín the Gothic stvle with the statue of Saimi 
Francis Xavier on top of the 38m hinh bell tower, the church was inauqurated on .January 10" 1902 and dedicated to 
aint Francis Xavier 
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1. Nhà thô Ngã Sâu / The Ngã Sáu church 
No by Vũ Hân 
3- 3. Phía sau và hông nhà thờ / The raar and 
Ihø side ơl the chutch 
Puolos bự Đà Hoa Nữ 
4. Nội thất / The lInlerlot 
Photo by Nguyễn Tấn Thanh 


Nhờ thờ Ngẽ Sáu 
I168B Húủng Vương, Phường 3 Quận 5 


Họ đạo ngưởi Việt sinh sống trong vùng Chợ Lớn được 
chính thúc thành lập vào năm 1898. Linh mục Huynh 
Tịnh Hướng, phụ trách họ đạo từ năm 1819, đã khởi 
công xây dựng (1822) ngôi nhả thờ tại khu nghĩa trang 
Hoa kiểu đã bỏ. Tháng 5.1928 nhả thở mới theo kiến 
trúc Roman, được khánh thảnh., 


The church of Ngõ Sáu 
[16B Hùng Vương SŠt., ward 9, district 5 


l† was In 1822, on an ancient Chinese grave-vard that 
Father Huỳnh Tịnh Hướng began the construction oÍ 
this Romanesque chutrch. Ít was inauqurated in May 
1828 and dedicated to Saint jJoan Arc. 
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1. Nhà thỏ Thị Nghệ / The church of Thị Nghẻ 
#hØ/o tr Vũ Hân 

2. Phần thắp được thêm vào / The hell Iower 
Photo by Nguyễn Nghị 

3. Nội thất J Tha lnterlor 

4. Của vào nhà thổ / The enlrance 
Phofos Uy Do Hoa Nữ 


Nhỏ thờ Thị Nghè 


22B Xö Viết Nghệ Tĩnh, Phuong 13. Quận Bình Thạnh 


Nhà thở Thị Nghè hiện tại được khỏi công ngày 1.7.1952 thay thế ngôi thả thô cũ đã bị bom đạn phả hủy vào ngây 
28.4.1945. Nhà thò do kiến trúc sư Maurice Mason thực hiện dưới thởi linh mục Đảo Trí Tịnh phụ trách họ dạo TỊ 

Nghẻ. Ngày 15.11.1953, nhà thô được Đức Giảm mục .Jean Cassaigne khánh thành. Nhà thở dài 48m, rộng 17m và 
cao 12m, trên nên cao 0,Bm và chua có thắp chuông, Năm 1967, họ Thị Nghè xây tháp chuông cao 32m, có kiến trúc 


theo phong cách Đông phương. Kiến trúc su Nguyễn Hữu Thiện vẽ họa đỏ, nhã thâu Lê Đức Ty thực hiện trong vỏng 


BI hảng 


The church oí Thị Nghè 


22B Xö Viết Nghệ Tĩnh 6t, ward 19, Bình Thạnh district 


Built to renlace the old one destroyed by bombs on April 268" 1845, this chụrch was designed by Maurice Nlason, a 
French architect with the (nstructtlons of Father Đào Trí Tình, the priest of Thị Nghè parish, After more than a year oi 
constructon Work, the chutch was Inaugurated on November 15” 18953 by Mr. .lean Cassaiqne, Bishon of Saigon 
diocese. Sitting on a foundation of 0,8m hìgh, the church is measured 48m in length, 17m ¡n width. The ball tower 
built in 1867 during eight months, was designed by architect Nguyễn Hữu Thiện in an artful and glegant ietnarnese 
Stvie. 
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Nhà thờ Hạnh Thông Tôêy 


53/7 Quang Trung, Phung †11, Quận Gò Văn 


Nhà thố hiện nay của họ đạo do linh mục Matheö Hỗ Tân Đúc khỏi công xây 
dựng vào năm 1821 với sự đóng góp vẻ tải chãnh của ông bả Denis Lê Phật 
Ấn, dải 4m, rộng 1ám, cao 16m, thắp chuông cao 30m. Nội thất được 
trang hoàng bằng đã, gian cung thánh, tuợng và phủ điều, tranh ảnh đuạc 
trình bây một cách nghệ thuật. Bên trong nhà thỏ có mộ của hai ông bà Lễ 
Phát An. Dặc biết, bên mộ ông Lê Phát Ấn có tung một người nũ Trong 
trang phục phụ nữ Nam bộ rất đẹp 


The church of Hơanh Thông Tôy 
53/7 Quang Trung Št., ward ††, Gò Vấp disircr 


In 1821, Father Matthew Hỗ Tấn Đức, then priest of Hạnh Thông Tây parish, 
began the constructtan of the parish church. He used the giÍt oí money 
[rom Mr. Denis Lê Phát An, son dÍ the great donor Lễ Phát Đạt (Huyện Sỹ| 
Measured 4Öm In length, 1ám in width, T1Bm ¡n height, the chutch Wwas 
built by the contractor Mr. Lamorte with a dome 20m hígh and ä bell tower 
30m hỉgh. Two works of sculpturee stlll nreserved inside the church are: 
the statues of the donors, Mr. and Mrs Lê Phát An. They are carved out oÍ 
Italian marble as they were kneeling ahsorbed in deep prayers. 


1. Nhà thỏ Hạnh Thông Tây / The church oÍ Hạnh Thông Tây 
2, Tướng người phụ nữ bên mộ ông Lê Phải An / 
The sialue of Ms Lê Phái An praylng at the ha husband's tombh 
Ehotos Hảo Hoa Nữ 
3. Nội thất / The Irterior 
4, Nhà thở nhìn tủ phía sau / View tron the raar 
Precodos by Nguyễn Tần Thanh 
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1. Nhà thỗ Câu Kho /( The chưrch do! Câu Kho 
3. Nội thất J The lniarior 
Hang đã Đúc Ma / [he qíoUlo of Virnin May 
; Đảo Hoa Nữ 


Nhỏ thờ Cầu Kho 


7ƒ Trần Đình Xu, Phung Câu Kho, Qua 


lL. 


Họ đạo Câu Kho khỏi đầu là một họ nhánh 
của ho đạn Chg Quản, do linh mục .losẻ 
Garcia, cha số họ Chợ Quân, thành lập năm 

722. Ngỏi nhà thờ đầu tiên của họ đạo b 
phá hủy vào năm 1750. Mãi tói năm 18B1 
họ đạo nảy mi cỏ được một ngôi nhà thỏ 
môi 


n — [ 
.«.=. l ¬ —,. Í l ¬ 
IIItI | ] ị “ 'L] \ ! 
'] ] x ¬. “j:c ~. 
: Lị Ï rÄƒ Ì X[j , ¡ cl ch Ỷ Bị IS; 


At the beginning, the Câu Kho parish was 
önÌly ãn annexe cormmrmmunitv related to Cho 
Quản parsh. The present chụrch of Cầu Kho 


li. Í l í 
\ | 


wWwas DUIÍt and deadicated to Our Lady ö 
Ässurmntton In 1BBT 
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1. Nội tất / The truerlor 


z. Nhã I|hỏ đóng Chùa Củu Thả / The chưtch 
gÍí Hedemptorist congregallon 
Nguyễn hgh 


|| IỆI1111) | 


Ỉ 
+ KV [ĐÂna+ 


Fhịư VỀ ) 


Nhờ thờ dòng Chúa Cứu Thế 


Nhà thở được khối công xây ngày 3.8.1852 và hoàn thành vào th lg 12.18 Nhảá T † bảng hình thánh pua 
rộng 15m, dái 30m, có thể chứa tủ 800 đến 1.000 nHHQUỜI, rianh lạng nhai I : LH! tìá I,ŸH 
hU CÓ thể đúng ỏ đầy tham dụ nai lệ 

The church of the Redermpltorist Congregction 

38, Ký Đảng St, District 3 

lhe construction oÍ the church began on Âuqust 3° †852 and ị ẹCt f TRE | ha 
transcept, the church rmeasurps 30m by 1n h a sealfi Da(If\v I D0D DÍi 
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1. Nhã thở Tân Định j The chưrch d† Tân Định 
Pho‡o Pụ Lâm Quang Nội 
3 - 3. Kinh mẫu và bình nuốc thánh ƒ Stained giass 
Wwitfdows and holy walef vasœ 
Photas bự Nguyên Tần Thanh 


NT mỉ 
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Nhỏ thờ Tân Định 


289 Hai Bà Trung, Phuông 8, Quận 3 


Nhàả thỏ có kiến trúc Roman, do linh mục Donatien Eveillard-Son khỏi công xây năm 
1874, và đuọc Dúc Giảm mục Colombert khảnh thành vào ngày 16.12 1876, thay thế 
cho ngôi nhà thở cũ đo lình mục Henn Louis Lê Meée-Lễ xây vào năm 186A. Năm 
1896, linh rmục Louis Eugene Louvet cho nối dải nhà thở Tân Định thêm hai gian và 
mỏ rộng thêm hai hàng ba có tưởng xung quanh. Năm 1829, linh mục Nguyễn Bá 
Tông nói rộng thêm nhà thỏ và xây tháp chuông cao 52,Bm 


The church of Tôn Định 


289. Hai Bà Trung SŠt., ward 8. district 3 


The church was bulilt in 1874 to replace the old one built ¡n 1864 by Father Henr! 
Louis Le Mẽée-Lễ. The new church, inaugurated on Decermber 16" 1876, was the 
work of Father Donatien Évelllard-Sơn. The 52,Bm high bell tower was built in 
1929 by Father Nguyễn Bá Tỏng 
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1 - 3. Nhà thô Tân Định dưöi các gốc độ khác nhau / 
Dilflerenl views of Kha chuúrch 
3 Nội thất với hàn thờ bằng đá cầm thạch / The 
lnlerlor and the altaf 


Phowo hy Nguyễn Tần Thanh 
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1. Nhá thỏ Thủ Đữc 


“5 
F. 


Nội thất / The interior 


N Hư ý ân 


„SA 8 @ mm ïm 


Tấr 


=" 


Thã chút 


qf 


Than 


ủ Đức 





Í 1£ f 





207 


https://tieulun.hopto.org 


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
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1. Nhà thô Vĩnh Hội, toắán cảnh J The 
church dí Vi Hộ 
Lâm Quang Nởô 
# Nội thấi / The trilerior 
3. Tháp chuông / The bell towet 
; Nguyễn Tần Than 





"HHả tT Ỉ 1Í " [ dự VỤ) ñi '§j: L | LHCGïÏ DH.UOI Cj Lỏng ữ ' II ï iIP PHIP1I XI) MNnuvên 
‹ ] Í\ nq đI KU / địnG Ũ 885, N 
1z \ Í | , ri Ỉ ở 1 L] l hUỖi I Cổ z / 
[he church of Vịnh Hội 
Ì L í † | e | ĐI IĐ LÍ Bgứ \h Ì | 
bại ] ƒ : [ H111 ì Lủ E Lz H { Eị 
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1-2 Nhà thở Xóm Chiếu j The church of Xóm Chiều 
ä. NỘi thái / The Interior 
fnoAos bự Nguyễn Tần Thanh 


1 * L6. ¿ Si ï 
Nha thở Xöm Chiêu 
928/20 bịs Tân Thất Thuyết, Phuống 16, Quận 4 
Nhà thở hiện tại là nhà thở thứ tu của họ đạo, do linh 
PỤC Nquyẻ ñn Hung è 


JDâIi, phụ trách họ đao tử năm 1821 
đến 19313, khỏi công xây dụng vào năm 182: 


4 
{ 
A.J 


xe 


TY vũ hoạn 


„HA g 


k 1ð,“ hÌb.á4 su: LK GA m.“y " li “g5: 
L1 năm IM¿/Ð. Nhà ThỎ CỎ Kiế UEŒ Hornai 


hẽ present chufrch, the fourth ong, Was buN 


— 


Dvy Fãtiher Nguyên HUöng tiöãI, th Darnsh 0rIesl [ro 
Y Lá LÍ ‡ f 


1ñ» 1Ö !lJXzïx P.1 m„ 1V TE 
321-1843, and Wwas completed In 132B 
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Nhỏ nguyện Chúng Viện thánh 
Gluse 


s k `. m TÚ ữ k á. > r— ' ni  V 
lãm tròng chung viện thành 30use, Chúng 


F P % —=^~ XNƒ % ca Á ` * 
viề äy do linh mục VVIbaux xây năm 


IBB2, dài 45m, rộng 21m. Thôi gian đâu, 


hà nguyên là mmðt phòng trong chủng viên 
R2 # : ˆ I T1 T.ï =š yl nh ^ D " 
Vlãi tôi năm 1871, một ngôi nhà nguyện 


nỡi QUC khãnh thanh. NHI nhà nguyện 


xmHƠ “hi F "11. Äm~. 1Í VÂ. cm... 
lây Có Chiều đãi 4m, rộng lÚm và cao 
Y1 
lI LJ 
TI Í F k 
ị ) &œq¡N ” Í 
I 

= l ỏ. 

L ủ 
Ỷ [ 1710 .5Ï ls†frrcf 
The Seminarvy oÍ Saint Josenh Wwas buiÍT 


Œ 1 TH - ` l— 
by Father VVIbaux In 18Dö2, measuring Äđhm 


by 21m. SitUated inside the 5erninary area, 


vn C26 
LÌ ., š 73 Í ư h F TN na ra : la | 
5s Chapel Wwas ¡inauqurated ¡n 187/1, 
measurinn 3m by TŨm with TŨm li 
'rñ¡if xi? 

ở Lan tị 


1. Nhâ nguyện chủng viện / The chapel o! tha 
Saioon Barminary (?) 
4 1x Vũ Hãñ" 


e, Nhìn tử trên cao ¡ Another view (?) 
Đy Nguyễn [nh Hà 
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Nhà thô Vườn Xoài / The church gỉ 
Vướn Xoài 
Nội thất / The trúerlor 

Putog hự Nguyễn Tần Thanh 








- d 





Nhỏ thờ Vườn Xoỏi 


cÍ ° 


= 1 5m k di sưa. „# ` Ñ ¬ 
4T3 Lễ vân Sy, Phung đá, Quân 3 


Nhà thờ Vuôn Xoài do linh mục Phan Khắc Tủ, phụ trách họ đạo tủ nãmn 
1880, khỏi công xây vào ngày 15.11.1981, thay thế ngôi nhà thỏ bằng 
qỗ đả hu hại nặng. Dây là ngôi nhá thở đầu tiên của Thánh phố Hệ Chi 
Minh được xây kể tủ sau năm 1875 


T6 3N  s ¬, † k 
WÑ § “3 4 m Cự Cø T.. /jÑ mZHỄ, em lÑ ơn " 
“ 1-3, E C vdii .”V s#Í wrafi c (HITIỆP 3 


[he church øf Vướn Xoài Wwas built in 1881 by Father Phan Khắc Tủ 


= 
_ 
k&œ 
" Zã 
” 
: m” 
me 
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1: 2. Nhà thở Tân Hòa ( The Tân Hỏa chuïch 
¡. Nội thải J The Iriterici 
Mãi trống đồng. đường kinh Am. bằng đã lấy ð Thanh 
Hóa và do các nghệ nhân Thanh Hóa chạm, khắc lính 
vị / Tha nnciert bronze run 


4. Chặng đăng Thánh giá bằng gỗ lim do các nghệ nhãn 
ở Hội Mỹ thuật Hả Nội thực hiện / Thủ Cross Statlons 
° 


5. MỘ! cảnh của nhà thờ hãng gỗ lưn / Thứ lrarweoodi door 
Nguyễn Tần Thanh 


Nhỏ thở Tôn Hoà 


P “ma. 5 r /F T1 
KV /t1 7 be “la vc8ơcy lá 4z 'IHÍ TẾ siu'. nhị 1, .A lớn, h r 
V3 hài F j i#t, CiUVIId (PTlú Ũ li 


hả thở nằm troi 1 mỘt khu đất có diện tịch 1.¿UUm lMãt h 


RƯ \ + ế f1 ft q , = /“ 
i L3 GIU/IQ tạ ¬xIÍ [JaiÏ | 


phắc tháo khắc 


cm | PO MEOEBNODAU Quế = TỶ 3 =, rˆ = K2 "Ẳ 8 
ục Phạm Trung Thành, dòng Chúa Cứu Thế 


kA la..=..b HuHiươớimẽ * 1H . %. 
VIÕ hình đuọc tuyên chọn tủ T1 bất 


F - I Ƒ a : Í F F : 
ngây !D.Ì |.I15, ngày đặt viễn đã đầu tiên, đến ngày 
Than II Ƒ] 
'IIƑP]ï r¬ If 
Ỉ = Í [ 1X Cf VL.4 

Ex1^ 4 lä ¡ H r 
h ) `, Ũ 1 t hư › VVEdr .Ễ Hụ 1 | " Í 
51Uate area oÍ 1200m“, the church was disinned by 
_ mẽ. TY cự Ha lfFT lăn: ric# li F - ai s/22 h IRP va fa(A2sx= 

j ắ l[z. si ï IHJšL) tt lêm:, @ ũ vwudla "11 UELvvœE 
000 


! gIU”Ýa vị chủ tế và giáo hữ—U thê 
= cÍ 


I†hei h1“ 





1995 and 


=]† 
lahàc ko 


_ 


vi ~f-3-v 


T>——~ sả #8. 





—=—— 
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1 - 2. Nhâ nguyện tu viện dòng Thắnh Phanlô / 
The chapel ơ! Saim Paul Conveni 
3 Nội thất / The Intericr 
P'igtos bụi Nguyễn Như Quang 


- 


Nh 








Gö nguyện tu viện dòng Thónh Phưolô 


Ỉ T 1 
TỈ ; ˆ. 'l FzẲ@Ứ7./“vÌ 
LÍ TIlCZ [TC] J7 
/⁄ê 7 m.Ễ Ì ˆy T “ 5 mÌ B. k 
Jš "U19 ¬ Thần ri = J„ j - p 
s$ IÔII LHẶC Thằng, Phười j BêN ñNHHẽ, Cuuận 


Nhả nguyện là rrrÖt nhất Cua tú viễn động Thánh Phanlỏ Í ải bỏ 
/ F ". TÝJÃ mg sự "HỘ miÖn g Ắ Ấc n : ¿ 4 

công trính kiến trúc này gam †U viện và nhà nguyện, đầu do chìni 
Nguyễn Truông Tộ (1830-1 


đến 1B.7 1BHBA 


" WNẽ T _ . SỔ. mm F 4 1=“ 
và xây dụng tủ thăng 9 1862 


tư n = + 
Gi *” ˆ . Fh = | ( ïÑN 1S /WIFP ' li pÍ { Fš+t\ vũ † 
 Í DA DU SN GÌ] PCICII 1 "II 9E 
, „ . "ta á £ ` ã 
F s ẳ = 5 nÃ su k ẩ ” Jấi lai "la g 
j Ì Öft L)rw Fl2f1ỡ “ị mà, IVDII1E (VqäWƒd l) cử # 


The entire complex was desiqned and built bự | lguyễn Trung Tê 
X.xuxa : - sa ke lÌ 

(1530-1871) a lamous Vietnarnese reformer In 19" Canturv lÉ 
Construction began ¡n 5eptermber 1862 and was cornpletedl on Julh 


IHF 1864 
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Nha thở Mới Khôi 
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Nhả thở Thánh Gia / The Thắnh Gia 
church 


2-3. Nội thất / The Inerior 
Photos by Nguyễn Như Quang 


\ Fš-‹ Ð;ag® 
tk... ¬* b_.» Ẫ° “. 


1 





Nhỏ thờ Thánh Gia 


¡8/2 Trân Quý Khoách, Phường Tân Đình, Quận 1T 


Nhà thở được khỏi công ngày 19.6.2000 và khánh thành ngáy 18.4.2002, do 
linh mục Giuse Vũ Hữu Hiện cùng với một nhóm kiến trúc sƯ trong đó có 
kiến trúc sư Nguyễn Minh Tuấn thục hiện. Một giải phản thành công đổi với 
một khu đặt hẹp sảt nhà dẫn 

ĐPEKSV%GX TT L. 


T=' F '';'¡ ị rh“ han Zv 4v nh (ki! 
II IE _ LIICH]1 j/Í IIICAI II XI 


18/2, Trần Quý Khoách Št., Tân Định, District ï 

The church was begun to be built on .Jụune 19” 2000 and inaugurated on AprlÌ 
I8" 2002. The construction Wwork Wwas realized by Father Vũ Hữu Hiễn and a 
Group 0Í architects whose Nguyễn Mình Tuân 
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Nhỏ thở Vinh Sơn 


31z5 dung Ba Thang Hai, Quận T10 


Nhà thỏ thuộc ráo xử Vình Sơn, dàng 
kinh [hành Vinh Sơn Phaolö, Nhà thỏ 
kế sát với nhà dân chúng. Khỏi công 
năm 18683, sau nhiêu lẫn đại tụ, nhả thở 
có dâng dập hoàn chỉnh như hiện nay 


và kháảnh thành năm: 1924 


T = “hị F Âu “ẽul Ca ms'` \Xđim=-.e 
Ihe CIIUƒC H1 Ö ðCIÌII E VYIHC@G 
 = H1 x~- sÍ 

OQd& PGUN 

425, Ba Tháng Hai ŠSt., ds†tnct ?0 


The constructlon of this chutch began 
n 1863 and after three decades oÍ 
manifold repaif work, it was inauqurated 
In 1894 and dedicated to Saint Vincemt 
da Paul, The church was set next door 


to the SuUrr0öunndina houses I 


1. Nhá thô Vinh Sơn / The church ðí ŠL Vincenl 

2. Nội thất J The Interior 

3. Môi bức phủ điêu bên lrong nhà thỏ í Hình-relials 
ả ky Vũ Hăn 
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Nguyễn Tần Than! 
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1. Nhà nguyên lại tòa Tầng tim mục Tp. HCM 
j The chapel ai Ihe archhighop pulnce 


3. Môi thái vá bản thỏ / Thai lrderlor 


h3 
ai 


á. Trang trị / The decorallons 


: Lhhn Hoa Nữ 
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1-2-3 


Nhà thở Phaolô, tổng quan / The general view oÍ the 


church 
“. MỖI công trình phụ 
5. Nội thất Í The tniprior 


Ew 


ẩ 
#fL 


“HDlŒ N Đàn Höa Mữ 
¡ by Vũ Hân 





Nhỏ thở Phơolô 


Thị trần An Lạc, Huvện Bình Chánh 


Nhà thờ được xây dụng theo bản vê của kiến trúc sự Bủi Văn 
Việt, dài 6hm, rộng 20m, hai cảnh hai bên, mỗi cảnh dài 10m, 
cao 42m. Công việc xây cất nhà thở và các cóng trinh phụ 
gỗm các đến, đải Dục Mẹ, Thành Giuse, các Thành Việt Nam, 
Thánh Martin, nhà để hài cốt kéo dài gần hai năm, tử 18.3.1988 
đến 28.12.2000 


XcZcÝ ~.[kxssnxẽẴÄ:. . l uy iev k ExesxÍ 
[he church of Soini Poul 


JÄ" Lar Iown, Bình Chánh Øtstricf 


The chutch was disigned by Mr Bủi Văn Việt, an architect. H 
rneasures B5m by 20m. The construction of the church 
cornplex 1ook †wo vears to be completed, from: March 18" 
13998 ta Decemher 2B” 2000 
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Nhè thờ Chính t†toò Phơn Thiết 


2 Hàn Thuyên. Thi xã Phan Thiết 


Nhà thỏ Chính toả hiện nay là nhà thờ thứ hai của họ đạo. Ngôi nhà thỏ trước, được 
xây cách nạy hơn 100 năm, đã không còn thích hợp với sự phát triển hiện nay của giáo 
phận, nên đã được phá đi để xây nhà thð mới. Nhà thở Chính toà mới đã được thành 
hiến ngày 15.8.1893 


The Calhedrdl of Phơn Thiết 


+, Han Thuyên &t., Phan Thiết town 


The old church, built 100 years ago, was torn down to be replaced by the present 
church, given Its Inappropriateness. The present Cathedral was consecrated on Auqust 
I5" 1885. 


1. Nhà thỏ Chính toá Phan Thiết / The Cathedrai of Phan Thiết 
2. Nội thái / The inierior 
3. Gian cung thánh / The chancal 

Pholos by Trân Công Thanh 
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Nhỏ thờ Chính †toỏ Xuân Lộc 
I44 Hùng Vương, Thị trần Xuân Lộc 


Nhà thỏ được khỏi sỤ xây dựng vào ngày 2.2.1863 vá hoán 
tất vào cuối năm 1966. Nhà thở có chiêu dài 55m, chiều 
rộng 18m và cao 17m, cảnh thành giả rộng 24m. Thắp 
chuông nhả thỏ cao 48m. Tất cả làm bằng vật liệu nặng, 
ngoài tô đá rủa. Năm 18965, giáo phận Xuân Lộc được thành 
lập, nhà thỏ giáo xứ Xuân Lộc trỏ thành nhà thở chính toả 
của giáo phận 


The Cdalhedrol of Xuôn Lộc 
I44, Hùng Vương Št., Xuân Lộc town 


The construction of the church Wwas Íinished in the late 
1966. The church ¡is measured 55m In length, 18m ¡n width, 
17min height with the 48m high bell tower. In 1965, when 
Xuân Lộc diocese wäs established, Xuân Lộc parish church 
became the Cathedral of the diocese 


1. Nhả thở Chính toả Xuân Lộc j The Cathedral oÍ Xuân Lộc 
z, Nhô thở nhìn tử phía sau j Á view Irom the reaf 
Phong by Đo Hoa Mũ 
3. Tuợng thánh Phaolô ngã ngựa J The siatue ở! Saint Paui 
(on the way Io Damas) 
Photo by Vũ Hân 
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tM) N G ÑN AẦI (iảo phận Xuẫn Lộc / Lhocese 0† Xuân Lộc 


Nhỏ thở Tôn Triêu 

xã Tân Bìinh,Huyện Vĩnh Củu 

Họ đạo Tân Triệu là một trong những họ đạo lầu đời nhất tại miễn đất phương nam, Ngôi nhà thở thấy 
trong ảnh, tuy là nhà thờ thứ tU được biết đến của họ đạo, nhụng cũng đã có trên 130 năm tôn tại. Ngôi 
nhà thỏ nảy, do linh mục uquesnay củng với linh mục Errard, lúc nảy dang phụ trách họ dạo Biên Hoá, 
xây dụng năm 1870. Hình của nhà thỏ trong tập Album này đã đuọc chụp vào áp ngày ngôi nhà thỏ 
được dð đi để xây dụng một ngôi nhà thờ mới thay thế. Có thể đây là những bức hình cuối củng của một 
nhà thờ nhỏ, đơn sơ, nhung đã tôn tại hơn một thế kỷ 


I 


The church of Tön Triều 

Tân Bình villaqe, Vĩnh Củu diistricf 

Tân Triều was one of the most ancient Christian comrnunities in Đông Nai / Gia Dịnh region., The Tân 
Triêu church was built by Father Duquesnay together with Father Errard, then priest of Biên Hoà 
parish, in 1870. À photogranh of the church was taken on a day before ít was torn down to give place 
†ö ä new Church 


1. Nhà thở Tăn Triểu / The chutch o[ Tân Triều 
HH 2 Chuông nhà thờ Tân Triêu j The bail 
3. Nội thất / The Interio: 
Pholos øy Nguyễn Tấn Thanh 
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Nhà thỏ Dc Mũ j Tha church of Dốc Mö 
£. Nội thái J Tha Íntprier 
Nguyễn Tần Tharf 





+ 
kó 
kLIL- ” 
rˆ? I1» ị 
! IC | IIC? LUJỤC VI 
äñ J N /Í 
` 1 
tlaiãn xu Lì ị TUO inl j ] ' Hằ"¡ Fll 
' 
\- II CLUIN hH I “"hữ ị TH hi! í J Í 
#4 ..^ng 
TÍ H || | HỆ / 'RÍ: 1 la: [ ' 
E | 1 l1 1Ị { rÌ 1 | H Ìr 
â 1 | , | 1 
Tà 
J1 II Ỉ 
1# R4 Í ' 
| TT... | Ra | : 
` Mị lư Ị ì Ị 
UY Tiq 1 Ị | Ï 
lị Ï lị f Dã Ñ, 





229 


https://tieulun.hopto.org 


DĐ ÓOïNGG NÀÃI Giáo nhân Xuân Lọc / Diocasa Đf Xuân Lộc 





1. Nhà thỏ Ninh Phât /The church of Ninh Phái 
3 Nội thất / The tráerlor 
Phofns by Nguyễn Tần Thanh 
. Đài Đúc Mẹ Maria / Tha Martan shrine 
“hơto by YŨ Hân 


Nhỏ thờ Ninh Phói 
Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất 


Giáo xử Ninh Phát được thành hỉnh tử một số gia đỉnh Công giáo tủ Tây 
Ninh tôi đây sinh sống bằng nghề rúũng, đốt than, lâm mướn. Nơi sinF 
hoạt tôn giáo của họ là một nhả thờ lợp tranh, tạm bọ. Họ đạo không 
ngủng phật triển vá năm 1882, linh mục chỉnh xử cùng với linh mục phụ 
tả Dỗ Văn Ngăn và bả con giáo dân khỏi công xây dụng nhà thở vả nhà xú 
bằng vật liệu nặng. Công trinh xây cất được hoản tất vào năm 1994. Nhà 
thở rộng khoảng 18m, dài 30m, có sức chúa tử 800 đến 1.000 ¡ QƯỞI. 


ai 
" 


':= /F~“Ƒ II lIlf " r¬Í hi Đbhả 
II CHUỤICN. [T TiịñHh Pnq 


Quang Trung villaqe, Thông Nhất district 

In T892 the parish pries† together with hịs vicar, Fathar Đồ Văn Ngàn and 
the parishionegrs begpan the construction of the nresent church which was 
completed in 1994, measuring 30m by 18m, with the seating capacitv of 
1000 people 
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Nhà thỏ Phước Lý ƒ The church oÍ Phuốc Lý 
#. Nhà [hủ nhữn IU phía sau ƒ Ä view Pro the ruai 


. Nội thối j Tha irilnrior 
by Nguyễn Tần Thanh 


h ¬ . : 
Xã La jŸ Sn N1: lrach 


Nhỏ thờ Phước Lý 


siãoö xứ còn giữ lại được số Rủa tội ghi năm 1885, khi ấy 
lơ xứ sử dụng một ngồi nhả lợp lá để làm nơi đọc kinh và 
aL nguyện, Nằm 1832, linh mục thủa sai Herr Louis L: 

Máp-Lễ dời nhà thỏ lên đổi cao vả xây dụng lại bằng gqạc 


tren k Ilˆnñ trUC lây phuơng VÕ H lâp chuông ão #Í HT Nhả 
Ị 'I- "ẴNG % ,. 1š % ĩ ph , XS n . 
th Ga Chúa nhiềuU lẫn vả đUOC PhÓ rộng ra hai bên 


[he church of Phước Lý 


Phước Lự, Lại Phát villanag, Nhữn lrach distri 
5. wEll nreservedl parish register was dated TEBH5, when the 
bAFTISI ⁄äS lv 8g cComtmunity annexed to Mỹ Hội 
ñãfISI B82 Father Le Mée. a French miss GñãfWy. DUIÍT 
3n European style church ũn ton of a hill with a 2m hình 
† EPF N) larliate¿di ty lñSLIS fhe R.II ũ DÍ 
VỤ: I] 1Š FÊ † | Í | f ärqed Iññ1WV † ñ0ẼŠS 











Nha thở Tam Phú 


XãÄä Phú Túc. Huyện Định Quản 


Nhà thở bất đầu được khỏi công ngày 68.8.1859 và ngày 2.3.1960, 
Đúc Giảm mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã tới làm phép khánh 
thành nhà thỏ. Nhà thỏ lúc này cô tên quen gọi là nhà thỏ Đản 
Điện. Sau này, giáo xủ có tên là Tam Phú và nhà thỏ cũng mang 
tên giảo xứ là nhả thỏ Tam Phú. Nhá thỏ cỏ hình vuông, mỗi 
canh 32 thuc [rang những năm đầu của thập niên 90, nhà thỏ 
được trủng tu. Người ta đã thay mái ngôi thánh mái tôn, Hay tin 
nây, người Phảp xây nhà thỏ này, lúc ấy cỏn sống và đang ô 
Pháp, đã sai con trai của ông sang Việt Nam vá đến giúp giảo xú 
trùng tu lại vôi mãi ngôi. Chỉ có các thanh đô các miếng ngói thi 
được thay bằng sãät 


—=ă 
4 
Í 


`“. mỶm.hxiisrms h5 ZX⁄Ê Tx<e« B 
H{ CÍHÍIUỤICÍ 1l CI !C| 


':F n II 


Phù lúc vilage, Đình Chuân distriet 


l† is called eight-roof church having eight steeply sloping tile 
foofs sitting on four stone walls lorrmming a square interior with 
2m long each side, The church was a gI11 from a French 
manager 0Ï the rubber trae plantatton, Mr, Corchy, to his catholic 
workers. The construction began on September 6" 1959 and 
Inauqurated on Mlarch the 2° 1850 by Múr. Paul Nguyên Văn 
Binh, then bishop of Sài Gón diocese, and dedicated to our Lady 
øÍ Irrnaculateg Conception. In the early 13803. the tile rooÏs were 
rapnlaced by the corrugated 1fon ones. Hearinng thịs, Mh Corchw 
sent his son to the piace, replacimng the lron roofÍs by the tilg 
roofs as In the oriqginal design 


1-5. Nhà thỏ Tam: Phủ / The chunch of Tam Phú 
Phofos by; Nguyễn Tần Thanh 
# Mãi nhà thở nhìn tù bên trong / The rool 
Phota by Nguyễn Nghị 
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Nhỏ thờ Xuôn Long 


1ð X“Li1 Lắp, PIiuyven Lũnn Khánh 
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1, Nhâ thở Xuân Long j The church oöf Xuân Long 
Phöø¿a by Nguyễn Tần Thanh 

3. Dài Đúc Mẹ Ô cổng vào Í The Marian hịgh-relieí 
Phoio oy Nguyễn Nghi 

3. Nội thất / Tha tnterior 
Photo nụ Không Thánh Ngọc 
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Nhà thờ Suối Tre 

Xã Xuân Lập, Huyện Long Khánh 

Giáo xứ Suối Tre được thành lập tử năm 1940, gồm chủ yếu giáo dân 
là công nhãn của đồn điên cao su S.I.P.H. của Pháp. Năm 1962, đồn 
điện cao su này đã xây tại giáo xú một ngôi nhà thỏ dài 33m, rộng 
13,50m, với 12 mái và 12 trân vách ván song lâ sách 


The church of Suõi Tre 


Xuân Lận villaqge, Long Khánh district 


The Suỗi Tre parish was establlshed in 1840, most of the parishioners 
of which were workers ¡n the French SIPH rubbar tree Cormpany. In 
I8B2, tha Company built for them a 33m long, 13,50 wide church 
with 12 rools, 12 ceilings and venetian blinds 











1. Thắâp chuông j The bell tơwer 

Z. Nội thất / The interior 

3. Nhà thô Suối Tra J/ The church of Suối Trợ 
Pho#os hy Khổng Thành Ngọc 
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1. Nhã th Nam Hã J The church 
df Nean Hà 
2. Tung dài J The sialUuas 
Phofos by Khổng Thành Ngọc 
3. Nội thái /The lnierior 
thoáo by Nguyễn Tần Thanh 






È 
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Nha thở Nam Hỏö 

Xã Xuân Báo, Huyện Long Khánh 

Đây là nhà thở thứ ba của giáo xú Nam Hà được thành lặp vào năm 1960 với một số 
gia đỉnh công giáo tử Bà Bảo, Mỹ Thọ, tới đây định cư. Nhà thổ do lình mục Đồ Văn 
Tự và bà con trong giáo xứ xây dựng tủ năm 1990 sau hai năm chuẩn hị. Ngày 
30.11.1994, Đức Giảm mục Phêrô Maria Nguyễn Mình Nhật làm phép và khánh 
thảnh nhả thở mối 

The church of Nam Hỏ 


Xuân Bảo village, Long Khánh đistrict 


In 18360, some catholics came Írom Bà Béo, Mỹ Tho to establish here a new panish 
with a small church. The construction oÍ the present chutrch began ơn June 20 
1990, which was Inauqurated on November 30" 1984 by Mọr. Nguyễn Minh Nhật, 
Bishop of Xuân Lộc diocese and was dedicated to 5aint .losenh 





ĐỒNG NAI 6¿ö phận X‹.¿ WclSð ðf XHô 


Nhà thờ Cdp Răng 
Xã Ăn Lúc, Hưyên Long Khánh 


" 


, _ k " ¬ Ta « THỊ nj „ở ÄÁ- 5 li“ 
Ho đan được thánh lắp văp năm 13338, do linh mục Mlane Loults 

¿~ D T- 3 _Í _' F1I LÍ 1T 
FrancoIis Schnilz, cụu giảm đốc đồn điện cao su S.Ì.F..H_ Nhà thỏ 


dái 21m rộng 12m, được xây dựng đề phục vụ các tin hữu chủ 


yêu là công nhân đôn điện cao SU 


The 


church of Co 


¿ TÉ&P bcấ ö Ñ JIï Ẳ 


Răng 
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the lorrner director 0Ì 5.|.P.H. plantation 


1. Bia ghi đa /ƒ Tha memoria 
2. Thản chuông /J The ball tơwer 
Caprang 
II 2) Không Thành Ngọc 
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Nhỏ thờ Thónh Tâm 


Xã Gia Tân 3, Huyền Thông Nhải 


¬ ~. 1g ¬ I Tb Zã W" T " Ï~ 
IE Church DI IIHICGHI1 [CI[NI 


Gia Tân 3 villaqe, Thông Nhất district 


1. Nhà thỏ Thánh Tâm ƒ The chuich ơi Finh Heart 
2. Nội thấi /The interior 
3. Mật tiên nhà thô / The ftacade 

Phoins ny Nguyễn Tần Thanh 
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Nhỏ thờ Thơnh Sơn 
Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất 


Ngôi nhả thờ đấu tiên của một số gia 
đỉnh công giáo từ Thanh Hoà di cư tới 
đây vào năm 1954 là ngôi nhà thở gỗ, 
lợp tranh. Ngôi nhả thở hiện tại là nhà 
thờ thử tư của họ đạo, được xây cất 
bằng vật liệu nặng, kiên cố 


The church of Thanh Sơn 
Quang Irung villaqge, Thông Nhất district 
The present church Is the fourth one 
of the lhanh Sơn parish which was 
taunded ¡n 1354 


1. Nhâ thở Thanh Sơn / The church of Thanh Sơn 
Phoia hy Nguyễn Tần Thanh 

¿. Nội thất /The Interior 
Pholo by Vũ Hân 
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1. Nhà thở Biên Hoá J The church of Biên Hoà 
2 Cưng thành / The chancel 
Pholos by Nguyễn Tần Thanh 


Nhà thờ Biên Hoỏò 
¡4 Cách Mạng Thâng Tàm, Phuông Thống Nhất, 
Thành nhổ Biên Hoá 


Ngôi nhà thỏ hiện nay của giáo xú lả ngôi nhà thỏ thứ 
ba sau ngồi nhà thở do linh mục Errard được củ về phụ 
trách giảo xú vảo năm T870, đã xây dựng vả khánh 
thành vào ngày 12.11.1872 


The church of Biên Hoà 
174, Cách Mạng Tháng Tám St., Thống Nhất ward. 
Biên Hoäả cty 


In 1870, Father Errard, a French missionary, appointed 
prlest oÍ the parish, began the construction of a church 
In bricks, which was innaugurated on November 12", 
1872. The present church ¡s the third parish church 
which was built afterwards, 
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Nhỏ thờ Kẻ Số! 





ông Tân B h oi 
Nhả thủ Ỗ lÀI /¿1 hIÊLI ñÔƒ10 ¿;, 
luợc xây cắt bằng vật liệu nặng t1 
13 đến 19/4, duối thối lini I CHU SẼ 
Ly Iharl Minh nÍ ¡ f†ràöl 1ã 
liÐ 1V, BiãO xu 8 /Ñ Iq ¡ qu 

jng bá nữ tú VJAäÖ Nãf 

1354 để lâm vật kỷ niệm và hưởng về xú 
sÍ T tIỗ ` của mnl 

1. Nhà thô Kẻ SAI /The chutch ol Kế Sãi 

T 
2. Bản thỏ thánh Giuse / The ahtar of St Josenh The church of Kẻ Si 
Nguyễn Tấn Thanh : 3 
Hự? BIEITT WPilil, PHIETI PTDä1 CIIIN 
Ihe chu #/—S bị n 1873-1937Ä by 
Father losenh Nguw Ihanh Minh, thị 
Di I the na 1 ñ niece oúl ị CV š 
IBil Dre5erved the € ch I5 he 
troudl V t1 ƒ [ 1LJII [ii 
'IDãrture Ï E Jl Sira f q 
@ N¡irth to settle here im 1954 
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1. Nhà thô HÀI Sản ƒThe church oÍ Hiải Sơn 
ở. Thâp chuông / The bøil lower 
3. Tuợng Ihành (iluse ƒ The sintưe o{ 51 


Josefnh 


Pholos nụ Không Thành Ngọc 


4. Cung thánh / The chancel 
bự Nguyễn Nghị 





Nhỏ thờ Hỏi Sơn 


Xã Phưuốc Hoa, Huyện Tân Thánh 


Giáo xứ Hải Sơn bắt đâu được hình thành váo năm 1969 với một số gia 
đỉnh công giảo thuộc họ Tân Việt (Sài Gón| và Long Hương tôi đây lập 
nghiệp. Linh mục chinh xứ Bùi Văn Án đã khỏi công xây dụng ngöõi nhà 
thờ hiện nay của giáo xứ vào ngày 13.10 1994 theo họa đô thiết kế của 
kiến trúc sư Đặng Thái Sang, người đã vẽ khả nhiêu nhà thỏ trong giáo 
phận Xuân Lộc nhu nhà thở Phuốc Lộc, Duyên Lăng. Thánh Tâm và nhà 
thỏ Liên Khương thuộc giảo phận Đà Lạt. Nhà thô được khánh thành vào 
thảng 2.1898. Tháp chuông nhà thỏ cao 26,50m cũng đuộợc xây dụng 
trong năm 1898 


The church of Hỏi Sơn 
Phuốc Hoả villaqe, Tân Thành district 


The constructlon of the church began on Octobar 13”, 1894 and 
Inauqurated on February -1998 with a 26,50m hìgh bell tower. The church 
was designed by Mr, Đặng Thái Sang, an architect, and constructed by 
Father Bùi Văn An, the parish pnest 
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Hhàả thỏ Công giáo 
r min FHam Việt Han 


Vy, 


BÀ RỊA 


xá Bà Bà 
3iảo xú Bà Hìịa là một trong những họ đạo cô của phương nam: Nhà thÕ 
¡a ho đao do lình mục .lules .leai Bantiste Errard-Y củng với linh mụt 


l 
T 
| # 


Boutter- Ì hiệt vốn lã một kiến trúc su vả là linh mục phụ tả của giảo xủ đã 


khỏi công văn ngày 21.11.18// và ngày 1á h 18/3, đã đuộc Giảm mục 
LÔ Olomrbert phụ trách gio phận >ải tin và Gaiậm mi(lt Pontviane., ð~ñỤ 


trách giáo phận Huế, lâm phép và khánh thánh. Nhà thỏ được kiến trúc 


theö kiểu Hornan, vững chắc và phủ hơn với điều kiện khi hấu tại đây. 
RhkiláÄixá 4 F " 2 ắ § # š xÍ & Ẻ “ứ . ¿ vã € 
Nh THÔ gù chiệui đãi 23m: và Chiểu Hƒ1d mm kế cả CáC 


hãm! lạng hến 


quái. Ba bản thỏ bằng gạch gia đã trắng, tiếng rủa tỘi và toa miảng đầu 


theo kiêu Homan., Nhà thỏ đuC suủa vào năm T1BHĐD. Linh mục Gioan 
l pc " ` - ¬ 5 "1ã T " „ F.ư. >>" si, “âu ang Em vh_ : 4a 
HaäAOrIixira hlquyvên Bà lòng ỦUOC CỦ vÕ Dhụ trắc! Ø8!3Dö XU † nămn | 


¿0. lrong thối gian này, lình mục đã cho xây lầu chuông 


The church of Bò Rịa 


12 AN: m : lung ' vn x FVLÃ=; 
ha In HaIIš/l l5 O[IIỞ Ö I1 FIGST BRfñICIET DãIS]1BS Ih fIE LÖñĐR "đã! tăia 
L 


L)ịnh reqton. The parish pnrniest, Father Errard, a French rmissIonarv, begat 


tin ¬ri€ =È "ự Mlaưarsahear 21 ĐT” su 
19 BärISh CnU( han NovernDer ¿1 PĐ//, ®Vhich 


Was Inauqurated by Mat Colombert on May 14" 1878 and dedicated to 


Ihe church has a simpnle Romanesque shape with 45m ìn length 
¿ft in w/idth aï‹d was clecprafed wI{fli qoo(l aesthetic sense. Ï he hell 
tOWer was bulÍt by Father Nguyên Bá Tỏng (the future Vietnarnese 


bishon)] when the parish was under hịs care from 1817 to 1826 


? se. 









? Nhá thỏ Bà Rịa / Thứ chufch œ! Bà Bia 
t2 hy Khổng Thánh Ngọc 


lí §LéÄ8 L281,4 j3vjãá¡ ta 
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1. Nhà thô Bài Dâu, tổng quái / The qeneral view 
PhoWo by LAm Quang Nói 
¿. Tháp chuông / The bell lower 
y Khổng Thanh Ngọc 
3. Nhá thỏ BAI Dâu / Tha chutch ơi BÃI Lâu 
“lo by Nguyễn Nghị 
4. Nhá nguyện / The chapal 
fPhowo bụi Khổng Thành Ngọc 
5. Mội thất nhà thở Bài Dâu J The inlerior 
Phoio by Nguyễn Nghỉ 
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1. Mãi tiến nhà thô / The lacnde 
2, Thắp chuông / The ball Iœwer 
3. Nội thất /The Inlerior 
4. ChuÕng í The bell 

f?xw0s "0y Nguyễn Tấn Thanh 


Nhà thở Buùng 


I LÍ x=š 1 T1 h ] 
XS) HUYM1 Làm! HUyỆI [HN HH 


Họ đao Búng đã được thành lập tủ khá lâu đời 


Nhà thỏ hiện nay của họ đạo Búng tính ra đã là 
ngGÖi nhà thỏ thứ nằm, đo linh mục Ảntôn-Võ khói 
công xây đụng vào nặm 1884 vả linh mục G15e 


| hö hoàn thành vào năm 1888, Nhà thỏ cao 8m, 


rộng l0m, dải 22mm. Linh mục Martin Nalhi, trong 
thÕi gian phụ trách giảo xú (1801-1816) đã cho 
dụng một lâu chuông bằng cây, phía truốc sân 
nhà thở. Năm 1953, nhả thở đã được đại tu vả 


E 1 “z : L- h Í 
năm 1856, thủùa sai Keller. nqưỡi phục vụ điảo 


xử Búng suốt 38 năm (1825-1863) cho xây tháp 


chuông cao 42 mét, theo mẫu thắp chuông nhà 


so, 


T 


thỏ Cải Bà, nơi linh mục có người anh ruột phụ 


I[frHGÌ ñlö xu 


Hung LììnhH vilaqe, Thuận An distrw 


T11 ŠÄ.” "sản Enx 7n Í ` " Ỉ F 
¡he parochial register öÍ Búng parish dated 


2, had prevIiou5ly a numbher of 


February 8”, 1Hỉ:' 
L.atholic bellevers lIvindg in the area, Thy erected 
ä that†ched house Tör nravinn toqether. The 


ft church was the Ti†Íth that hari been bụi !, 


Dfesen 
öÍ which the constructlon work wvas set D\v Father 
Ằntonv Vũ IÏ IhR4A 8Ö aCCormplished Dự Fathe 
JDSeph-Ì hö in 1888. The church was made ol 
bricks, le mortar and Ironwood timherworl 

The 42m - hịgh bell tower was built by Father 
Keller whhio was In charoe oÍ the partsh fram 1825 


tp 186843 
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Nhỏ thờ Lói Thiêu 


Thị trấn Lái! Thiệu 


Ho đao Lái Thiếu là một ho đạo cổ xưa của miền 
Nam, qân liễn với tên tuổi của các Giảm mục 
Piqneau de Béhaine và Gioan Baotixita Taberd 
Tủ, nguôi đã hiệu đỉnh cuốn tự điển Ännam-Latinh 
của giảm mục Pigneau de Báhaine vả dụa trên 
cuốn tự điển này, đã soạn thêm cuốn tụ điển 
Latinh, Nôm và Việt In tại Ấn Độ. 


Nhà thở được khỏi công dưới thôi linh mục Henri 
Ãzè@mar phụ tràch họ đạo vào năm 1834, theo đó 
án thiết kế và kỹ thuật của lĩnh mục Luật tại Sài 
Gòn. Linh mục Azémar qua đời vào thăng 8.1895, 
do đó, công việc hoàn tất nhà thỏ được giao cho 
linh mục .lean Ernest Verney. Việc xây cất nhả 
thờ Lái Thiêu đuọc hoàn thành vào đầu năm 1837 
Nhà thờ đã được trủng tu trong hai năm 1993- 
| 334 


he CHUfCH G[{ LỚI IhIi@Uu 


T Ì " 
Lài Thiêu tawn 


The present church of Làt Thiêu Wwas the thịrd 
one that was bulÍt in thís narish. The firs† church 
WaS ørected ön a hillv area when the parish was 
called Ho Gò, from 1774-1788, The second one 
with tied roof, was already called Lát Thiệu 
church, facing Saigon river, In 1789, Mar 
FPiqneaux de Héhaine moved hịs Chantabour 
based seminarv here. In 1827 Mạyr. John thê 
Baptist Taberd, when nominated bishop oÍ 
Cochinchina vicariate, placed his episcopal oÍlice 
here. In 1894, Father Henri Azêmar began the 
construction of thịs church with the designs made 
by Father Luật ¡n Saigon. The work was 
cornpleted by Father .Jean Ernest Verney In 1887 
Lái Thiêu church Wwas renovated in 1883 and the 
next vear Lái Thiểu parishioners solermmnly 
celebrated the centenary ø† thenr church. 





1. Mặt tiên nhá thô ƒ The lacadia 
¿. Nhân từ phia sau j View Irom la rear 
ä. Nội thái j The irterlor 

Photos by Nguyễn Tấn Thanh 
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Nhả thờ Chinh toá J The cathedral of Đã Lẹt 
‹. Hỏng nhà thờ, nhìn lữ phía sau / The side 
3. Can gà để xem huông giỏ J Thế wealher-vane rrr me x 
4. Kính mẫu, hình thánh Giusg / The stained giãass ° hà ló£t0rttP£\ ng V994 
winclows I2 ti 2279102153, e2, di 


““xn, 


h nã 
m.ễn “huấy "xa x. 
tứ, mm 

T >..“u. 

km. Ác [ 


w- lẫcm, —-Ä „iu _= 
BỶỷ... 


5. Cung thánh j The chancal ị 
to 2y Đào Hoa Nữ Xu : tt 
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Nhè thờ Chính toà Đè Lạt 


Phuông 3, Thánh phố Đà Lạt 


Nhã thỏ Chính toà Đã Lạt còn có tên là nhà Thỏ thành Nicolas, tủ tên 
của linh mục Nicolas Couvreur, người khỏi xưông Dưỡng viện cho cắc 
thủa sa! đau yếu tại Đá Lạt vá tủ đỏ là khỏi điểm của giảo xử nảy, hay 
nhà thở con gá, do trên chóp đỉnh thắp nhả thỏ có gắn một gả trống 
bằng dỏng dải 0mBB, cao 0m58, dùng chỉ huớng gió. Nhà thở được xây 
theo đỗ ân của linh mục Céleste Nicolas, cha sỏ họ đạo lúc bấy qiỏ. Việc 
xây cất kéo dài 11 năm kể tử ngày đặt viên đá đầu tiên (18.7.1831) tới 
ngày khánh thành (25.1.1842). Nhà thỏ được cất theo kiến trúc Roman, 
dài B5m, rộng 14m và thân chuông cao 47m, bên trong được trang trì 
bằng 70 tấm kính mảu được chế tạo tại xưởng Louis Balmet, thuộc tỉnh 
Grenobie |Pháp!. 


The Cothedrdl of Dolot 


VVard 3, Đà Lạt ciry 


The Cathedral of Dà Lạt was commonly called Sain† Nicolas chụutch, 
named after Father Nicolas Couvreur who created the sanatonum foi 
missionaries, which was the starting point of Đà Lạt parish. In 1920, 
Mr. Quinton, bishop of Saigon established Dã Lạt parlsh and sent Father 
Frederic Sidot to care for Its flock, The pn!est bulÌt for the cornmunitV a 
2âm by 7m church in Asian style with Iintricately carved red lacquered 
and gill main door. 


TWo vears later, the Dà Lạt parishioners began !o erect another chụrch 
measuring 2Bõm by 8m with 16m hìgh tower for 4 baells impnorted from 
Savolie, France. The church was inaugurated n 18253. Six years later, 
Fathar Cáleste Nicolas, then Đà Lạt pansh priest, planned to buil† a naw 
church, which Wwas the present cathedral. The B5m by 1ám interior was 
brilllantly lighted with 70 stained glass windows made In Grenoble, 
France. On .lanuary 25" 1942, the church was solernnly Inaugurated 
The 14 Cross stations were decorated In high relief with the Passion 
scenes by Mr. Xuân Thị ã Íarnous Hanoian sculptor 
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!. Toân cảnh nhà thờ / The ehapel 
#. Nội thấi / The interior 
3. Gian cung thánh / The chancel 
4. Tu viện / The monasltery 

'ƒw 1s fny Đảo Hoa Nữ 


Nhỏ thờ Moi Anh 


Fhưởng 6, Thành nhố Đã Lạt 


Đây chính là nhà nguyện của Tu hội Nũ Tủ Bác Ài thánh 
Vinh Sơn, nằm trên đôi Mai Anh (Domaine de Miarnel, phia 
bốc thành phố, được xây vào năm 1940 với lỗi kiến trúc 
đặc biệt hải hoà với toàn bộ có só của tụ viên Lỏng nhà 
thỏ hình thánh giả. Mái khả dốc, lgp ngói, rui, kêo bằng 
gỗ, không đóng trân, trủ gian cung thành 


`“. lasiigr^Ÿ "1. Xz¬ai ÄmE 
II Š 1 rcn ƠI MO ^ñmđï 


_ 
Ề 
R Í 1Ã | 


/Vard Ð, Lla Lạt cỊT( 


This chapel belongs to the Daughters' oÍ Charity Convent, 
5sitUä†Ed on †öD oö† the Mai Ảnh H com.monlv called 
Domaine de Mlarie, north of Đà Lạt ciy. Built in 1940 in an 
architectural style which blended harrmmoniously into the 
SuIrounding landscape, the detached chapel can receive 
the believers ¡n the neighboring area who want to 
BãrtIiClBaie to the ceremonies celebrated ¡n here. The 
iIntenor ¡s well liahted and warm 
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Ê bứnt túi 


Hìha trhỏ 
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1. Cổng nhá thở / The entrance 

2: Mặt tiên nhà thỏ /( The lacnrdie 

3 Lôi lên nhá thổ nhìn từ bên trong khuôn viên nhà thỏ / 
[ha 0rftrance 

4. “Thân” nhá thỏ / Tha bail trwor 


[wstys uy Đâu la Nù 
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LÂM DÖNG Giáo phận Đà Lạt / Diocese of Da Lạt 
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1. Mật tiền nhả thờ Di Linh / Tha faicade 
3 - 3. Tượng Đúc Mẹ, bốn mạng nhá thỏ / The 
sialue df Virgin May 
t/nc by Đàn Hoa Nũ 
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Nhà thờ Di Linh 


N Thị trần Dị Linh, Huyện Di Linh 
› 





Nhà thở đâu tiên của giáo xú do linh mục Cassaigne cất 
trong thối gian ỗöng lắm việc tại đây (1927-1941). Ngôi nhà 
thờ hiện nay của giảo xú Di Linh là do linh mục Võ Văn Bộ 


xây trong thời gian ba năm linh mục phụ trách giáo xú và 


` de" ‹ , - L + \ đuợc khánh thành ngày 23.10.1955 





The chu" of Di Linh 

Di Linh tawn, Di Linh districf 

The [irst priest who cared far the Di Linh parish was Father 
‹jJean Cassaigne of the Foreign Mlissions of Parls. In his office 
(1827-1841), he buill the first parochial church for his flock 
The present church was bullt bự Fathar Võ Văn Bộ and 
Iiaugurated ön Oetober 253'4 1853. 
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LÂM ĐÓNG 





Nhỏ thờ Bóo Lộc (c¿) 
The church of Bảo Lộc 


(Of 





x- 
km mị Ề 
lñ: là 


j| seeax.«= 





1i h ôn. ' 
W ca — — 





Nha th Hảo Lộc củ / Thủ on chuich of Hảo Le 
Nhà Ixð nhìn !ủ nhìn sau ( ä Win lroarm li ra 
3 Mãi tiên nhá thô / The facadt 
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1. Nhà thở Bảo Lộc (mới) ƒ The church ơi Bảo Lộc (new) )00 


Nhỏ thờ Bảo Lộc 
Phướng Blao, Thị xã Bảo Lộc 


Nhà thỏ hiện nay của giáo xú Bảo Lộc được khỏi 
công xãy dụng tử năm 1894 và hỏan thành vào năm 
1998 thay thế cho ngồi nhả thỏ cũ được xây dựng 
tử năm 1857 đã không côn thích hợp với sự phát 
triển của giảo xứ (hinh Nhà thở Bảo Lộc củi. 


Ngôi nhả thỏ mới được xây dụng theo đỗ ản thiết 
kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, “khỏi nguyên La 
Mã” (Prix da Romel, vỏi một Ít thay đối do kiến trúc 
sư Nguyễn Hằng Sơn. Người tạ cò thể nhận ra những 
nét đặc sắc dân tộc được trinh bảy một cách tỉnh 
vị, hải hoả vả tự nhiên. Kiến trúc nhả thỏ phối hợp 
hinh vuông vá hỉnh trôn., Hinh vuông của các hành 
lạng phia ngoài, hình tròn của mái bầu. Hình vuông 
của chiếc bánh trung, tượng trưng cho Đất và hình 
trỏn của chiếc bảnh dảy, tượng trung cho Trôi. 
Vuông, tròn cũng tượng trung cho sự hoàn hảo, lý 
tuỏng các tỉn hữu tỏi nhà thỏ muốn đạt đến trong 
cuộc sống. Đuợc biết nhà thỏ Bảo Lộc là công trình 
kiến trúc cuối cùng kiên trúc sự Ngô Viết Thụ, để lại 
sau 40 năm trong nghẻ 





The church of Bảo Lộc 


Blao ward, Bản Lộc town 


The present church of Bảo Lộc was built between 
I394 and 159 to replace the old one, built in 1857 
The new church with a ultra-rnodern shape, unique 
In Việt Nam, was designed by Mr. Ngô Viết Thụ, 
grand prix de Rome on architecture, with some 
changes by Mr, Nguyễn Hỏng Sơn, architect. You 
Can seø many distinctive lines oö†Ï the national 
architectural heritage. It ¡s3 a harmonlous 
combination of the square and round shapes, 
symbols nÍ Earth and Heaven in Vietnamese 
traditlonal cosmological conception. The raund 


: 
se. shapne of the dome is in complete harmony with 
> > the square lines o† the corridors while twelve bịg 
S E cœylindrical pillars symbolize the twelve apostles #. Của váo nhà thở / Tha entrance 
p^ supporting the Church. 3. Kinh mẫu: Hình các nhân vậi trong Thánh Kinh / The 
Tấn: . siained glass windows 
LÊN- The church of Bảo Lộc was the last work over 40 4 - 5. Khối tròn nhìn tử bên trong / The dome 
+ year long career of Mr. Ngõ Viết Thụ Pholo< hy Đào Hoa Nữ 
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1, Nhá thô Tu viện Đức BA LAm Viên j The chapửl of the Corwverd 


2 - 3, Nội thất / The Interior 


Đảop Hua Mũ 
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Nho thở Cam Lv 


1. Của vào nhả thờ / The erntranece 
¿. Nhà thở Can Lự ƒ The chúrch d am Lự 
Nguyễn Ngh 
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Nhỏ thờ Cam Ly 


Phường 5, Thành phố Đà Lạt 


Giáo phận Đà Lạt có một số nhà thở được xây dựng trong vủng có đông tín hữu 
nguôi các sắc tộc, nhu nhà thờ Cam Ly (Thành phố Đả Lạt), do linh mục 
Boutary, người Pháp, và nhà thâu Nguyễn Thanh Hỗ bắt đầu thực hiện vào 
cuối năm 1859 và hoàn thành tám năm sau đó, nhà thờ Mlađagui (thị trấn 
Mlađagui, Đahoai, Lâm Đồng), được khỏi công ngày 15.6. 2000 và hoàn thành 
ngây 17.2001, nhả thở K"Long, nhả thở Langhiang (Xã Lát, Lạc Duong!. 
Các nhà thờ này có một số nét chung. Truốc hết là mái dốc gợi lại hinh ảnh 
ngôi nhà Rông của đồng bào Tây Nguyên. Các nhà thỏ thuộc kiến trúc. này 
thường dùng cách trang trí có thể gợi lại hình ảnh quen thuộc đối với tín hữu 
thuộc các sắc tộc. Như hình hổ và phượng hoảng, ở hai bên của ra vào của nhà 
thở Cam Ly. Hinh tượng đầu trâu đã trỏ thành như không thể thiếu trong các 
nhả thờ theo phong cách rất đặc trưng địa phương này. Qua hình ảnh quen 
thuộc của con trâu trong lễ đãm trâu, các tín hữu thuộc các sắc tộc hiểu được 
một cách dễ dàng hơn niễm tin của Công giáo về một Đúc Giêsu tự hiến mình 
làm lễ vật trên thập tự giá. Các vật dụng khác người dân tộc sử dụng trong 
cuộc sống thường ngày của họ cũng đã được sủ dụng làm đỏ trang trí trong 
nhả thỏ như vỏ, cối giã gạo. 


The church of Cam Ly 
Đả Lạt city 


Situated not far from the Cam Ly falls, the church !s seen from afar like a 
communal house of the highlanders. lt was Father Boutary, a French missionary 
who had the initiative o† building for God such a house which reminds us oÍ 
the house for Yâng, the ahoriginal qod o† the Western Highliands. The builder 
Nguyễn Thanh Hả took eight years to realize the rmmissionary's ldea (1859- 
1867). Many figures of wild and “sacred” animals such as buffaloes, birds, 
fish are found ¡n the interior, and before the main entrance with the tiger and 
the eagla. The roomwy 400 m Interior ¡tself is beautifully decorated with stained 
glass windows and 16 stone high-reliefs picturing the Passion and the 
Resurrectipn of Christ 


The Madagui church Mlada2qui town, Dahoa: district, Đá Lạt city 


The construction of the church began on .June 15”' 2000 and was accormmplished 
0n .July 15 2001. The intertor, well lit bự the coloured light that filtered through 
the stained glass and †rom the lamps, skillfully hidden in the wall, was 
decorated, like in almost other highland churches, with stylized sacred animals: 
the tiger, the phoenix, the buífalo, a sacriÍice In most ceremonies of the hill 
tribes. 


The Langbiang church 


Most of the Langbiang parishioners are the Lạt ethnic group who were among 
the first inhabitants of the Đà Lạt region (Đà Lạt means “the river of the Lạt 
tribe”), at the base oÍ Langbiang mountain. The parish was established by the 
French misstonaries in 185D: on a large gqround there stood a house with rough 
plank walls and a corrugated Iron roof. The chancel wall only was made oÍ 
stoneg. The lighted interlor was decorated with highland symbols togethar with 
the cross, the altar, the candlesticks, which shows that, with the highlanders, 
religious life blends harmoniously Into the ordinary life: They celebrate Christrnas 
and theIr tradttlonal new year festIivals simultaneously. 





1.Nhả thờ Mađagui / The church nÍ 
Madagui: 
z- 3 Nội thất nhà thờ Madagui / The 
inerior oÍ Madaqul church 
4. “Thắp chuông ”/ The tơwer 
5 - 6. Cung hành ƒ The chancel 
Phuos by Đâo Hoa Nũ 
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1-2 Nhà thờ K'Long ƒ The chụrch dÍ K'Long 
3- 4á, Nội thất / The tnterior 


Phøfoú hy Đão Hoa Nữ 
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1. Nội thất nhà thờ Langbiang / The interiot co! Langbiang church 
ð - 3. Nhà thô Langbiang /The church of Langbiang 
Phoos by Đảo Hoa Nũ 
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Nhè thờ Liên Khương 


trm ƒ Ñ „ Bi ShŸ^= ủ Lễ. F Ã m_ rên yên 
(Faf1 LIÊN [(NNig, PIUYVỆP GIÍC liùiïg 


1. Nhã thở Liên Khương / The church ol 
Liên Khương 
#ở. Của vào nhà thỏ J The entrance 
3. Nội thất / The Interior 
s bự Lão Hoa Nũ 
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Nhỏ thờ Thanh Xó 


Xã LOC Nqa, Th xã Bản LÚC 
My 


Đây là ngôi nhà thỏ thứ ba của giáo xử được hình thành 
vào những thảàng đâu năm 18955. Công việc xây cất ngô 
nhả thỏ nảy bắt dầu ngày 10.8 1861 và ngày 25.12.1961, 
bả con trong giáo xú đã c¡ỉ thể lũng trọng mủng lễ Giảng 
sinh trong ngôi nhà thỏ mới của mình, dải 30m, rộng 10m, 
mái tôn, tưởng xây. Nhà thỏ tiếp tục được chính trang, tu 
sửa và xây mới: cải tiễn cung thánh năm 1988, xây thắp 
chuông năm 1969, mỏ rộng phia hai cảnh Thánh giá để có 
thêm chủng 100 chó ngôi năm 1878. Trong các năm 1882, 
19898 và 1990, nhà thỏ tiếp tục được chỉnh trang, nối rộng 
nảng cao 


The church of Thanh Xó 


Lộc Nga village, Báo Lộc tpown 


The nresent church is the third one that was built for the 
parish. VWhen Thanh Xá parish was established ¡n 1855, a 
Corrugated Iron roofed church was erected. VVhen therr life 
graw better, the parishioners thoughrt öf building a worthier 
church, which they started to build ơn August 10", 1961 
and on Chíistfnas oÍ the same year, they could celebrate 
the feast In thelf new church, which measures 30m by 
10m, and from then, the church had been restored many 
times 





1. Nhâ thð Thanh Xã J The church of Thanh Xã 
¿ MỖI HỨC nu điêu / ñ húiqh-reliel 
uos py Đào Hoa Nũ 
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1, Hhà thờ Tân An, toàn cảnh j Tha goneral 
view 0Í tha church 
? Nhà thở Tân An j The chufch gf Tân An 
3 Nội thất, từ cung thành nhìn xuống /Tha 
interior, from the chanocal 
á. Cung thánh j The chancal 
b„ Nguyễn Tấn Thanh 
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Nhỏ thờ Tôn An 


ƒ #® A5 Ä„x- .1„. TY ẽ” L 'I ” 
IT]/ 3 An Bình Cu, Phuông 4, Thị xã Tân An 


Họ đạo Tần An khỏi đầu vào nãm 1B67, khi bốn 
thanh niên Công giáo tủng học tại chủng viện 
Penang tói đầy sinh sống, kế đó là một số giáo 
dân tử họ Ba Giống tới. Nhà thở hiện tại của giáo 
KƯ là ngôi nhá thỏ thú năm, được hoàn thành vào 


năm 20ũñ00 


, ¡ Ỷ=g h 
= =_. là - “ðxỬ TƯ PS 
[ 
IIIG CHUfCNH ÖT IñP ÄP 
._KẴẰ. r Á h/, Ỉ ¡ biam=m . ¬ z + TA - 11 v.a/rf 
| ị „ÙU tì Œ\, VWAIO 4, lafi AT TOVWI 


| he prigins of the present Tân An parish could be 
traced back 10 the time when Tour catholic young 
men, äalumnmni pÏ the Peananq ÃITin8ry Cafmng äang 
SsetIled here, In 1BG7. loqethar with a nụumnber oïÏ 
Cathollcs from Ba Giống, thay forrmed a smail 
community of Taith, The present church was the 
lifth one, built in 2000 in the traditional 
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Nhà thở Chinh toa My Tho 


F ^ 
Nhà thỏ Chỉnh toa hiện nay được khói công xây 
dụng vào ngày 11. 190G và hoàn thành vào nãn 
I9U/. Nhà thô cao 1t m, dài 53m và rộng 20ï 

Năm 18895, linh mục Giuse Nguyễn Văn Chúc đã 


cho xây dựng một thảp chuông có chiêu cao 2ámm, 


äñCh hiếT vÕi nh Thủ 


„ T 


Ihe Cothedrol of Mỹ Tho 


E Lã†hegdral › buillt betweeni 19401 I198 
mẽã: R3 bự 20m w ø heinht ‹( 18m 
he lIighted interiot w/el| supp 6ữ by 2Ú bìa 
CñlLIfT [hư latrached 2Át h ah bự tra 
Duilt in 1835 
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1. Nhà Erð Tân Phước / Thứ chưch ơi Tân Phước 
¿. Đăng thánh niá j À cross stallon 
Mới thái j The Irieriot 

Nguyễn Tấn Thiardi 
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BEM TRE Giáo phản Vĩnh Long / Diocese o/ 


1. Nội thất j The (nierior 
¿ Nhà thờ Cái Món - Tháp chuông 

/ The chutch døf Cái Mơn - The bail tơwer 
3 Nhin tù phía sau / View from the rear 


Phofos tị Nguyễn Nghị 


Nhà thờ Cói Mơn 
Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách 


Nhà thỏ Cái Món thuộc họ đạo Cài Mon, tỉnh Bến Tre ngày nay. Dây là 
một họ đạo cổ trên vùng châu thổ sông Củu Long. Nhà thở đầu tiên của 
họ đạo lả một ngôi nhá tạm bọ. Kế đỏ là ngồi nhà thỏ được khỏi công vào 
ngảy 3 2.1868 và hoản tất vào năm 1871 và đuọc giảm mục Miche 
khánh thành trọng thể vào ngày 8.12.1871. Nhà thở được xây bằng 
gạch, tử của chỉnh tới bản thỏ là 53m, rộng 2Öm, cao 1m, được chia 
lâm B gian dọc. Gian chỉnh qiữa rộng Bm, 2 gian kế, mỗi gian rộng âm và 
2 gian bia rộng 3,50m. Ngôi nhà thỏ hiện tại của giáo xú được xây lại 
hoàn toàn vào năm 19586, dài 60m, rộng 24m. Tháp chuông năm tách 
biệt khỏi nhả thở, cao 54m 


The church of Cái Mơn 
Vĩnh Thành viladge, Chợ Lách dđistrrct 
The Cải Moơn partsh ¡s one of the most ancient parlshes of the Mekong 


delta. The nresent church was built ¡n 1956, mmeasuring 680m by 2ám 
with a detached 54m - hìgh bell tower 
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1. Nha thờ Cái Nhưm j Tha church pf Cái Nhưm 
z. Ngọn thập / The bell tower 
1. Nội thấi / The lrlerior 


Pholos by Nguyễn Nghi 





— 
*Ã + h 
ng 


== Đm s 
S VNG 


ï 


` 
t¬ 


\ 
Ñ 


` 














Nha thờ Cái Nhưmn 


Kã Long hối, Huyện Chợ Lách 


Nhà thở được cất theo kiến trúc Romaan. Của số 
Cửa ra vào đều cỏ hình vỏng cung nguyên. Lòng 
nhà thỏ có hình thành giả, dải 5 
cảnh thánh giả 4,5m. Tuông cao 5 
thỏ cao 9m. [häãp chuông cao 3 
thảp có toả đặt tượng Đúc Me, bốn mang của 
qião xú, bốn qóc có tượng Thiên thân thối loa, mô 


50m, rộng 16m, 
am và nóc nhà 
“ho 


ảm. Trên chóp 


tịp trang trÌ quen thuộc của các nhà thỏ Công giáo 


lui viilagg, Chủ Lách district 
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IHB GhHUFGH WäS DuIif In Höoimangsqug stvie, 
|: 
1 


measuring 5Öm by 16m wlit 
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1. Nha Hi Lhẳnh ta Vi W1, IDän Cảnh Tha aiferiral pí 
vĩnh Long 
£. Cufwl thanh / Thạ chứnce 


j Nội thất /The Interier 


: Nguyễn Nghị 


278 


https://tieulun.hopto.org 


_— 


; 
|, 
siá@ 
~- ". ‡ 
là ĐA 2 
li 
ve: 


s= 
— 
-> 
§T7. 
ch 
kx 


si 


k 
LÍ 





Nhà thở Chính toa Vĩnh Long 


The Colhedrol of Vĩnh Long 


279 


l hhà thỏ Trả Vinh j The church oÍ Trả 
Vinh 





#. Thân chuông / The bell tower ị “ % 
_ lư thu ( : “ : 
4. Nhin tÙ phía sau / Viaw lrom the rear P= .= 

[-Rwzzs hụ Nguyễn Hhui Quang — — 
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Nhỏ thờ Trỏ Vinh 


'q, lra L2 


&f Vi 


Nhà thở hiện nay do linh mục BourgeoIs khỏi công và linh mục Guéquend 
hoàn thành thay thế nhả thở do linh mục Adolphe La Prince xây năm 
!IB72. Nhả thô được linh mục Antôn Nguyễn Long Khương tu bổ toản diện 
năm 1895 


The cChurch of Trả Vinh 


| \ ¬ ~ ˆ 
lfÄ VIT11 To 


Ihe church was bullt by the rmisstonarles Bourgeois and Guẻguend. l1 
Wwas restored bự Father Antony Nguyên Long Khuong tn 1995. The former 
church was buIlt by Father Adolphe Le Prince mm 1872 
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1. Nhà thờ Phuốc Hảo j/ Tha chutch ðÍ 
Phuốc Hảo 
?. Nội thấi J The Inlerior 


PHưdog ñy Nguyễn Như Quang RẸ 





Nhè thờ Phước Hảo 


Xã Phuới HN MP | — 


ñ Châu ï hạnh 


hhả thỏ có kiến trúc Roman 


The church oí Phước Húo 


L1 +.“ lo 1 BđBZ⁄gn/ẾỂ Fon Tham CÊE „ 
IƯCIL, Ø#{j VIIIoadfCƒE \.! tt tư Ai N.l 


'_ 


BuUIlt In Hornanesque style 


28] 
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1= Nhá thủ Vĩnh Kim ƒ Thế chútch dÍ Vinm Kim 
1- 4 Mội thất / Tha Inierir 
: r Nguyễn Nhú Quang 


Nha thở Vĩnh Kim 


" : 4 xe. / TT : 
Xi VIFNT R1 "TIIE £lLf II NHM} 


Nhà thở do lịình mục Jean Guê&nuend xây năm 
“đ 


131 7 theo kiên trúc (sothiquie, rộng 12m, dái 4m 


can lŨm, thân can Ä /m, đuọc trủng tu nằm 1898 


This Gothic chutch was buitÍt In 1817 bự Fathei 


laan Guênuend, rmneasurinu 40m bự 12m with a 


- _. *+£ 


47m hình bell towei 
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Nhỏ thờ Chính toà Côn Thơ 


lạ Nhưưyễn Hhị VLÍinh „Ÿj 1 † ICTI Ũ ä# ị đñ L. 


Nhà thỏ Chính toà có diện tích khoảng 


+ L la L3 


~ : SLÁ ~Ì "-.. # tr : : z + 
đƯUC cu hãnh ngöài lrỎi, trên rnột lễ đã 
II “ã ¡ IbE Í CV I Ñ ï Nhã i 
Ð Ä -'Niỉ - BỐ # ậ 
" vi LiVC Ƒ TỰ Ñ Tai ¬5xỉ đ\ì La ha T 


#' na 
Xxaj”, 


No s ” 
In 1855, the Cần Thơ diocese was es 


an 1Ö provinces In the Mlekong delta 


ngay l© hòn 


~ .. §§ xi Jmm=sưz 
¬ I@jẲ LJy BFtœuử 


B E£lEBrñiei 


shane, wlithout a beil tower, Ôn [east days 


TY TT sa. JWợu ý lỄ mmỈ m<sllsvkwÊ Azøx Ì = n TT 
% ' ï F Ƒ : ri Œị - 
\J Ê fiil /Il ñEcL LáIcl Ï J 
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!. Nhà thở Chinh toả Cần Thơ, tổng quát / 
The Cathedral of Cân Thơ, general view 
z. Mãi tiên nhà thở / The lacade 
3. Nội thất / The interior 
4. Cung thánh / The chancel 
Pholos sự Nguyễn Tần Thanh 
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HẬU GIANG 


_.. .h. 5 1 ¬ 
In nhầm I1 1 ñ13 thủ LIWN:BSE t 





Nhỏ thờ Trà Lòng 
XÃ Ì or? Phi Huyện Long MM 


Khi linh mục thủa sai ngưỚi Phân, VincenI-VIictoi 


Tu, # 
L1OI1IĐE, 


vào năm 1896, tới Ó tại họ lrả Lòng da 
Ông thành lập, nơi đây cón: là rừng rân 
VU. VI thủa sai nây đã xây chủ họ đạo hit 
nhà thỏ lõn. Ngôi nhà thờ này đã hị bão nhả hủy 
vào năm 1804. Ngôi nhà thỏ hiện nay nằm trong 


một khuôn viễn rộng rãi. Nghĩa trang của tí 


x cũng được thiết lập trong khuôn viên cạnh 


rnhhâ thỏ 
TÌỊ ` ~- ,V , Í ẩ _ 5 § 
lI HLII : L3) TI L | 
¬xz LH ==x= ` YÌ = š , 
L£NWYNT PFTMI VIMHt Làng Mỹ rharw! 


| he partsh ðÍ | rã Lòng Wwas establishedi by l 
Vincgnt-Victor Gonet [TBAĐ-1908)1, a French 


fni55i0ñnafv, when thịs area vwvas stIlÍ a vwild forest 
He went and lived here from 1B98B and buillt for 


he communIty a hịg church Wwhich was 
puG =- " ` PL. ¬ ' 1Ä lị 
destroved hy Tllood im T9ÙÁ4. he presemnt chufch 


I5 set in a larqe area with a churchyvard ¡nelusIlve 


z 


Nhà thỏ Trả Lóng / Thủ chuứch dÍ Trả Lông F7) 
Nhà thở vá nghĩa trang / The church and the cemelery (7?) 


MẠI thì nha tt TP 1n na lHÌ 
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1. Nhà thở Tắc Sáy / The church of Tắc Sây 
!›x Đào Hoa Nũ 


li .x lu... = sY Z“ Z F 
Nha thờ Töc SỐy 
Xã /TO Phưit' k . 


UỤ [TH NI, [TY KHI" I0 PIải 


lIhuậc Trung tâm hành huơng Phanxicö. Nhả thở dài 20m, rộng 


Bm 


¡is church belongqs †q rhe Franclscan Plilqrlirmnagea center, 


M\Mlerrrzarm 


.. 
IS m sim 
_“ 
13 = 

bo 
Ẹ 

“l 
= ti 
vs Ế 
c 
Wụ Miêm 
ý k& 
= 
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CẮN THƠ Giiảo phận Long Xuyên j Lhocese 


Nhỏ thờ Bò OI 

Xã Thái Thuận, Huyện Thốt Nất 

Giáo xử Bỏ Ốt là một trong những giảo xú 
được thiết lập đâu tiên tại vùng đất nay lả 
tỉnh Cân Thơ. Văn phỏng giáo xử hiện nay 
còn giữ được số rủa tội tử những năm 1880. 
Nhà thở Bỏ Ốt hiện nay thuộc loại nhà thờ 
cổ, nhưng không phải là nhà thỏ đâu tiền 
của giáo xú. Nhà thở rộng 1Ôm, dài khoảng 
1Bm, cao Bm, hiện nay, đang ö trong tỉnh 


trạng xuống cấp trằm trọng 


The church of Bò Ôi 


Thới Thuận village, Thốt Nốt distric† 


Bỏ Ôt was one oÍ the first parishes 
established In the area oÍ now Cân Thơ 
province. [he well preserved parochial 
ragister dated the years of 1880. Though 
anclient, the church of Bỏ OI was surely 
not the first that was bullt Íor the parish. 
This church, which ¡is falling into ruins, 
measures TBm by 1Ũm 


1. Mặt tiên nhà thỏ / The lacnde 
#. Nhà thỏ Bộ Ốt ( The church of Bộ Ớt 
'5odlos by Nguyễn Tầẩn Thanh 


gÍ Long Xuyên 
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1. Nha thờ An Bình / The church 0f An Bình 
PT hy Yù Hần 
Z. Nội thất / The interior 
2 Nguyễn Nghị 


- 


“. 


: ' đi 
rạn ï-.1: s¬ 


lI 


..= «* . 
=&” 5 


4 
- 





Nhỏ thở An Bình 


V T T8 JÌ B1 —_Ï P F. „ah TT T 
x1 Thạnh Ăn, Huyện tĩnh Thanh 


Một ngôi nhà thỏ nhỏ, tám cạnh. Trang tí 
trong nhà thỏ đậm mẫu sắc có truyễn của 
fñãn LỘC tđăc HhiÕ†T 1U Tí PƯ DĐ k R tí: lLI F“iØ 
„Í LI “PHI 2 li VỚI LUXUOJ 1Ô 4L IVit /IÐHT Lạ 
trong y phục cỗ truyền Việt Nam. Nhà thỏ 
năm giủa một khuôn viên rộng, trông phì 
lao. Ngày chủ nhật và các ngày lễ lớn, tín 
hữu ngồi trên ghế đá ỏ ngoái sản để dụ lễ 


¡hạnh An villaqge, Vĩnh Thạnh diatrict 


The Interior of thịsg small octanonal church 
IS of traditIional architecture, particularly the 
mà f 8 ^ ti¡ế “Ra i rễ Jự mm m4: | 
Sstatue of the Virgin Mlarvy in traditional 


VietnaFnese ÿCösturne 
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AN GIANG 








- 


Kui 


Nhá thỏ Chính toả Long Xuyên j The 
cathedral ð! Long Xuyên 
Hai hản tay chắn và tượng Đúc lạ Hỏa 
bình j The ball trưưør 
Nội thất / Thạ Ílnieriœ 

5 lư Nguyễn Tần Thanh 
Nhá thỏ Chinh tủa, một góc nhịn 
khắc Í Anothar viœw 

Nguyễn Nghị 





` 
1Ì 






lam. -.e- 


Hi kì Ỉ l ' l " ì h 5 ~ | 
l ẹW ï 5 Í ' L N \ Ì 1" %, 1) : : : k Ị" Í 
BỂI TH PP”... 116! N s/L | b | : 


W , 


Nhà thờ vn gen lo hg Phòng 


w # 
} Nữu /VYET! rit [hâm ñ!®9 Long XLưwt 


Nhà thỏ Chính toà Long Xc uyên nối bật với cây thập cao vút có hình dàng ¡ hai 
bản tay chả lại nhu đang cầu Đức Mlaria ban hoà bình. Y tuông nảy là c 

VỊ giãm rmmụe đầu tiên của tiáo phận, Đức Giãm mục Nguyễn Khắc M \gũ, , 
được kiến trúc sự Nguyễn Mỹ Lộc thể hiện qua họa đỗ thiết kế. Công trình 


3 "ÍuU Sử, ma xem 5 Arm Í 
xảy cải được hoàn tắt vào nãm 197: 





The Cathedrol oí Long Xuyên 


Jj Nụ wivễn Huệ ñ = Long 4 _Lui 


" Ñ n-Í lr R h 


The Cathedral :s Impressive with a 50m hìgh bai| tower, shaped in ¡oined 


hands Íor nraving. The church was destgnedi by Mr Nguyên Mỹ Lộc, an 
architect, ¡n consultatton with Mar Nguyễn Khắc Ngủ, the f[rst bishop oi 


Lang Xuyên diocese. The constructiin was ñccprmnlished in 1873 
Ù y 
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1. Nhả thở truyền thống / The chapel oÍ 
“Traditlong" 
z- 3 Nội thất / The tmerior 
4. Bảng ghi J The inscriptions 
Photcs by Nguyễn Tấn Thanh 


Nhà nguyện †oò Giám mục 


nay được qọi là nhà thỏ truyền thông hay nhả thỏ 
Tỗma (Xem bảng ghi ở mặt tiên nhà thủ, Hình 4) 


The cheœpel of “Tradilions ' 


inside the DbishopDp 5s palace. 


92 








1. Nhà thở Cần Xây / The chưtch of Cần Xây 
ở. Mãi tiền nhà thỏ / The lacade 
j. Cung thánh / Thø chancel 

 ? Nguyễn Tần Thanh 


Nhè thờ Cần Xê 


3 .... 
PBhưi0rig Bimnl 


Y 


r Ũ 
b - ^ - 

w ¬ð' 19/19 È 'Ñ, 

¡ KG L.ÉN ki 


L ƒ W'= 
| P 


"Ƒ 


ki©4 sE Tu ¬Ì 1= kí ÄX.. TẢ, = LUI TT 
Nhả thờ do linh mục Nguyễn Tấn Khoa khỏi côn 


xây vào thâng 9.1889, theo thiết kế của linh mục và 


cùng là kiến trúc sU VŨ luang [hảnh, phục vụ tạ 


thi trấn Thốt Nốt, và đuøc khánh thành vào thẳng 6 
U00. Nhả thỏ có chiếu dài 32m cộng thêm án 
iên sảnh ”, rộng 13mm. không kế hãnh lang hai hên 
mỗi bên rộng 3m. Tháp nhà thờ, đứng biệt lặp, cao 
IBm. được khánh thành nằm 2001 

The church of Cân Xôy 
Bính F1 In SE. Euxexs nữ 


Í [L/LÁC ISIIIHII TU I AC li 


TT L„ b h ^- : Ä 8 Ũ 5v k : 

Í mm f r^IFw ƒ Ƒ ⁄ự ĩn # D li Am 2 mxỆ 
IiIH€HU '&Ì vvn5 CGHằ5IUGHEBG ly IIf VŨ (uanœ | | in 

= 
mU „ 

m1 ' „mai ld-Tas., Z1 my =4 x "4T - - ˆ ¡ laa R.J “im ưng: 
ãn ãfchitBget and pBrIBSI1, at [hốt Nột distriIct 
¬—¬ me i24: =m suy h Ea+lesr km nu Tim Pự mxeÍ `. 
II 0U ti LI CN | VVI FˆHñhHEf NHữVB&N] lăn RE möa, ñnñ vvä5 


built betwveen Septen 


ber 19895 and ,lune 2000. The 


nr* 
¬. “8013 lề, 1*y # [À2 Tx. dE.=T : 
¡ rieãsUFBs .4¿m bự 13m, noi countino the 


h lJÍLE 


's “ 


1} [ 


im wlde corridors. The detached 1õm hình bei 


IDWwer WaS Inauqgurated in 200 


XS 
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.. 
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NHÀ THĨ NĂNG BÚ 








Nhò thờ Năng Gù 


Xã An Hỏa. Huvên Châu Thành 


Nhà thờ đuọc khánh thành ngày 8.2 1820, nhưng chắc chắn không 
phải là ngôi nhà thở đầu tiên của giảo xử Năng Gủ vốn tốn tại tôi 
nay trên 120 năm. Nhà thô đuọc xây dụng theo phong cách 
Gothique, nội thất sáng sủa 


T1 -.-5 In li irhmb= “.š Mi Xxmx“es4 Dị 
IFIG@R CHHUIfCH 1 ĩÃ [NŨẴHHQ CaUu 
~ 


1x r Hs “La TL. n-h lưng 
jln Fiòa villadqe, Châu Thánh đI811!el 


lnaugurated on February 8 I820, the chutch was sure ý nhồi the 
Hrst church o† Nẵng Gủ panish, which was established 12 vears 
ag6ø. Bullt ¡n Goghic form, the church has a well-lighted Interiot 


1, Nhà thô Năng Gủ / The church of Năng Gủ 
2. Của số J Thaø windows 
3. Bảng phi tên Thánh bốn mạng nhà thô ƒ The name dÍ 5ain! Patron 
4-5. Nội thất / The interlor 
PHolos ly Ngưyễn Tấn Thanh 
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1. Nhà thờ Củ Lao Giêng / The church oi Củ Lao Giêng 
zZ. Nhín từ phía sau / View Irom the re 
3. Nội thái /The Interior 

ios hụ Nguyễn Tấn Thanh 








Nhà thờ Cù Lao Giêng 


^“ TFÁca BA Lhua¿n “ha ÄXZA 
Xã Tân Mỹ, Huyện Chợ Mới 


Nhà thờ Củ Lao Giêng được hoàn thánh vào 
năm 1889. Một vị trong ban phụ trách giáo xú 
cho biết ông đã được ngha kể là vị thừa sai xây 
nhá thỏ này đã đem khoảng 100 thọ xây tủ 
Quảng Đông tới để xây nhả thờ. Nhà thờ đuợc 
cất theo nhong cách Roman, dải 26m, rộng 
12m. Trong lỏng nhã thở cỏ mộ của hai vị thủa 
sai. Nghĩa trang của giảo xú được thiết lập ngay 
saU nhà thỏ 


The church of Cù Lao Giêng 


Ị pN jl JÍ - : 3. hÍ all ssvevy=g 
Í efi Nĩ r VHinœœ Nga, Nló GiI5SỈ È&.Í 


The Costruction oÍ the church Wwas completed 
in 1889. Huilt in Romanesque form, the church 
rnieasures 2Bm by 12m. Two missionarles were 
burlecdl inside the church. The cerneterv oÍ the 
Barish Is Included tn the church yard 
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BN GIANG Giáo phận Long Xuyên / Diocese oí Long Xuyên 


1, Nhủ nguyện / The chapel 
3 - 3. Nội thất / The interior 


Phoioa by Nguyễn Tần Thanh 





Nhò nguyện dòng Phan Sinh 


Xã Tân Mỹ, Huvện Cho Môi 


Nhả nguyện trước đãy thuộc chúng viện Nam Vang, gắn nhà 
thò Củ Lao Giêng. Sau nảy (1945) cơ sỏ chủng viện được giao 
cho dòng Phanxicô. Nhả nguyện được cất theo nhong cách 
Gothique, rộng khoảng 10m, dài 20m. Trên một số viên gạch 
ỏ chân tuởng, người ta còn thấy ghi chữ Marseille. Loại gạc 
này thường thấy öỏ một số nhá thở lâu đời nhu nhà thô Rạch 
Giá, nhà thò Đúc Bà ỏ Sài Gòn 


Ihe Franciscan chopel 


tần Mỹ villaua, Chữ Môi dstricli 


Thịs chapel was built in the Gothic style, measufing 20m by 
IŨm. Ôn some briks on the wall, one can see the word 
“"Marsellle” like im Rạch Giá church or im the Cathedral oi 
Saigon 
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1. Nhà thở Cái Đôi / The church oÍ Cái Đôi 
2. Mặt tiên nhá |hỏ / The facads 
3- 4. Nội thất / The interlor 
holos hy Nguyễn Tần Thanh 


Nhà thờ Cái Đôi 


Xã Hoa Bình, Huyện Chợ Môi 


Nhà thô có phong cách Gothiqua, dài 16m, rộng 8m, cao 
khoảng 8m. Trên đầu mỗi vỏm cung gãy giữa hai cột đều có 
ghi tên của tửng Tông đỏ trong một vòng tròn nổi. 


The church of Cái Đôi 


Hoà Bình village, Chợ Mới district 


Bullt In the Gothic style, the church measures 1Bm by 8m. 
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1 - 2, Nhà thờ An Châu / The chụrch pÍ An Châu 
3. Một góc nhìn khác / Another viqw 
4 - 5, Nội thất / The Interior 
fPm2tog by Nguyễn Tấn Thanh 


Nhỏ thở An Chu 


Thị trấn An Chău, Huyện Châu Thành 


Nhả thỏ năm tại ngã ba sông Hậu và rạch Chắc Cả Dao, do đó, còn đuợc mọi là nhà thỏ 
Chắc Cà Dao, đuợọc khỏi công ngày 10.6.2001 và hoản tất vào thắng 2 năm 2003, do 
linh mục chính xử Trần Đức Tài và kiến trúc su Bủi Hải Sơn, giảng viên trường Đại học 
Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, thục hiện. Nhà thỏ được xây trên phản đất nhá thỏ 
cũ, nhung thiết kế mới xoay mặt tiên nhà thỏ về phia sông Hậu. Thiết kế xây dụng 
theo đường nét kiến trúc Đông Phương 


The church of An Chủöu 


An Châu IYown, Châu Thành tfstrict 


Also called Chắc Cả Đao, thịs church (s situated ơn the junction oÍ Bassac River and 
the Chắc Cả Dao canal. Designed ¡n Asian style by Mr Bùi Hải Sơn, a teacher oÍ 
architecture in Hỗ Chỉ Minh city, the church was built by Father Trần Đức Tài, the 
priest pí An Châu parlsh, between .lune 2001 and February 2003 
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Nhỏ thờ Mỹ Luông 


xả Má : L ng “bi Ã 433; 
Xã VY | NMUMJIU TILIVEf (.,ÏN1 VỚI 










The church of My Luông 
1. Nhà thỏ Mỹ Luông /The church of Mỹ Luôống 
3. Nội thất / The inlerlor 
los bự Nguyễn Tần Thanh 
2. "Tháp chuông” / The bell tower 
!›„ Nguyễn Nghị 


T. ma. auu.nls>s P xi ham) diem 
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KIÊN GIANG CiãO f<:ặn Long Xuyéên / Liocese 0Í Long Xuyên 










h 
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1. Nhà thô Rạch Giả / The chụich of Rạch Giá 
ø_ Nội thất /Thae Inierior 
Ptdos øy Nguyễn Tần Thanh 





5 `5 : 
Nhỏ thờ Rạch Giá 
52 Nguyễn Truảng Tộ, Phuông Vĩnh Thanh, Thị xã Hạch Giá 


Họ đạo Rạch Giá vào đầu thập niên 80, thế kỷ XIX chỉ gỗm hơn một chục gia định Công giáo, quân tụ quanh ngôi nhà 
nguyện nhỏ lợp tranh vách lá. Năm 1890, ngôi nhả nguyện được thay thế hằng một nhà thỏ HỖ lợp thiếc. Năm 1818 
cha số thú hai của giáo xứ là linh mục Emile Dalle (1878-1845), đã khỏ công xây dụng ngồi thánh đường uy nghi hiện 
nây cùng với nhà xử và nhà cô nhị, Ngôi thành đưỡng nảy được xây bằng một thứ gạch đỏ để trần chuyên chỏ từ 
Marsellle (Phãp) qua. Nhả thở được xây trong 6 năm, đến năm 1924 môi khánh thành 


The church of Rạch Gió 


25 Nguyễn Truởng Tô St, Rạch Giá town 


The origin of what we call the church of Rạch Giá used to be only a thatched cottage. But It :s wRhere Father Blonde! 
a French fmIS5ionary celebrated hịs first Mass ¡n Hach Giá with the Barticipation 0Í ä dozen o†Í catholic Íarnilias. Thai! 
was the seed of the nresent Impressive Rạch Giá parish with 8500 fervent believers. The Church of Rach Giả as ve 
s88 n0oW Wwas bullt in 1918 at the very place oÏ the old thatched chapel, by Father Emile Dalle, a French rnissionarv 
The church was built with all red bricks from Marseille (French) in a new Gothic stvle with the bell tower overlook ng 


all qver the Kiên Giang rIverside area 
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KIÊN GIANG 64s sạn Lono 3 





1. Nhả thô Hón ĐÁI Í Tha chưứch of Hón Dất 
tu W by Nguyễn hnh| 


Nhủ th 


Fị 


ờ Hòn Đôt 


¡ trăn PFioön tiAI 
Nhà thỏ được khỏi công xây dựng vào những 
nằm cuỗõi thể kự XX. Nhà thỏ cỏ kiến trúc 
độc đảo với tâm mãi dốc đúng, ngay chỉnh 
qiữa là thắp nhà thỏ đuọc cầu tạo bằng bón 
cây cội. Mặt bằng nhà thô hình vuông trên 


nên cao khoảng 1m 


The church of Hòn Đôi 


Hón bát tawm 


Constructed In the late 2Ö” centurv, thịs 
church Is remarkabie with IIs eilght steenly 
slojming roofls. In the rmidle of the rools rises 
a towver, forrned bw tour columns. he sqauare 


nterior sIts on TIm hình basE 
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Nhà thờ Hè Tiên 


An lâu 3, Thị xã Hả liên 


Hà liên là một trong những nơi 
đầu tiên ghí dấu chân của các 
thửa sai tôi Việt Nam truyễn qiảo 
Tuy nhiên, giai đoạn này không 
để lại nhà thờ nảo. Ngôi nhà thờ 
hiện nay chỉ được xây dựng trong 
những năm cuối vá đầu hai thiện 
niên ký. Nhà thở gỗm hai tầng, 
tầng dưới dùng làm hội trường và 
phóng truyền thông, tầng trên là 
nhá thỏ. [hăp nhá thỏ được thiết 


kế một cách dung dị đơn giản 


The church of Ha Tiên 


Lầu 3 hamiet, HẠ Tiên town 


Hà Tiên was one of the placgs 
where Bionerer missionarles leÍt 
their footprints. But the nresen 
IwO-storied church was recently 
built in the late 20” century with 
ñ SIply designed beill towei 


1.5 
Nhà thô Hi Tiên j The church of Hả Tiên 


Photo« bự Nguyễn Nghị 
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1. Mã! tiên nhá th ( The lacade of Hôn Chống chưch 
# Mảng tưởng côn lại của nhà thở j The tuing 


tsowos by Nguyễn Nghị 


pm”. " 








Nhủũ thờ Hòn Chông 


Xa Binh An, Huyện Kiên luong 


Phân còn lại của ngôi nhà thở cũ được 
gIn tự nhụ chúng tich cuộc sống đạo 


sắm uất của giáo xử Hón Chông 


The church of Hỏn Chông 


in Ăn: viNane, Kiên Ltd Ẳdistrrci 


The vestige of the old church was 


preServed as a sign 0Í a pas! animatsd 


reliqtous life of Hòn Chông parishioners 
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HhHhà tha Công giáo ú Vi©lt 


Có một thiên sứ kiến trúc 


Tôi đã nghe từ rất lâu, xem nhiều ảnh chụp chỉ tiết rất độc đáo về ngôi 
nhà thờ này, ngưỡng mộ thật sự, nhưng chưa bao giờ có được niễm xúc 
cảm lạ lùng như khi đứng trước NHÀ THỜ PHÁT DIỆM. 


Chính tôi cũng tự thắc mắc về điểu khác lạ này của mình. Bởi vì cũng 
ngưỡng mộ, cũng thú vị lắm, nhưng tôi đã không có niềm xúc cảm tương 
tự trước nhiều ngôi nhà thờ đá vĩ đại và cổ kính châu Âu, ngay cả nhà 
thờ Đức Bà - Paris đậm chất lãng mạn văn học. 


Chắc chắn cảm xúc của tôi sẽ nặng về kiến trúc - vì là nghề của mình - 
, với một mỹ cảm trong sáng và khách quan - vì là người ngoại đạo - tôi 
mong muốn “giải mã” niềm xúc cảm đã nói, mong muốn đến mức xem 
đó là một công việc nghề nghiệp rất nghiêm túc, cho mình. 


Đầu tiên, tôi tưởng ấn tượng đến quá mạnh bởi cuộc thăm viếng hơi đặc 
biệt, là nguyên nhân chính. Chuyến thăm như một món quà bất ngờ 
dành cho một mong ước từ quá lâu, lại nghiến ngấu thụ cảm vì thời gian 
quá ngắn. Ngắn nhưng là một khoảnh khắc vàng. Tôi đã ôm nỗi náo nức 
tột độ khi ngôi nhà thờ chính hiện ra trong ráng vàng chiều rực rở; đi 
quanh quẩn cho đến khi cả quần thể đấm mình trong không gian u tịch 
lúc hoàng hôn; và khi đứng trên gác chuông, chung quanh đã mênh 
mông một đêm trăng huyện diệu... 


Tôi tưởng làm nên xúc cảm khác lạ có phẩn của câu chuyện xây dựng 
kéo dài nhiều chục năm với sự chỉ đạo của đức Thấy* TRẤN LỤC, một 
người Việt Nam không được đào tạo về kiến trúc chính quy, nhưng thừa 
quyết tâm, thông minh, khéo léo và sự kiên trì thực nghiệm để xây dựng 
nên quần thể nhà thờ. Chậm rãi và chắc chắn như đặt từng cái đĩa lên 
mặt bàn vậy, 


Tôi cũng tưởng như mọi người, điểu đặc biệt nhất của nhà thờ PHÁT 
DIỆM là được xây bằng đá, một loại công nghệ kiến trúc không phổ biến 
trong kiến trúc truyền thống Việt Nam, cho đến khi biết được đến thờ 
vua Trần ở Bích Động với toàn đá, nhiễu nhà dân gian với chỉ tiết kiến 
trúc bằng đá, thì mới biết ra chế tác đá là một nghề truyền thống đặc sắc 
của Ninh Bình. Nhưng điều đáng tôn vinh là chỉ khi tới nhà thờ Đá Phát 
Diệm, dấu ấn đỉnh cao mới được xác định với tài năng và ý chí của đức 
Thấy TRẤN LỤC và lớp lớp nghệ nhãn - giáo dân, làm rạng danh nghề 
đá truyền thống Ninh Bình. Và chủ quan mà nói, rạng rỡ trí tuệ Việt 
Nam. Bởi vì với một lịch sử phát triển lâu đài và có hệ thống chặt chẽ 
của Đạo giáo, không có mấy kiến trúc nhà thờ trên thế giới có kiểu phả 
cách bằng kiến trúc bản địa thành công độc đáo như nhà thờ Đá Phát 
LĐiệm. 


Cũng như mọi người, tôi tưởng điều đặc biệt gây ấn tượng là sự phối kết 
tuyệt hảo, kiến trúc đá và kiến trúc gỗ truyền thống Việt Nam. Đặc biệt 
dung nạp một điều tối ky: lối vào chính ở đầu hồi nhà mà không gây khó 
chịu ở thói quen tâm lý. Và thật là giỏi khi sử dụng góc nhìn đọc của cấu 





* Cách gụi để bàu tủ làng tôn kính, không có nghiĩa là “Giám mục” 
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trúc vì kèo gỗ truyền thống để diễn đạt một cách đặc sắc không gian nội 
thất quen thuộc của ngôi nhà thờ chính h4 Rất chuẩn mực, lại rất 
Việt Nam. Nhưng đỉnh điểm tỉnh tế của tác phẩm kiến trúc là những phù 
điêu, họa tiết tôn giáo được phả vào nhiều xúc cảm Việt: những hàng 
balustrade cách điệu dáng tre, các thiên thần gợi dáng tranh Đông Hồ, các 
câu chuyện tôn giáo trong các phù điêu đá chạm lõng kiểu bức bình 
phong, Mai-Lan-Cúc-Trúc... 


Tất cả những điều tưởng như là đúng nhất để giải thích một cảm giác 
khác lạ về kiến trúc nhà thờ Phát Diệm cuối cùng không phải như vậy. 
Têi vô cùng vui mừng phát hiện ra điều đó. 


Rất khác với mọi ngôi giáo đường chính thống, kiến trúc uy nghỉ tự nó, 
lừng lững và thanh thoát vươn thẳng lên bẫu trời. Thánh đường luôn là 
chủ thể độc nhất trong không gian tổng thể, là một sự che chớ, nâng đỡ 
đây uy lực đối với những tâm hỗn nhỏ bé của mỗi con chiên. 


Nhà thờ Phát Diệm vô cùng đặc sắc, không chỉ ở kiến trúc, mà vì có cái 
đẹp mãnh liệt của MỘT QUẦN THỂ KIẾN TRÚC, điều hiếm hơi trong 
kiến trúc nhà thờ. Và niễm xúc cảm lạ lùng đã được giải mã. Đó là 
những rung cảm của tâm hồn Việt, những chia sẻ tự nhiên bằng một mỹ 
cảm quen thuộc, gửi gắm qua một quản thể kiến trúc vừa tưởng như rất 
khác lạ vì tầm vóc kỳ vĩ, lại vừa ấm áp thân quen như những đường làng 
ngõ xóm... 


Ngay từ sự xuất hiện đầu tiên, mặt hồ rộng soi bóng tháp chuông nhà 
thờ, làm lung linh một hình ảnh ao làng với mãi đình quen thuộc. Không 
có lối đi chính diện thẳng vào cửa lớn kiểu phương Tây. Một đường lượn 
cạnh hồ dẫn vào sân hông gợi cho ta một kiểu vào của Đến Ngọc Sơn 
hay chùa Trấn Quốc. Những khoảng sân tạo ra bằng khoảng cách của 
nhà thờ chính và các nhà thờ phụ, lối quanh co dẫn đến nhà thờ Đá...làm 
sự kỳ vĩ của nhà thờ chính không uy hiếp không gian xung quanh mà 
làm ấm áp hơn lên tâm lý nương tựa tỉnh thắn. Trên trục dọc nhà thờ 
chính đã thật bất ngờ xuất hiện một khoảng sân trong mà theo tôi là độc 
nhất vô nhị trong bố cục kiến trúc nhà thờ. Khoảng sân làm nhẹ đi, làm 
khối nhà thờ dài không đơn điệu. Đó còn là một dấu ấn nhiệt đới và 
pháng phất hơi hướng Kiến trúc Việt. 


Mộ của đức Thầy TRẤN LỤC được đặt ở vị trí trần trọng trong vuông 
sân này, đánh động tâm lý mang ơn cho mọi người, và làm câu chuyện 
về quần thể kiến trúc thêm vẻ đẹp của nghĩa cử, vẻ đẹp nhân văn vĩnh 
hằng. 


Bằng sự rung động chân thành, lòng ngưỡng mộ và cả tự hào trước vẻ 
đẹp kiến trúc của quần thể nhà thờ Phát Diệm, tôi xin được gọi đó là một 
Thiên sứ kiến trúc. Một thiên sứ kiến trúc sáng danh. 

[x.3003 


Kts. NGUYÊN VĂN TẤT 
LIÙ tiên đoàn Chủ lịch hội Kiến trúc sư Việt Nam 
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Mhà thờ Công giáo ở Việt Nam 
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There tuas an Afelic 
ArclitecHural Work 


For a long time Ld heard oƒ and seen tan original phatos of this church, 
and trulU Ï admired them. But nothing could be compared toith the toonderful 
ƒecling I had as I stood before the church itself, the Cathedral of Phái 
Diệm. Ï kept tuondering about thỉs stranse feeline, because ['d neoer ƒeli 
like this in front 0ƒ an ancient European church, not euen in front oƒ the 
romantiic Notre Dame de Paris.. 


Was it from the strong impression oƒ a rather special 0isif, a sutprise for 
me after so long and eager a t0ish? As I tuas beheldineg the Cathedral 
during that short period of tìme, i† tuas for me a “eolden moment”, tohen 
[ tuas amazed bụ the sight oƒ the Cathedral appearing under the glorious 
€UEning lieht. Ï tuas tuanderine here and there in the area, until the tohole 
c0plex t0as sunk in the serene truilight ahmosphere. Standine aftertoards 
0n the belÌ totuer, Ï tuas œ0ertphelmed bụ the imumense maroellous moonli 
mieht. 


Was it from the stories [d heard for a long Hme about the mrost Reuerend 
Father Trân Lục, a simple Vietnamese tpho toithout an training had 
intellientlụ, skilfllụ and paHentl carried out hỉs architectural tuork, as 
deliberatelụ and surel as tphen he put each pair oƒ chopsHcks ơn hỉs 
dinner table? 


Was it the fact that Father Tran had made se of carued stones in hỉs 
contructions? Hadn't the Trần DinastW' palaces at Bích Động been built 
IH stowes? Yes, but the stone onlự got the sumumiE of is architechưal 
career tuith Father Trần “s achieuements, thích gaue credit to the traditional 
Ninh Binh stone career and to the Vietnamese arls and crafls. In the 
historW of religious architecHure in the tuorld nơiphere tuas there such an 
0riginal qnả darine achiuement as in Phát Diệm Cathedral. 


Was iL the facL that Father Trần had succeeded in unilineg Roo opposite 
materials, stone and tuood, in the tradiHonal Vielnamese architeclure? 
The sianmit öƒ delicacW oƒ the architectural tuork tuas found in the hịch- 
reliefs and details oƒ religious caroines, toell endoteed tuith Vietnamese 
Jlaoor : the ranks öƒ balustrade in stwlized bamboo shaped bars, the angels 
tuỉth chílảish faces like in Folks Prints oƒ Đông Hồ uillaợe 


But all oƒ those 0alid reasonning đid not full elucidate mụ special feeline 
Jor the Cathedral.I sHll toanted to search for another explanatHion, and Ï 
i0as Đ€FW happụ tuhen I finallụ found one. 
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The Phát Diệm Cathedral not onlW toas outstanding ím its form but had 
the strone beaut 0ƒ an architectural complex, tphích toas rare in the lone 
career 0ƒ church construcHon. The tsterious feeline öƒ mrine tuas at last 
dcciphered: the tuere the 0ibraHons oƒ the Viet soul. Theu tuere the 
nahiral sharine oƒ a familiar sense of beautW throueh an architectural 
c0nplex tphích seemed botlt 0uerw stranee tuÌth is gieantic shape, and at 
the same time as tuarrmnlự familiar as the countrw lanes and hamlet patluas. 


Right from ¡ts first appearance, the placid lake, reflecHne the Cathcdral 
Atrium, remindcd me of the shữmmering maee of the familiar tillaec 
pond bụ the comenunal house. There are no main cHirance to the face 
Wront, like in European churches. A side path bụ the lake leading to the 
Uard remindcd me oƒ the path to Ngọc Sơn temple or to Trấn Quốc 
pagoda. The ards beHueen the Cathedral and the side churches seemed to 
lessen the heapiness of the Cathedral and brought the toarm ƒecline of a 
spIritual rehiance. To our amazement, on the 0erHcal axis oƒ the Cathedral 
appeared an interior cott, tique ỉn the histor of church architeclure. 
The ards secmed to liehten the long heapW tass of the Cathedral, making 
It less mortotonous. II t0as a tropical characteristics oƒ Vietnamese traditional 
architecHưc. 


Withi mụ sincere deep feeline, mụ admiration and pride in the architecHural 
beaut oƒ the Phát Diệm Cathedral Complex, I tuould like to call ïE an 
anieelic architeclure tuork that has been glorifing the Vietnamese religious 
C0MSTiicH0n. 


NGUYỄN VĂN TẤT, architect 
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Quân thể nhà thờ Phát Diệm: 
thư pháp, iao hưởng 0à... 


Chọn lướng Nam 

Đến thăm di tích nhà thờ Phát Diệm, khách sẽ đi vào bằng hướng Nam. 
Chính diện của quân thể nhìn về phương chính Nam. Trục Nam ~ Bắc là 
xương sống của quản thể. Sự chọn lựa của tác giá kiến trúc quân thể hết 
sức mạnh dạn, táo bạo, nếu đem so với trục Đông - Tây truyền thống 
của kiến trúc thánh đường công giáo Tây phương. 

Chọn hướng Nam, nhà thiết kế bộc lộ cái nhìn của truyển thống Á Đông 
về nhà ở nói chung: “Gia sự đại an, có nhà lớng Nam”. Hơn nữa đây lại là 
nhà thờ, thánh điện, nhà của Thiên Chúa ở với dân, do đó phải quay về 
phía Nam để nghe được tiếng của dân trần tình: “Thánh nhân nam điện nhỉ 
Hiính Hiên hạ” (bậc thánh nhân nhìn về hướng Nam để nghe thiên hạ 
trình bày) 


Chính điện của Nhà thờ Lớn hướng về Nam nên toà Phương đình phía 
trước sẽ như là cổng - nam tức Neọ môn (cửa Nam, theo la bàn của thầy 
địa lý). Như vậy các tín hữu chào đón Thiên Chúa vào thánh điện qua 
cửa Ngọ môn, sau đó sẽ bước vào thánh điện bằng các cửa hông ở phía 
Đông và Tây (xem sách Barúc trong Thánh Kính Br 5,5) 


Bố cục kiến trúc hay Thư pháp Đá 


Từ trên cao nhìn xuống, tổng thể khu nhà thờ Phát Diệm được quy hoạch 
như sau: 


Kiến trúc sư Mai Hữu Xuân, trong luận văn thạc sĩ kiến trúc 
Quy hoạch 1999, đã phân tích bố cục tổng thể nhà thờ Phát 
Liệm như sau: 


“Đa số cắc ( CÔNG: trình trong quân thể đêu được bổ trí trải đài theo 
một trục chính nà đối xứng qua trục, tuân theo những qtt luật bố trí 
rất phổ biến trong: mặt bằng các kiến trúc tôn gião Huuên thống. 
Quy luật tố hợp này đảm bảo cho mặt bằng quần thể luân thủ được 
thứ tự bố cục theo chiêu sâu, đẳng thời tân có thể trải dài mặt đứng 
theo điện rộng. Đâu cũng còn là cổ gững nhằm giữ được phong cách 
xử lý mặt đứng phát triển trên phân uị ngang, một đặc Irưng khác 
của kiến trúc truyễn thống”. 
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Cũng trong luận văn này, ông Mai Hữu Xuân đã cảm nhận chú để tư 


tưởng mà tác giả kiến trúc - linh mục Trần Lục - có lẽ đã muốn gửi gầm 
qua bố cục quy hoạch: 


“Vẻ hình dạng mặt bằng công trình, nếu hình dung tạch ngang thứ nhất nối 
liễn qua hai CỔNg nhà thờ (đi qua Phương đình à sân trong), oạch ngang thứ hai 
nối Nhà nguyện kính thánh Rôcô đến Nhà nguyện kính thánh Giuse, nà 0ạch 
ngang cuối cùng nổi từ Nhà nguyện kính Trái tìm Cluúa Giêsu đếm Nhà nguyện 
kính thánh Phêrô, chúng ta có được 3 0ạch ngang, hợp với oạch sổ dọc là Nhà 
thờ Lớn kính Đức Mẹ Mân Côi, thành một chữ VUƯƠNG theo Hán tự. Phải 
chăng đâu là hàm ý của tác giả công trình muốn thể hiện lồng xác tín ào Đức 
Kilô là Con Thiên Chúa, là Vua của muôn loài, của 0ũ Irụ?” 


Căn cứ vào miêu tả trên, có thể hình dung chữ VƯƠNG của tổng thể quy 
hoạch khu di tích Phát Diệm như sau: 


Vậy là trong giây phút xuất thần của cảm hứng sáng tạo, tác giả bản quy 
hoạch đã hạ bút (xin hình dung như vậy) viết chữ VƯƠNG. Từ đó, nhà 
xây dựng sẽ làm cho chữ VƯƠNG được viết bằng mực tàu kia được sống 
trong hình hài đá. Quần thể nhà thờ Phát Diệm, một tác phẩm của thư - 
pháp - đá? 


TỶ lệ: một bản giao hưởng bằng đá? 


Tất cả mọi công trình kiến trúc của người Việt nói riêng và các dân tộc Á 
Đông nói chung đều đem lại cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại cho người 
thưởng ngoạn.Từ nhà ở cho đến đình, đền, điện, miếu...đều gợi cảm xúc 
về cái nhã, sự thanh thoát. Một phần vì những công trình này luôn luôn 
hài hoà với cảnh trí thiên nhiên chung quanh,phần khác, và là chủ yếu, 
do bản thân kết cấu của công trình. Chiêu dài, chiêu rộng, chiêu cao đều 
theo nguyên tắc nằm hạ ngồi hai, tức chiều cao bằng 2/3 chiều dài.Với tỉ 
lệ này, hình khối của công trình vừa đem lại cảm giác vững chãi (chiêu 
nằm chiếm 3 phần), vừa tạo xúc cảm tao nhã (chiều cao vừa phải, so với 
chiều đài- cũng là mặt nhìn chính diện- chỉ chiếm 2/3). 

Ngôi Nhà thờ Lớn là công trình chính của quần thể nhà thờ Phát Diệm. 
Đây là nhà thờ chính toà của giáo phân. Kích thước của nó lớn gấp 4 lẫn 
so với 5 ngôi nhà nguyện kia. Tuy đồ sô nhưng Nhà thờ Lớn vẫn không 
“uy hiếp”, “trấn áp” nhưng sánh vai hài hoà tạo nên một nhịp điệu uyển 
chuyển và sự “phối âm“ rất êm ái. 

Quả là một bản giao hưởng vô thanh. Khúc giao hưởng bằng đá. 


Tự bắn thân ngôi Nhà thờ Lớn cũng đã là một tác phẩm hoàn hảo của 
nghệ thuật giao hưởng. 

Nhà thờ Lớn dài 76m, ngang 24m, cao 16m. Như vậy chiêu ngang bằng 
1/3 chiều dài. Chiểu cao bằng 2/3 chiêu ngang. Một tỉ lệ vàng, đáp ứng 
được yêu cầu về công năng của một ngôi nhà thờ công giáo (nơi quy tụ 
cộng đoàn đo đó phải có sức chứa lớn, thể hiện ở chiều dài 76m) đẳng 
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thời cũng đáp ứng được yêu cẫu về tính thẩm mỹ của kiến trúc truyền 
thống (nhìn chính diện, với chiều ngang 24m và chiêu cao 16m, Nhà thờ 
Lớn trông rất xinh xắn với tỉ lệ nằm-ba-ngồi-hai). Tây phương về công 
năng, Việt Nam về vẻ đẹp của mặt chính diện. Một chính diện tao nhã. 
Còn nhìn hai bên hông nhà thờ, phía Đông và phía Tây, với chiều đài 
76m, cao lõm công trình Nhà thờ Lớn hiện ra rất hoành tráng, lớn lao. 


Tao nhã và thanh thoát, hoành tráng và bê thế, giao hưởng gỗ đá đã hoà 
điệu cả Đông lẫn Tây, tôn giáo và nghệ thuật. 


Gỗ tà đá 
Bước vào Nhà thờ Lớn, khách thập phương cảm thấy mình như vừa đặt 


chân vào một “cõi” khác. Bởi sự tĩnh lặng khác thường. Bởi vẻ thâm 
nghiêm huyền bí. Bởi không gian sẫm u trằm mặc. 


Chính 6 hàng với 52 cây cột gỗ lim đã góp phân chủ yếu tạo nên những 
cảm giác trên. 


Tác giả của đại công trình này đã sắp xếp một cách có chủ ý theo trình 
tự thu nhỏ dẫn đều, từ cuối nhà thờ lên gian cung thánh, các cột có chu 
vi nhỏ dẫn. Cột lớn nhất có chu vi 2,65m, nhỏ nhất 2,26m. như vậy người 
đứng ở cuối nhà thờ nhìn tới phía trước sẽ có cảm giác rõ rệt về chiêu 
sâu. Một chiều sâu hun hút. Con người đã khiến những cột gỗ lặng im 
kia điễn đạt điều mình muốn nói. Những cột gỗ nói lên vé thâm nghiêm 
của giáo đường. 

Gỗ của Nhà thờ Lớn là gỗ lim, còn nhà nguyện kính Thánh Phêrô (góc 
Tây Bắc của quản thể) là gỗ mít. Một đằng thuộc hàng quý giá trong 
nhóm tứ thiết (đỉnh, lim, sến, táu), một đằng thuộc hàng dân giã quen 
thuộc (xoan, mít). Cả hai đều là những vật liệu xây dựng quen thuộc của 
người Việt Nam. 


Nhưng “ngôn ngữ” đáng kể nhất mà con người “dạng” cho gỗ là những 
nét chạm khắc rất tỉnh xảo. Các bộ vì kèo, thân cột, đầu cột đã được các 
nghệ nhân với đôi tay tài hoa chạm vào mà thành ra họa, ra hình. Những 
bông hoa ,phiến lá, những họa tiết trang trí trên gỗ đã khiến quần thể 
kiến trúc Phát Diệm, đặc biệt với cánh cửa gỗ của nhà nguyện Thánh 
Phêrô (được gọi là nhà thờ Gỗ mít), trở thành bộ sưu tập quý giá của 
nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thế kỷ XIX. 


Và ấn tượng nhất vẫn là những tác phẩm điêu khắc trên đá. Đó là những 
bức phù điêu và những chạm thông phong. Khách thưởng ngoạn sẽ phải 
tán dương, trẫm trỏ, kinh ngạc về tuyệt kỹ của những người thợ Việt 
Nam biểu diễn trên đá. Trong không gian tĩnh lặng của chốn giáo đường, 
nơi tưởng chừng chỉ có gỗ và đá, vậy mà biết bao cảnh vật và chân dung 
con người như đang cựa quậy, xôn xao, chuyện trò trên đá. Đá cứng là 
vậy, khô khan là vậy, thế mà con người đã làm cho nó mềm mại và 
đuyên đáng biết bao. 
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Một quuến sách bằng gỗ đá hay tập đại thành của 
nghệ thuật uà tư tưởng 


Đến thăm khu Di tích Phát Diệm, không ít người có cảm giác vừa bước 
vào một thư viện, nhà bảo tàng hoặc đang đọc một quyển từ điển. 


Các hình ảnh được thể hiện trên gỗ hoặc đá đều hàm chứa những ý 
nghĩa phong phú và sâu sắc. Khó lòng có thể xem lướt qua một bức phù 
điêu hoặc một bức chạm thông phong. Cũng không thể đành lòng bước 
rảo qua Phương Đình, ngó qua quít, hoặc ngồi hóng mát suông trên 
phiến đá mát rượi ớ tẳng trệt. Mà phải tìm hiếu. Phải suy ngẫm. Có khi 
phải tra cứu, truy tầm căn nguyên cội rễ ý nghĩa của một hình ảnh, biểu 
tượng. 

Bức phù điêu nơi bàn thờ của nhà nguyện kính Trái Tim Đức Mẹ (tức 
Nhà thờ Đá) là một ví dụ. Phù điêu thể hiện vòng đời của sen: từ nhụy 
sen đến đài sen, từ sinh đến trưởng, từ trưởng đến lão, từ lão đến diệt. 
Một vòng sinh tử tuân hoàn. Quy luật muôn thuở của đời sống. Chỉ một 
bức phù điêu mà biết bao ý-tại-ngôn-ngoại. 


Một bức phù điêu khác cũng ở bàn thờ kế trên. Đó là phù điêu thể hiện 
uườn-rào kín và giếng-niêm-phong. Những hình ảnh trong Thánh Kinh, 
hiện thân của Đức Trính nữ. 


Chắc chắc phải nói đến rất nhiều hình ảnh đặc thù của Việt Nam và 
phương Đông. Hoa cỏ, tứ quý, con người. Những đường nét tròn-vuông, 
những bộ dạng và tính cách, những tư thế và phong thái của biết bao 
nhân vật, từ các thánh tông đồ đến các thánh chứng nhân, từ những 
nhân vật trong Thánh Kinh đến các thiên thần, sao mà giống người Việt 
Nam quá. 


Vậy đó, vị tống công trình sư năm xưa đã muốn diễn đạt những suy 
ngẫm triết lý và lòng đạo sâu xa bằng những hình tượng của các loại 
hình nghệ thuật. 


Con người lạ lùng này đã đọc nhiều, hiểu sâu kim-cổ, đông-tây, đạo-dời. 
Từ giáo lý nhà Phật đến triết học Lão Tử, từ Kinh Dịch đến Kinh Thánh. 
Những kiểu điễn tả của Tây phương và của Đông phương, Việt Nam đều 
được ông đón nhận một cách nhuần nhuyễn, tâm đắc. 


Ông không loại trừ cung cách hàn lâm, kinh điển cũng như đã thoải mái 
thể hiện phong thái bình dân đời thường. Ông vận dụng tất cá, cốt sao 
biểu đạt một cách tài tình và thấu đáo những suy tưởng của ông về giáo 
lý và cuộc sống. 

Và như thế, quân thể kiến trúc Phát Diệm đã trở thành tập-đại-thành vẻ 
nghệ thuật và tư tưởng Việt Nam thế kỷ XIX. 


KHỐNG THÀNH NGỌC 
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Nhà thờ Công giáo ở Việt Nam 
kiến trúc - lịch sứ 


The architectural comPÏex 
0ƒ Phat Diem Cathedral 


The author öƒ is toorld-famous architectural complex tuas no architecl bụi a “simple” 
pricst, Father Trần Lục (1825-1899), conumonlụ called Father Six (Cụ Sáu) bụ hủ 
ock. 


The Cathedral is remarkable for is 0ast dimensions and umiqie Vieltamese architecHtre. 
The 0aulted cclline is supportcd bụ 52 massiue tuood columHs alnost TH ín diameter 
and 10m lịch. In the lateral naoes, there are a number of arfful toood and stone 
car0IHes. The main aÌtar is made of a single block of granite. The oulside oƒ the church 
reaches a lteieht of 16m. 


The cathedral complex comprises seUuen monumenis, the mai and first one being tlịc 
cathedral itselƒ, tphich started to be buủM ín 1891. TP toas completed thrcc months latct, 
bụi the preparations had been done a dozen of Wears beforc. 


The buildine oƒ the second monument, the first chapel buảÌt in ths area bụ Father Sỉx, 
beean in 1883. Inaugurated in 1888 and dedicated to the Sacred Heart of Maru, thís 
chapel tuas built of laree caroed stone blocKs, and insid€ ¡Ifš as cooÏ as ñ cau. ColiuHs, 
beans, small bars, fieures oƒ the phoenix at the chancel, and the khecline elephants at 
the porchi tucre alÏ made of stone. 


Once hauing completcd the stone chapcl, Father Six beean to build the “tuood chapel” 
tphích oas all im iromtuood. Beams, columns, and especiallụ the trai entrance door 
t0Crf meHculousÌU and arlfullụ hand carued. Thịỉs chapel tuas dedicated to the Sacred 
Heart oƒ Jesus. 


In 1895 and 1896, threc othcr chapcls tuerc buiÌt: one tuas đedicatcd ta Saimt Peter, 
one to Saint Joseph and eœne to Saint Roch. The allars and tuindoios of these chapcls 
tUcre IH carocd stone, the cohunns and the Hmberctoork tuere made 0ƒ toood. 


These four side chapels surroundine thịe Cathedral form an harmonious complex tohich 
is croi0ecd bụ the Atrium (Phường Đình) tuhích seroes as the bell totuer. Last but noi 
least, this Alritm is comimonlụ knotun to bể the masterpiece of the cntire complex. 
Budlt im 1898, ít tuas thể last toork of the long career oƒ Father Six tpho dicd im 1899 
qHd t0as buried in the middle of the square frontine the Cathedral. 


In completing these architechiral tuorks, Father Trần Lục s performance as an architect 
t0as sơ perfect that he could be compared to a ficld conunander tuho controls efficientlự 
hs armuU of stones and bricks. 


The cathedral tuas tuell located, facing the south, direcHon of the Sainl “tpho looks to 
the south listcnine to hís people”. 


The plan of the complex r0as dcsiened accordine to the characler tuắng (meaning 
kiHg), tphích is so harmoHious that ¡F creates a beauHful calligraphW im stones. 


The golden proporHons of the churches themseloes are liKe a sựmphonw im tuood and 
slone, tuhích can speak ouf their ơi language of arifl and meHculous caruiHes. 


The complex is a book in stone and t0ood, a sựnthesis oƑ Vieliarese arfs and thouelits 
0ƒ the 19" centurw. 
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Đôi nét về kiến trúc nhà thờ 
ớở Việt Nam 


Hai trăm nhà thờ Công giáo được chọn trong số các nhà thờ trên toàn 
quốc để giới thiệu trong tập sách này tuy còn là một con số nhỏ, nhưng 
thiết nghĩ, cũng có thể được gọi là đủ để cung cấp cho người đọc một cái 
nhìn sơ khởi và sơ lược về kiến trúc nhà thờ Công giáo ở Việt Nam. Và 
điều chúng ta có thể nhận ra ngay khi giở qua các trang của tập sách này 
là nhà thờ Công giáo ở Việt Nam có một kiến trúc rất đa đạng với nhiều 
phong cách khác nhau. Tuy nhiên, người đọc cũng có thể phân biệt được 
những nét chính của kiến trúc này. 


Chúng ta có thể thấy ngay rằng kiến trúc nhà thờ gắn liên với lịch sử 
phát triển của đạo Công giáo ở Việt Nam. Ngay khi các thừa sai đầu tiên 
đặt chân tới Việt Nam với mục đích truyền đạo Công giáo trên đất nước 
này vào đầu thế kỷ XVII, họ đã nghĩ tới việc cất nhà làm nơi tập họp 
người dân để truyền đạo và làm nơi tế tự của các tín đổ. Những ngôi nhà 
này tuy được gọi là nhà thờ nhưng hẳn là không khác nhà thường. 
Những bức ảnh nhà thờ cũ còn giữ lại được cho thấy nhà thờ ở Việt Nam 
vào thế kỷ XIX còn là những ngôi nhà được cất b ng vật liệu nhẹ, cột 
cây, mái lá. Đây cũng là một giải pháp thích hợp để đối phó với tình 
trạng bi cấm đoán và bắt bớ Công giáo phải trải qua dưới thời các chúa 
Nguyễn, Trịnh và thời nhà Nguyễn. Nhà thờ loại này để được ngụy trang 
hay đỡ bỏ khi cần. 


Khi đạo Công giáo có được một vị trí ổn định, tức từ những thập niên 
cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các cộng đoàn tín hữu hay các giáo xứ, 
bất đầu nghĩ tới việc xây dựng những ngôi nhà thờ kiên cố và bê thế 
hơn, không chỉ nhắm tới tính cách công dụng của nhà thờ mà còn tìm 
cách thể hiện ý nghĩa hay biểu tượng của nhà thờ. Những người chủ 
xướng và đốc thúc việc xây cất nhà thờ, vào thời điểm này thường là các 
thừa sai từ châu Âu tới. Và nhà thờ thường được xây theo phong cách 
châu Âu đã trở thành quen thuộc đối với các thừa sai, với mặt bằng hình 
chữ thập, với những tranh kính mẫu rực rỡ: phong cách Roman, tạo bầu 
khí âm u, trầm mặc như các nhà thờ Đức Bà ở Sàigòn, nhà thờ Lớn ở Hà 
Nội, Quần Phương ở Bùi Chu... hay phong cách Gothique, cao và thanh 
thoát, như nhà thờ Đại Ơn, thuộc giáo phận Hà Nội, nhà thờ Chính toà 
Thanh Hoá, nhà thờ Chính toà Nha Trang... Ngày nay, các phong cách 
này vẫn tiếp tục được ưa chuộng. Một số nhà thờ hiện đang được xây 
dựng đã chọn phong cách Gothique như nhà thờ Bắc Giang, hay phong 
cách Roman như nhà thờ Bùi Chu, quê hương Nguyễn Trường Tộ... 


Tại các vùng dưới sự điều khiển của các linh mục từ Tây Ban Nha như 
giáo phân Bùi Chu, không ít nhà thờ được xây theo kiến trúc Tây Ban 
Nha, được coi như một thứ tổng hợp các kiến trúc Roman, Gothique và 
Tây bắc châu Phi như nhà thờ Phương Chính (Hạ Trại)... 


Không ít nhà thờ, đặc biệt ở Hà Nội và vùng phụ cận, được cất theo 
phong cách Âu-Á với mặt tiền và tháp chuông theo phong cách Roman 
hay Gothique nhưng phân còn lại được cất bằng gỗ với vì kèo được chạm 
trổ tỉnh vi, vách cung thánh bằng gỗ chạm trổ và sơn son, thếp vàng, nội 
thất được trang trí với nhiễu cặp câu đối bằng chữ Hán. Nhà thờ Hà Hi, 
thuộc tổng giáo phận Hà Nội là một điển hình của phong cách này. Ba 
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tháp của nhà thờ này được cất theo phong cách Roman nhưng phân còn 
lại của nhà thờ lại được cất theo lối nhà cổ truyền Việt Nam. Cũng có thể 
được kể vào loại này là một số nhà thờ được cất theo phong cách châu 
Âu, nhưng có thêm “một chút mái cong” trên nóc tháp, hay bên trên cửa 
ra vào, hay cửa sổ, như nhà thờ Thị Nghè, ở thành phố Hỗ Chí Minh, nhà 
thờ Vũng Tâu thuộc giáo phận Xuân Lộc... 


Trong tập sách này, chúng ta bắt gặp không ít nhà thờ có phong cách 
hoàn toàn Việt Nam với mái cong, cổng tam quan, ngũ môn, với chất 
liệu gỗ, được chạm trổ hay sơn son thếp vàng. Quần thể nhà thờ Chính 
toà Phát Diệm được coi là chóp đỉnh về mặt nghệ thuật của lọai nhà thờ 

Tính cách Á Đông của quân thể nhà thờ Phát Diệm không chỉ được 
nã hiện nơi đáng vẻ, chất liệu, hoa văn, mà nơi cả cách bố trí các kiến 
trúc của quân thể nhà thờ... Thuộc loại này còn phải kể đến những nhà 
thờ như nhà thờ Ba Làng thuộc giáo phận Thanh Hoá. Điểm đáng được 
lưu ý ở đây là quần thể nhà thờ Phát Diệm, nhà thờ Ba Làng nằm trong 
số những nhà thờ “kiên cố” đầu tiên tại Việt Nam, vào thời phong trào 
hội nhập văn hóa chưa được đẩy mạnh trong giáo hội như ngày nay. 
Phong cách Việt Nam, có thể nói, đang chiếm ưu thế trong lịch sử xây cất 
nhà thờ ở Việt Nam. Không ít nhà thờ được xây mới hiện nay đều nỗ lực 
đi theo phong cách Á Đông này, đĩ nhiên, với mức độ thành đạt khác 
nhau, như các nhà thờ Tân Hoà, Vĩnh Hội, Long Thạnh Mỹ ở thành phố 
Hỗ Chí Minh, nhà thờ Chính toà Lạng Sơn, nhà thờ An Châu thuộc giáo 
phận Long Xuyên. Nhà thờ Bảo Lộc, được khánh thành năm 1999, có thể 
được coi như là một sự cách điệu hóa khối hình vuông và khối hình tròn 
của “bánh chưng bánh dây” tượng trưng cho sự hòa hợp giữa trời và đất, 
của câu chúc quen thuộc nơi cửa miệng người Việt Nam, “Mẹ tròn con 
vuông”, gợi lên sự hoàn hảo. 


Nhà thờ ở một số vùng có giáo dân thuộc các dân tộc ít người mang 
đáng dấp của những ngôi nhà cổ truyền của người dân tộc với mái gần 
như dựng đứng, với những biểu tượng tín ngưỡng của người dân tộc như 
đầu con trâu, hay với những dụng cụ thông thường của sinh họat thường 
ngày của người dân tộc được biến thành biểu tượng có tính cách tôn giáo 
như choé rượu cân, cối và chây giã gạo, cây nêu... như thấy tại nhà thờ 
Cam Ly, nhà thờ Lang Biang, nhà thờ Madagui thuộc giáo phận Đà Lạt. 


Ở một số nơi, nhất là tại các đô thị, khi không gian không cho phép, nhà 
thờ lại có dáng đấp của một ngôi nhà hiện đại, tuy vẫn có tháp, nhưng 
đơn giản, nhắm chủ yếu vào tính công dụng của nhà thờ, như nhà thờ 
Cần Xây thuộc giáo phận Long Xuyên, nhà thờ Thánh Gia, nhà thờ Vinh 
Sơn... ở thành phố Hồ Chí Minh. 


Từ những gì được phác họa trên đây, người ta có thể rút ra được kết luận 
là kiến trúc nhà thờ Công giáo ở Việt Nam không bị đóng khung trong 
một khuôn mẫu nhất định mà mở rộng tiếp nhận và biến hoá các phong 
cách khác nhau để đáp ứng nhu cầu và óc thẩm mỹ của người Công giáo 
ở vào những không ~ và thời gian nhất định. Tuy nhiên, cái đẹp của 
nhà thờ Công giáo vẫn luôn là kết ` của một sự tìm tòi và nhất là của 
một sức sống tỉnh thẫn đồi dào.. 


NGUYÊN NGHỊ 
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The architecture oƒ Catholic churches †n 
Viet — 1 oufline 


Troo hundrcd Catholic churches chosen from more tham 20(M) ones đlÌ dơuer 
the countru introduced tím thís albuam, thoueh small tr ma mber, ïs Lhoueht to 
be sufficicnt to prouide readers tuith a prelininaru tiet0 of hi catholic churches/ 
trchitechure im VieHram. In fact, tphat toc can recognize at first tphen looking 
ouer the pages is that the Catholic churches im Viet are of 0arious stules. 
Readers can aÌÏ just the same makc out the maiH ouHimes 0ƒ this architecturc. 


Whiat te can notice immediatclw is that the chưtch architecHure teas HehHlụ 
connccled tuith: thể lcoelopmieni 0 the ChrisHianiH/ im Vielnam. Wlhcn the 
first foreien missionaries came t0 this countrV ín the 17h cenHưw ta preach 
the CaHiolic religion, the had figurcd that the had to build houses for 
people to asscemble, ta hear their preachings and to cclebralc the rclieious 
ccreionies. Thoueh called churclhes, these loitses toere merelụ ordinaru loises. 
In fact, the churches of thể 19th ccnHưUW as shơitH bụ the old phốtos and 
painHngs ím the archioes tuere buiÌt toi: thatch roof and tuooden cohnns. 
TÌhs t0as one t0aV of Íacing HP fð religious p€rsccuHions, especiallu wnder the 
Trịnh and the NguuÊn feudal Lords. Churches oƒ thís kind can casil be 
camouflaecd or dislocatcd iƒ necessarJ. 


When thể catholic relieion tuas somchoip stabilizcd ỉn the late 19" centur 
qnd the carlự 20° cenlurU, the catholic comimuniHies —Fheể parishes- beqan lo 
build more solid and maenificent churches, searchineg nọt onlự for comfort but 
or the sienificance and sụibol of Hịe chutch, The main builders of churclhes 
at that lime tuere the misstonarics themselues. As the tuere comine from 
Europe, the churches theW built tocre iH the fmiiar Eurpcan stWlcs, th 
the Cross shape and brillian! stained gÏass tuindoius, in Romanesque style sơ 
as lo crcalf a dark, silenF ahnosphere. The cevamples are the Saigon and 
Hanoi Cathedrals, the church of Quân Phường (Bùi Chụ diocese). The churches 
tuere also buil! im a hieh, eleuated Gothic stule like the church of Đại Ơn öoƒ 
Hanoi diocese, and the Thanh Hoá and Nha Trang Cathedrais. Soime oöƒ the 
Churches ttđcr consirucHon HơiU ar€ desienecd ín Gollic, likc thịc church oƑ 
Bắc Giang, or in the Romanesqwe stule, like the chư#ch of Bùi Chu, naHioc 
0illaee of Nguuễn Trường Tộ 


In areas umdcr the care of Spamishi missionartes, the chuữches tocre buầÏE ïn 
Spanish sHles, a kind oƒ sựnlhesis 0ƒ GoHhic, Romaesque and NorHi Wcslern 
African stules, like the church of Phuưng Chính (Hạ Trại). 


A lot of churches, parHcularlự im Hanoi and is surroindings, tocre bulÏl ím 
Eurasian stule tuith thể frontisplecc and lơiuers ím Remanesque or Golhic 
sH/le, but the resl tuas buill in tpood tolh meliculouslU carued Hhmberruork, 
tui thể chanccl toall im carued giÌ! anả red lacquered toood, the imtferior 
dccorated tuith phancks of parallcl scnlencœs in qoldeH characters. The church 
of Hà Hỗi (Hanoi điocese) is a tựpical example öƒ this style. Its triple tơiners 
tDCFE buđÏ im European siWle tphereas the rest tuas buill im Vielnamecse 
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tradittonal stule. In this caFteeoru, to£ can mention a nưbcr of churches buï|t 
ranklu mm European stule tuith a curoed roof on tốp öf lhịc lduer ðr on lintels 
0ƒ the doors or t0indoins, The examples are the Thị Nghề church in Hỗ Chí 
Minh Citụ, the Vũng Tâu chưrch of Xuân Lộc điocesc. 


ÍH this book wou triÌÌ alsoơ hauc the opporHuimih/ of encouHfcring man a 
Church im cntirclụ Vielname stule, shapned in cur0ed roof tuillr three door or 
Wiue door eate, t0th carped rooƒ or gi and rcd lacqucred thmberiuork. The 
cøttplex of Phát Diệm Cathedral tš considered as thịc summIE 0ƒ tÍts class of 
art. As introduccd im the arHcle bụ Mr Khổng Thành Ngọc, the Oriental 
characteristics 0ƒ this complex can be faqunid not onlự in the shape, thể material, 
thể decoraHons, but qlso tt thịc haronlous arraHnecmient 0ƒ tarious elemenls 
0ƒ He comiplex. Also amane thỉs class of chuưches, ¡s the Ba Làng chutch of 
Thanh Hoá đioccsc. What is tpell toporlhi naHcing is that the Phát Diệm 
cotplex and the Ba Làng church toere mmong the Rrstl “solid buiit” churchies 
In" Vieltam, at d time tphen the so-caled inculluraHien tuas not cmiphasizcd 
likc todau. The Vietnamese stule, so to spcak, is prebonderantlU cstccmed iH 
the longstandine historW of chutch bullding im Vietnam. Man a net bưnÌ! 
Clttrch is striting to follotu thís “Orienlal” lendenc tuÌth: more oðr Í£šs suCCESS, 
likc the churches of Tân Hòa, Vĩnh Hội in Hỗ Chí Minh Citu, the Cathedral 
0ƒ Lạng Sơn, the chưrch oƒ An Châu (Chắc Cà Đao) in Long Xuuên diocese. 
The church of Bảo Lộc, inaugurated im 1999, ¡s someiohat a stulizalion öƒ the 
squnre and tỈie round forms 0ƒ the ereen ricc and the tphitc ricc cakes (Bánh 
chưng bánh dàu) sựmbolizineg the harmonU behucen Hieểauen and Earth, 
renindine us 0ƒ thịc Vietnamese familiar saWing: “be round mothier and square 
child” (Mẹ tròn con tông) that is to speak, be perfcct. 


The churches of the tribes im lnellands are shaned on the tradiHonal liouses 
0ƒ tribal residents tuÌth sieep roof, toith tribal sựmhọls such as bujfalo head, 
tuine jar, moriar and pesile, neiU edffs lree as t0 can see ïH Cam Lụ, Lang 
Biang, Madagid churches of Đà lạt diocesc. | 


AI ä nutmber of placcs tphere there is tro adoanlaec of space, the chufrches are 
Shaned ơn ttrodern houses, obofouslU tuitlt a bell-lioer, simplu buíH, searcltne 
more for tsaee than for the stule, as toc can sec in Cẩn Xây chưch in Long 
Xuyên điocese, the Thánh Gia, the Vinh Sơn churches im Hồ Chí Minh Citg. 


From tphạt has becH skclched out, te can su tp that the architectre of 
Viclmamese churches is not framed iH a fixcd stule, but rather open Ea 0arious 
kiHds 0ƒ desiens, transformine them, le respond to the need and the aesthelc 
taste of the Vielnamese catltolics im a giten period öƒ luistoru. Ncuertheless, 
the beaut 0ƒ the Cathohc churches in Vielnam 1s alpaus the resull of a hard 
Sfäarch: and, most oƒ qll, oƒ an abundant spiritual 0iMliHU. 


NGUYÊN NGHỊ 
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Tổng Giáo phận Hà Nội 24 Archdiocese of Hà Nội 
HÀ NỘI Nhà thỏ Chính toà Hà Nội. Nhà thờ Của Bắc. Nhà thờ Phùng Khoang. 
Nhà thờ Thịnh Liệt (Kế Sát. 

HÀ TÂY Nhà thờ Thạch Bích, Nhà thở Hà Đông. Nhà thờ Hà Hỏi. Nhà thờ Sở Hạ. 
Nhà thỏ Sâm Dương. Nhà thờ Bằng Sỏ. Nhà thở Đại Ôn. Nhà thỏ Thượng Lao. Nhà thở 
Bái Xuyên. Nhà thở Chằm Hạ. Nhà thở Hà Thao. Nhà thỏ Phú Mỹ 
HÀ NAM Nhà thở Phủ Lý. Nhà thỏ Trác Bút (Bút Đông). Nhà thờ Kẻ Sỏ. 

Nhà thờ Phú Đa. 

NAM ĐỊNH Nhà thö Nam Dịnh. Nhà thở Trình Xuyên (Kẻ Trinh). Nhà thờ Phú Ốc. 
Nhà thở Vĩnh Trị (Kẻ Vĩnh). Nhà thỏ Lê Xá. Nhà thở Trại Mới. 

Nhà thờ Mỹ Tục nhà thở Tuộc). Nhà thờ Thủy Trú. 


Giáo Phận Lạng Sơn GB Diocese of Lạng Sơn 
LẠNG SƠN Nhà thỏ Chính toà, Nhà thở giáo xứ Mỹ Sơn (năm 19191. 
Tiểu chủng viện Têrêxa. Nhà thở Bản Lìm 8. Nhà thở Cao Bằng. Nhà thỏ Na Sảm (19381. 
Nhà thờ Đồng Đăng |1934]. 


Giáo phận Hưng Hóa 6B Diocese of Hưng Hóa 
LÀO CAI Nhà thỏ Sapa. 
YÊN BÁI Hhà thỏ Yên Bái. 
PHỦ THỌ Nhà thở Hoàng Xá, Nhà thờ Nỗ Lực. 
HÀ TÂY Nhà thỏ Chính toà Hưng Hoá. Nhà thỏ Sơn Tây. Nhà thờ Ba Vì. 


Giáo phận Bắc Ninh 7B Diocese of Bắc Ninh 
BẮC NINH hNihà thở Chính toà Bắc Ninh. 
BẮC GIANG Nhà thỏ Bắc Giang. 


Giáo phận Hải Phòng PB Diocese of Hải Phòng 
QUẢNG NINH hhà thở Hòn Gai. 
Tp. HẢI PHÒNG Nhà thỏ Chính toả. Nhà thở An Toàn. 
HẢI DƯƠNG Nhà thỏ Hải Duong. Nhà thở Tân Kim. 
Tp. HẢI DƯƠNG hà thỏ Kẻ Sặt. 


Giáo phận Thái Bình ö4 Diocese of Thái Binh 
THÁI BÌNH Nhà thở Chính toà, Nhà thờ Sa Cát. Nhà thờ Cao Mại. Nhà thỏ 
Thân Thugng. Nhà thỏ Trà VI. Nhà thờ Bộ Ngọc. 
HƯNG YÊN Nhà thờ Ngọc Châu. Nhà thờ Vĩnh Phúc. Nhà thở Ngọc Đồng. 
Nhà thò Hung Yên. 
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Giáo phận Bùi Chu 3Ÿ Diocese of Bùi Chu 
NAM ĐỊNH Nhà thỏ Chính toả Bủi Chú. Dên thánh Miân Côi-Ninh Cường. Nhà thỏ Phú Nhat. 
Nhã thở Bách Tỉnh. Nhả thỏ Quân Phương. Nhà thở Ngưõng Nhãn. Nhà thỏ Quất Lâm. 
Nhà thỡ Du Hiếu. Nhả thở Lạc Đạo. Nhà thở giáo xú Quân Liêu. Nhà thỏ Phạm Pháo. 
Nhả thờ Ninh Mỹ. Nhà thờ Xuân Hà. Nhà thỏ Trung Lao hay nhà thô Đúc Bà 
Nhá thở Tân Lý. Nhà thð Báo Dáp. Nhà thờ Thạch Bi. Nhà thở Liên Thủy 
Nhà thỏ Quần Vinh. Nhả thở Quân Lạc. 


Giáo phận Phát Diệm 122 Diocase of Phát Diệm 
NINH BÌNH Nhà thở Chính tỏa. Nhà thô Hảo Nho. Nhà thở Bình Sa. Nhà thở Văn Hải 
Nhả thỏ Tôn Đạo. Nhà thở Dưỡng Diễm. Nhà thổ Phúc Nhạc. Nhà thở Muôu Giáp. 
Nhá thờ Quảng Nạp. Nhà thờ Huông Đạo. Nhà thô Bạch Liên 
Thánh đường Dan viện Xitô Châu Sơn 


Giáo phận Thanh Hoá T40 Diocese of Thanh Hoá 
THANH HOÁ h"ihà thỏ Chính toà Nhà thỏ Ba Lắng. 


Giáo phận Vinh 143 Diocese of Vinh 
NGHỆ AN Nhà thở Chinh toà hay nhá thờ Xã Doái. Nhà thỏ Bủi Chu. 


Tổng Giáo phận Huế 150 Archdiocese of Huế 
QUẲNG TRỊ Dẻn thỏ Dức Mẹ La Vang. 
HUẾ Nhà thỏ Chỉnh toả (Phủ Cam). Nhà thỏ Dức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nhà thở Hà Úc. 
Nhà thỏ Lãng Cô. Nhà thỏ Kim Long. Nhà thở tu viện Thiên An. Nhà thở Phanxicö Xaviẽ. 


Giáo phận Đà Nẵng 16Ì Diocese of Đà Nẵng 
DÀ NẴNG Nhà tho Chính toa. 
QUẢNG NAM !:2 thô T:2 Kiệu. 


Giáo phận Kontum 164 Diocese of Kontum 
KONTUM Nhà thỏ Chính toa. 


Giáo phận Quy Nhơn 165 Diacese of Quy Nhơn 
BÌNH DỊNH Nhà thỏ Chỉnh toả. Nhà thờ Gò Thị. Nhà thổ trại phong Quy Hoà 
Nhà thỏ Kim Châu. Nhà thở Vĩnh Thanh. 
PHÚ YÊN Nhà thỏ MMằng Lăng 
TUY HÒA Nhà thỏ Tuy Hoá 


Giáo phận Ban Mê Thuột 1/5 Diocese of Ban Mê Thuột 
DĂK LĂK Nha thô Chính toà. 


Giáo phận Nha Trang 17B Diocese of Nha Trang 
NHA TRANG Nhà th Chính toà. 
NINH THUẬN Nhà thô Gò Đến. Nhà thô Hộ Diêm. 


Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh184 Archdiocese of HCM city 
TP.HỒ CHÍ MINH N:. Chính toà Sái Gòn, Nhá thờ Chí Hoá, Nhà thở Chợ Quản. Nhà thô Chợ Đũi. 
Nhà thở Cha Tam. Nhà thỏ Ngã Sâu. Nhà thở Thị Nghé. Nhà thở Hạnh Thông Tây. Nhà thô Câu Kho. 
Nhà thỏ Dòng Chúa Cứu Thế. Nhà thở Mai Khôi, Nhà thở Tân Dịnh. Nhà thờ Vuôn Xoài, Nhà thờ Thủ Đúc. 
Nhà thở Vĩnh Hội. Nhà thờ Xóm Chiếu, Nhà nguyện Chúng Viện thành Giuse. Nhà thổ Tân Hoá 
Nhà nguyện 1u viện dòng Thánh Phaolô (Nhà Trắng]. Nhà thờ Thánh Gia. Nhà thở Vinh Sơn. 
Nhà thở Gia Dịnh, Nhaá nguyện tại toà Tổng giảm mục thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thỏ Phaolõ. 
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Giáo phận Phan Thiết 224 Diocese of Phan Thiết 
BÌNH THUẬN Nhà thờ Chính toà. 


Giáo phận Xuân Lộc 226 Diocese of Xuân Lộc 
ĐÔNG NAÃI Nhà thờ Chính toà. Nhà thở Tân Triều. Nhà thờ Dốc Md. Nhà thở Ninh 
Phát. Nhà thờ Phước Lý. Nhà thở Tam Phú. Nhà thở Xuân Long. Nhà thờ Suối Tre. 
Nhà thở Nam Hà. Nhà thờ Cáp Răng. Nhà thở Thánh Tâm. Nhà thờ Thanh Sơn. 
Nhà thở Biên Hoà. Nhà thở Kẻ Sặt. 
BÀ RỊA-VŨNG TẦU Nhà thờ Hải Sơn. Nhà thờ Bà Rịa. Nhà thở Vũng Tảu. 
Nhà thỏ Bãi Dâu. 


Giáo phận Phú Cưởng 24B Diocese of Phú Cưởng 
BÌNH DƯƠNG !lhà thờ Chính toà. Nhà thờ Búng. Nhà thỏ Lái Thiếu. 


Giáo phận Đà Lạt 25 Diocese of Đà Lạt 
LÂM ĐỒNG Nhà thờ Chính toà Dà Lạt. Nhà thở Mai Anh. Nhà thờ Du Sinh. 
Nhà thở Di Linh (Nhà thở Bảo Lộc]. Nhà nguyện Tu viện Đức Bà Lãm Viên. Nhà thỏ Cam Ly. 
Nhà thở Miadagui. Nhà thờ KLong. Nhà thở Liên Khương. Nhà thở Thanh Xá. 


Giáo phận Mỹ Tho 2f() Diocese of Mỹ Tho 
LONG AN Nhà thở Tân An. 
TIỀN GIANG Nhà thò Chính toà. Nhà thờ Gò Công. Nhà thở Tân Phước. 


Giáo phận Vĩnh Lang 2ƒB Diocese of Vĩnh Long 
BẾN TRE Nhà thờ Cái Mơn. Nhà thờ Cái Nhum. 
VĨNH LONG Nhà thỏ Chính toà. 
TRẢ VINH "hà thờ Trà Vinh. Nhà thờ Phước Hảo. Nhà thở Vĩnh Kim. 


Giáo phận Cần Thơ 2öÂ4 Diocese of Cần Thơ 
CẦN THƠ Nhà thò Chính toà Cản Thơ. 
HẬU GIANG Nhà thỏ Trà Lòng. 
BẠC LIÊU Nhà thỏ Tắc Sậy. 


Giáo phận Long Xuyên 288 Diocese of Long Xuyên 
CẦN THƠ Nhà thở Bò Ót. Nhà thở An Bình. 
AN GIANG Plhả thò Chỉnh toà. hả nguyện toảä giâm mục Long Xuyên. 
Nhả thờ Cần Xây. Nhà thờ Năng Gùủ. Nhà thờ Củ Lao Giêng. 
Nhà nguyện dòng Phan Sinh. Nhà thờ Cái Đôi. Nhà thờ An Châu. Nhà thờ Mỹ Luông. 
KIÊN GIANG Nhà thỏ Rạch Giá. Nhà thờ Hòn Đất. Nhà thờ Hòn Chống. 
Nhà thờ Hà Tiên. 


Có một thiên sứ kiến trúc J3Ö4. There was an Angelic Architectural \Work 306 
Quản thể nhà thờ Phát Diệm: thư pháp, giao hưởng và... 308 
The architectural complax of Phát Liệm Catheral 312 
Đôi nét về kiến trúc nhà thờ ở Việt Nam 313 
The architecture of Catholie churches in Việt Nam - an outline 15 
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